
THỐNG KÊ CA THI - PHÒNG THI

Cathi Ngaythi

Phòng Tên phòngSBD

1

Phòng 303

2

Phòng 313

3

Phòng 402

4

Phòng 403

5

Phòng 405

6

Phòng 406

7

Phòng 407

8

Phòng 412

9

Phòng 413

10

Phòng 414
Grand Total

1 Thứ Năm 21/05 36 29 42 45 24 24 24 28 28 30 310

2 Thứ Năm 21/05 36 28 42 45 24 24 24 28 28 30 309

3 Thứ Sáu 22/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

4 Thứ Sáu 22/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

5 Thứ Bảy 23/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

6 Thứ Bảy 23/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

7 Chủ Nhật 24/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

8 Chủ Nhật 24/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

9 Thứ Hai 25/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

10 Thứ Hai 25/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

11 Thứ Ba 26/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

12 Thứ Ba 26/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

13 Thứ Tư 27/05 36 28 40 40 24 24 24 28 28 28 300

14 Thứ Tư 27/05 34 40 40 24 24 24 28 28 8 250

Grand Total 502 365 564 570 336 336 336 392 392 376 4169
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ07/03/1988Nguyễn Thị ĐườngA 00011

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ04/04/1991Nguyễn Thị HàA 00022

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ17/01/1993Nguyễn Thị Thu HàA 00033

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ06/12/1997Lê Thị HạnhA 00044

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ20/11/1995Đàm Thanh HằngA 00055

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ22/09/1994Nguyễn Thị HằngA 00066

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ11/07/1983Lê Thị HiềnA 00077

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ09/09/1997Nguyễn Thu HiềnA 00088

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ18/06/1997Nguyễn Thị Thúy HoaA 00099

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ30/10/1998Doãn Thị HòaA 001010

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ15/03/1993Trần Thị HòaA 001111

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ20/11/1998Dương Thị HuệA 001212

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ03/03/1992Nguyễn Thị HươngA 001313

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ06/01/1995Nguyễn Thị Thùy LinhA 001414

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ15/08/1992Nguyễn Thùy MinhA 001515

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ15/09/1992Nguyễn Hà MyA 001616

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ13/12/1995Hà Tiểu MyA 001717

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ18/11/1996Lê Ngọc MỹA 001818

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ12/03/1992Đỗ Thị Mỹ NgaA 001919

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ27/03/1996Đặng Thúy NgânA 002020

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ05/07/1991Thân Ánh NgọcA 002121

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ17/12/1997Nguyễn Thị Minh NgọcA 002222

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ08/09/1992Nguyễn Thị NgọcA 002323

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ09/12/1997Nguyễn Thị NgọcA 002424

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ23/11/1988Nguyễn Thị NguyệtA 002525

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ20/12/1997Lê Thanh NhàiA 002626

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ27/04/1995Nguyễn Thị NhưA 002727

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ22/12/1995Đỗ Thị PhươngA 002828

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ04/04/1992Nguyễn Thị PhươngA 002929

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ17/06/1993Nguyễn Thị PhươngA 003030
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ14/03/1995Nguyễn Thị ThảoA 003131

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ01/10/1995Nguyễn Thị Hà ThuA 003232

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ19/07/1994Hoàng Thị ThuyếtA 003333

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ23/02/1989Ngô Thị Thanh ThủyA 003434

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Mầm non  BNữ01/05/1993Đặng Thị ThúyA 003535

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường PTCS Xã  ĐànNữ10/02/1990Nguyễn Thị HoaA 003636
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ29/03/1990Lê Thị Kim AnhA 00371

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/10/1975Hoàng Thị Lan AnhA 00382

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ15/03/1996Lê Thị Lan AnhA 00393

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ03/01/1992Nguyễn Thị Lan AnhA 00404

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ03/09/1998Đỗ Thị Minh AnhA 00415

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ25/12/1995Đặng Ngọc AnhA 00426

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/10/1996Nguyễn Thị Ngọc AnhA 00437

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/04/1991Trần Tú AnhA 00448

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ16/09/1995Nguyễn Thị Vân AnhA 00459

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ21/05/1994Đặng Thị ChangA 004610

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ02/10/1995Nguyễn Thị Thu ChâmA 004711

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ21/04/1988Trương Minh ChâuA 004812

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ17/08/1991Đặng Thị Thao DiễnA 004913

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ19/06/1992Bùi Thị Thanh DungA 005014

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ12/01/1994Nguyễn Thị DungA 005115

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ11/09/1996Nguyễn Thị Thùy DungA 005216

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ05/04/1985Đặng Hồng GiangA 005317

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/01/1994Nguyễn Thị Hồng GiangA 005418

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/11/1995Nguyễn Thị GiangA 005519

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/01/1994Nguyễn Thị HàA 005620

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ06/03/1992Nguyễn Thị HảiA 005721

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ08/02/1998Ngô Hồng HảoA 005822

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ05/11/1996Phùng Thị HảoA 005923

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/11/1989Đặng Thị Thúy HảoA 006024

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ05/08/1989Phạm Thị Thu HạnhA 006125

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ17/10/1995Nguyễn Thị HânA 006226

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/10/1996Đặng Thị HiềnA 006327

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ08/05/1994Đinh Thị HiềnA 006428

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/09/1996Đinh Thị HiềnA 006529
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/10/1995Vũ Thị HiềnA 00661

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ06/12/1991Đào Diệu HoaA 00672

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/01/1990Phan Thị HoaA 00683

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/11/1995Phùng Thị Minh HòaA 00694

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ24/02/1992Nguyễn Thị HồngA 00705

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ21/09/1987Nguyễn Thị HuếA 00716

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ12/09/1988Nguyễn Thị Hồng HuệA 00727

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ19/10/1991Đặng Thị HuệA 00738

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ12/06/1985Lê Thị HuyềnA 00749

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/06/1993Đặng Thu HuyềnA 007510

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ20/10/1991Đỗ Thị HươngA 007611

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ27/09/1995Nguyễn Thị HươngA 007712

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ30/09/1992Phùng Thị HươngA 007813

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/08/1993Trần Thị Thu HươngA 007914

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ30/08/1994Vũ Thị HườngA 008015

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/02/1995Hứa Thị Thúy KiềuA 008116

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/07/1992Nguyễn Thị LanA 008217

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ22/06/1997Nguyễn Thị LanA 008318

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/10/1982Nguyễn Thị LậpA 008419

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ27/11/1993Nguyễn Thị LệA 008520

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ09/01/1988Nguyễn Thị LiênA 008621

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/10/1992Nguyễn Thị LiênA 008722

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ16/07/1997Lê Thị Khánh LinhA 008823

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/12/1996Lê Thị Khánh LinhA 008924

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ07/02/1995Nguyễn Ngọc LinhA 009025

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ21/09/1993Nguyễn Thị LinhA 009126

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ06/09/1993Hà Thùy LinhA 009227

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ05/01/1996Nguyễn Minh LuyếnA 009328

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/02/1982Phạm Thị LýA 009429

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/09/1991Tạ Thị LýA 009530
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/04/1982Nghiêm Thị MaiA 009631

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ21/08/1997Nguyễn Thị Hồng MâyA 009732

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/11/1995Dương Bình MinhA 009833

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/11/1997Nguyễn Trà MyA 009934

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ11/01/1989Phạm Thị NamA 010035

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ11/08/1994Đỗ Kim NgânA 010136

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ24/09/1993Hoàng Kim NgânA 010237

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/06/1999Nguyễn Kim NgânA 010338

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ20/08/1995Đặng Thị Hồng NgọcA 010439

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ17/05/1992Lê Thị Kim NgọcA 010540

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ20/02/1995Trần Thị Minh NgọcA 010641

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/03/1984Trần Thị Trang NhâmA 010742
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ16/12/1991Bùi Thị Hồng NhungA 01081

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ12/03/1994Dương Thị NhungA 01092

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ09/01/1985Đỗ Thị NhungA 01103

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/08/1997Nghiêm Minh PhươngA 01114

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/01/1988Vũ Thị Như PhươngA 01125

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ27/10/1994Đỗ Thị PhươngA 01136

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ03/10/1996Đỗ Thị PhươngA 01147

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ02/01/1997Nguyễn Thị PhươngA 01158

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/01/1988Nguyễn Thị PhươngA 01169

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/04/1993Nguyễn Thị PhươngA 011710

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ07/04/1994Quách Thị PhươngA 011811

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ15/02/1994Trần Thị PhươngA 011912

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ07/12/1994Nguyễn Thị PhượngA 012013

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ05/04/1997Kim Thị QuỳnhA 012114

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ06/07/1993Ngô Thị QuỳnhA 012215

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/02/1993Dương Thúy QuỳnhA 012316

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ24/06/1994Nguyễn Thị SenA 012417

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ12/12/1987Nguyễn Thị Phương ThanhA 012518

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ19/09/1993Ngô Thanh ThảoA 012619

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/03/1998Cấn Thị ThơmA 012720

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ11/11/1990Lê Thị ThơmA 012821

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ03/07/1983Vũ Thị Hoài ThuA 012922

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ07/04/1994Chu Thị ThuA 013023

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/07/1994Bùi Thị ThủyA 013124

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/10/1990Trần Thị ThủyA 013225

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ28/10/1986Nghiêm Thị Diệu ThúyA 013326

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/10/1995Đỗ Thị ThúyA 013427

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ22/02/1991Vũ Thị ThươngA 013528

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/02/1996Nguyễn Thị Thủy TiênA 013629

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/03/1995Nguyễn Thị Huyền TrangA 013730
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ18/11/1996Trần Thị Huyền TrangA 013831

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/09/1997Bùi Thị Mai TrangA 013932

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ03/06/1995Nguyễn Thị Mai TrangA 014033

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ26/12/1994Đào Thị TrangA 014134

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/04/1992Nguyễn Thị Thu TrangA 014235

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ02/05/1995Phùng Thị TuyềnA 014336

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ02/08/1999Nguyễn Thị Ánh TuyếtA 014437

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ10/06/1994Trần Thị TuyếtA 014538

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/04/1995Đặng Thị Thu TuyếtA 014639

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/06/1991Nguyễn Ngọc TúA 014740

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ23/09/1981Lê Thanh TúA 014841

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ13/09/1993Đinh Thị Hồng TươiA 014942

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ16/12/1995Ngô Thị Thu VânA 015043

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ01/12/1995Lê Thị Thanh XuânA 015144

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ04/05/1990Nguyễn Thị XuânA 015245
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ30/07/1998Nguyễn Thị XuyếnA 01531

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ07/09/1992Nguyễn Thị YênA 01542

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ27/09/1997Duong Thị Hồng YếnA 01553

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ17/08/1992Đỗ Thị YếnA 01564

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ26/06/1983Nguyên Thị ChuyênA 01575

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ09/07/1994Nguyễn Kim CươngA 01586

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ17/05/1987Trần Thị DoanA 01597

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ24/02/1982Đặng Thị GiangA 01608

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ22/11/1981Nguyễn Thanh HàA 01619

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ28/07/1979Chử Thị Thanh HàA 016210

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ22/11/1988Nguyễn Thị Minh HảiA 016311

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ12/05/1990Trần Thị HoaA 016412

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ08/01/1994Đỗ Thị HườngA 016513

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ17/09/1986Trương Thị HườngA 016614

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ27/11/1979An Thu HườngA 016715

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ06/07/1993Đinh Thu HườngA 016816

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ05/04/1995Nguyễn Thị LànhA 016917

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ07/09/1991Lê Thị Kim LiênA 017018

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ01/12/1997Bùi Thị Thùy LinhA 017119

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ03/06/1990Nguyễn Thị LuyếnA 017220

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ29/07/1991Trần Thị LýA 017321

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ07/11/1981Lê Thị MaiA 017422

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ27/07/1980Vũ Thúy NgànA 017523

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ09/10/1995Tạ Thị NhâmA 017624
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ03/08/1986Vương Thị OanhA 01771

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ16/08/1980Nguyễn Lan PhươngA 01782

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ07/12/1990Nguyễn Thị PhươngA 01793

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ24/05/1991Nguyễn Thị ThanhA 01804

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ10/10/1972Nguyễn Thị ThảoA 01815

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ04/09/1978Đặng Thị Thu ThảoA 01826

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ06/05/1987Đỗ Thị ThuýA 01837

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ12/12/1983Đặng Thanh ThủyA 01848

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ15/05/1982Phạm Thị ThúyA 01859

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ26/02/1991Hoàng Thị Minh ThươngA 018610

Tiếng AnhGiáo viên Mầm nonTrường MN thực hành Linh ĐàmNữ02/01/1985Nguyễn Thị Mai TrangA 018711

Miễn thiGiáo viên Mầm nonTrường MG Việt Triều Hữu nghịNữ14/04/1987Đỗ Thị Kim DungA 018812

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Trần Phú - Hoàn KiếmNữ16/10/1984Nguyễn Thị Lan AnhB 018913

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Đình PhùngNữ28/11/1993Nguyễn Thị Khánh LyB 019014

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Đình PhùngNam29/08/1988Cao Ngọc ThảoB 019115

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đống ĐaNữ03/03/1994Nguyễn Thị Phương LinhB 019216

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đống ĐaNữ20/10/1986Nguyễn Thị ThúyB 019317

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Kim LiênNữ31/07/1986Đoàn Thị DungB 019418

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Kim LiênNữ08/09/1994Hoàng Thị ThỏaB 019519

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ03/02/1984Lê Thị Kim OanhB 019620

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Trần Nhân TôngNữ01/11/1987Nguyễn Thị HàB 019721

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Yên HòaNữ03/08/1994Phan Kiều AnhB 019822

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Yên HòaNữ19/09/1991Bùi Thị Thu HuyềnB 019923

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ20/06/1991Phùng Thị Thùy LinhB 020024
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ12/02/1989Ngô Thị ThanhB 02011

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ22/04/1984Đào Thị ThảoB 02022

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ15/07/1983Bùi Thị ThoanB 02033

Tiếng Anh2,5Nhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nam09/02/1989Nguyễn Văn TiếnB 02044

Tiếng Anh5Nhân viên Văn thưTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nam06/11/1991Trần Anh TrườngB 02055

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ08/03/1987Nguyễn Thị Thu HuyềnB 02066

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ28/09/1988Nguyễn Thị Như TrangB 02077

Tiếng Anh5Nhân viên Thư việnTrường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ20/11/1983Bùi Thị TĩnhB 02088

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Lý Thường KiệtNữ07/08/1994Nguyễn Thị Thùy LinhB 02099

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Lý Thường KiệtNữ23/09/1981Trịnh Thị Thu ThủyB 021010

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phúc LợiNữ27/01/1975Nguyễn Thị HiềnB 021111

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phúc LợiNữ15/10/1991Lê Thu HiềnB 021212

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phúc LợiNữ21/06/1979Nguyễn Thị Phương LanB 021313

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phúc LợiNữ04/05/1993Nguyễn Thị LiênB 021414

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phúc LợiNữ07/10/1989Đỗ Trà MyB 021515

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNam06/12/1993Vũ Việt AnhB 021616

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ30/01/1983Nguyễn Thị YếnB 021717

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Yên ViênNữ20/08/1988Chu Thị ThủyB 021818

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ20/09/1991Đặng Thị Vân AnhB 021919

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ27/09/1994Vương Thị Huyền TrangB 022020

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNam09/08/1996Dương Duy AnhB 022121

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNữ24/07/1987Nguyễn Thị Thanh DungB 022222

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNữ23/06/1985Trịnh Thị Thanh HươngB 022323

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNữ16/08/1989Lương Thị MaiB 022424
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNữ24/05/1993Cấn Thị Minh NguyệtB 02251

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Thượng CátNữ06/08/1987Phạm Thị OanhB 02262

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/04/1991Nguyễn Thị Thu HườngB 02273

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ29/12/1985Đinh Thị ThuỷB 02284

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Ngô Quyền - Ba VìNữ05/10/1982Nguyễn Thị DungB 02295

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Ngô Quyền - Ba VìNữ10/08/1993Phạm Thúy HạnhB 02306

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Minh QuangNữ12/03/1993Trương Thu HiếuB 02317

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Minh QuangNữ03/08/1985Bùi Thị YếnB 02328

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Minh QuangNữ04/07/1991Trần Thị Thu HiềnB 02339

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Chúc ĐộngNữ02/07/1987Vũ Thị BiênB 023410

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Chúc ĐộngNữ30/03/1992Nguyễn Thị Thùy LyB 023511

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Chúc ĐộngNữ15/01/1989Dương Thị Hồng NgaB 023612

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Chúc ĐộngNữ01/10/1999Trần Thuỳ TrangB 023713

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Chúc ĐộngNữ25/10/1983Nguyễn Thị TươiB 023814

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phú Xuyên BNữ02/10/1993Nguyễn Phượng AnhB 023915

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phú Xuyên BNam13/03/1984Vũ Hà BắcB 024016

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ05/10/1995Nguyễn Thúy AnB 024117

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ10/11/1981Tạ Thị HàB 024218

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ19/09/1989Lê Tuyết NhungB 024319

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ02/09/1976Nguyễn Thị Thanh ThúyB 024420

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ19/02/1986Nguyễn Thị ViệtB 024521

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ21/09/1993Trịnh Thị Mai AnhB 024622

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ19/02/1990Đỗ Thúy LanB 024723

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ25/11/1989Dương Thị Bích PhươngB 024824

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Thường TínNữ07/01/1992Nguyễn Thị TrangB 024925

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Tô HiệuNữ02/12/1988Phạm Thị HằngB 025026

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Tô HiệuNữ02/09/1989Phạm Thị LanB 025127
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ20/08/1985Đào Thị HàB 025228
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ14/06/1996Vũ Thị LanB 02531

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ21/02/1989Hoàng Thị OanhB 02542

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ04/01/1992Nguyễn Thị DuyênB 02553

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ12/10/1990Nguyễn Thị HuếB 02564

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ24/01/1991Nguyễn Thu HuyềnB 02575

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ30/11/1991Nguyễn Thị MaiB 02586

Tiếng Anh5Nhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ04/05/1988Phạm Thị MếnB 02597

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Mê LinhNữ28/11/1983Lê Thị NgátB 02608

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Mê LinhNữ26/03/1984Nguyễn Hồng PhượngB 02619

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Yên LãngNữ20/12/1984Lê Thị DungB 026210

Tiếng AnhNhân viên Thư việnTrường THPT Đông MỹNữ09/01/1988Lê Thị MinhB 026311

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Đông MỹNữ05/02/1994Nguyễn Thị Thu HuyềnB 026412

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Đông MỹNữ01/01/1987Phạm Thị Thanh TâmB 026513

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Xuân PhươngNữ17/12/1990Nguyễn Hồng ThơmB 026614

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Xuân PhươngNữ25/09/1992Nguyễn Thị TơB 026715

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Xuân PhươngNam10/03/1995Lê Hồ VănB 026816

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ08/09/1986Trần Thị HânB 026917

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ18/08/1988Cấn Thị HươngB 027018

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ20/10/1988Nguyễn Thị Lụa LinhB 027119

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ06/08/1986Đỗ Thị Mai SenB 027220

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ27/12/1994Doãn Thị Phương ThảoB 027321

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ03/11/1986Nguyễn Thị Thu ThuỷB 027422
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhNhân viên Văn thưTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ13/06/1985Nguyễn Thị ThườngB 027523

Miễn thiNhân viên Văn thưTrường THPT Phúc LợiNữ10/02/1995Lê Thị Thanh XuânB 027624

Miễn thi5Nhân viên Thư việnTrường THPT Minh QuangNữ15/02/1993Đinh Thị Thúy HươngB 027725

Miễn thiNhân viên Thư việnTrường THPT Quốc OaiNữ09/03/1978Bùi Thị Kim ChungB 027826

Miễn thiNhân viên Văn thưTrường THPT Bắc Lương SơnNữ02/12/1989Đặng Thị PhươngB 027927

Miễn thiNhân viên Văn thưTrường THPT Thường TínNữ16/05/1979Dương Thị Ngọc ToànB 028028
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiNhân viên Thư việnTrường THPT Đại CườngNữ03/08/1983Lê Thị Thu ThủyB 02811

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ01/11/1990Nguyễn Thị CầnC 02822

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ25/06/1993Lê Quỳnh ChiC 02833

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ24/06/1978Nguyễn Hồng HanhC 02844

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ25/02/1995Nguyễn Thị HảiC 02855

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ11/05/1996Sỹ Thị HiềnC 02866

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ25/04/1975Nguyễn Thúy HươngC 02877

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ13/11/1994Nguyễn Thị LanC 02888

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ14/08/1994Đào Thị Thùy LinhC 02899

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ13/01/1994Nguyễn Thị Thu NgaC 029010

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ11/10/1995Trần Thị NhưC 029111

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ06/10/1994Nguyễn Diệu ThuC 029212

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ23/03/1984Thái Thanh ThủyC 029313

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ11/02/1983Phạm Thị Thanh ThúyC 029414

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ24/05/1995Vương Thị ToànC 029515

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ07/08/1994Nguyễn Thu TrangC 029616

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ15/06/1995Hà Thị DungC 029717

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ06/01/1995Nguyễn Thị Thùy DungC 029818

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường Tiểu học Bình MinhNữ28/01/1997Lê Thị HoaC 029919

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường PTCS Xã  ĐànNữ11/07/1997Viên Hồng HạnhC 030020

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường PTCS Xã  ĐànNữ22/01/1993Nguyễn Thị MaiC 030121

Tiếng AnhGiáo viên Tiểu họcTrường PTCS Xã  ĐànNữ28/08/1988Ngô Thị Thu TuấnC 030222

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường PTCS Nguyễn Đình ChiểuNữ02/12/1996Đỗ Thị Kiều MaiD 030323

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường PTCS Nguyễn Đình ChiểuNữ01/07/1993Nguyễn Hải AnhD 030424

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường PTCS Xã  ĐànNữ02/03/1996Phạm Thị Kim OanhD 030525

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường PTCS Xã  ĐànNữ04/11/1989Ngô Thị NgânD 030626

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường PTCS Xã  ĐànNữ24/08/1988Nguyễn Thị Minh DuyênD 030727

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường PTCS Xã  ĐànNữ28/02/1992Nguyễn Thị ViệtD 030828

Tiếng Anh5Giáo viên Âm nhạcTrường PTCS Xã  ĐànNữ02/10/1985Nông Thị ĐẹpD 030929

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường PTCS Nguyễn Đình ChiểuNữ06/01/1995Đỗ Tô Mỹ LinhD 031030
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 01(Buổi sáng ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ16/10/1994Phùng Thùy LinhE 03111

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ19/07/1989Ngô Thị Diễm HươngE 03122

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNam04/04/1990Nguyễn Phúc ChínhE 03133

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNam11/03/1993Trần Đức ThànhE 03144

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ20/09/1992Hoàng Thanh LươngE 03155

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ15/06/1991Kiều Thị BiênE 03166

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ19/02/1982Nguyễn Thị YếnE 03177

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ02/01/1997Phạm Thị Ngọc MỹE 03188

Tiếng Trung Quốc5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ03/01/1997Phạm Thị Ánh HồngE 03199

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ05/05/1987Mai Thị TuyếtE 032010

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ10/09/1996Nguyễn Thị Thúy NgaE 032111

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ22/01/1993Đinh Thị PhươngE 032212

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nam20/10/1991Nguyễn Văn TháiE 032313

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ15/04/1985Bùi Thị ThoaE 032414

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ25/11/1993Ngô Như Quỳnh AnhE 032515

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ27/01/1994Lê Thị Diệu ThuE 032616

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ26/04/1993Đỗ Thị HạnhE 032717

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ31/05/1986Cấn Thị ThảoE 032818

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ14/01/1992Lê Thị LươngE 032919

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNam28/02/1993Đỗ Văn TrọngE 033020

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ06/09/1987Đỗ Phạm Ngọc YếnE 033121

Tiếng Trung QuốcGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ04/01/1991Ngô Thị LiênE 033222

Tiếng PhápGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ06/10/1978Lê Thị Minh NguyệtE 033323

Tiếng Pháp5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ10/07/1987Phạm Thị HàE 033424
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng PhápGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ20/10/1983Nguyễn Thị Linh ĐaE 033525

Tiếng NgaGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam01/09/1991Nguyễn Văn ThọE 033626

Tiếng NgaGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ13/06/1992Đặng Thị Thu TrangE 033727

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ28/02/1996Trần Lan AnhE 033828

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ01/11/1993Bùi Thị HồngE 033929

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phạm Hồng TháiNam26/10/1993Nguyễn Văn QuyềnE 034030

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phạm Hồng TháiNam19/11/1996Nguyễn Mạnh ToànE 034131

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ19/04/1995Đỗ Thị Minh AnhE 034232

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ23/02/1985Nguyễn Thúy HạnhE 034333

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ30/07/1993Vũ Thị Thanh HiềnE 034434

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ30/06/1994Ngô Hương LyE 034535

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ04/05/1990Phạm Thị Bích PhượngE 034636
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ06/03/1983Vương Thị Hồng ThanhE 03471

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ21/10/1978Trần Thị Thanh ThuỷE 03482

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ25/11/1996Bùi Thị Thu ThủyE 03493

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ03/01/1988Hoàng Thị DịuE 03504

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ01/08/1995Nguyễn Thị Thu HàE 03515

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam09/09/1994Hoàng Công HậuE 03526

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam31/07/1993Nguyễn Mạnh HiệpE 03537

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ23/07/1997Nguyễn Thị Thanh HoaE 03548

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam26/12/1993Nguyễn Lê HuyE 03559

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam07/10/1990Trịnh Quang HuyE 035610

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam13/04/1990Nguyễn Tiến LợiE 035711

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam10/09/1995Đặng Thành NamE 035812

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ19/08/1993Đinh Thị Thúy NgânE 035913

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNam04/04/1988Đinh Tiến NguyệnE 036014

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ18/07/1996Nguyễn Thị OanhE 036115

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ28/06/1997Nguyễn Tú OanhE 036216

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ15/01/1994Quách Minh TâmE 036317

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ14/12/1990Ngô Thị Phương ThanhE 036418

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ11/02/1986Nguyễn Thị ThiêmE 036519

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ07/07/1993Đỗ Thị Minh ThuE 036620

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ20/03/1992Đắc Thị ThủyE 036721

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ25/05/1992Bùi Huyền TrangE 036822

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ10/03/1989Đồng Thị TrangE 036923

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ29/09/1989Nguyễn Thị TrangE 037024

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ01/10/1995Nguyễn Hồng VânE 037125

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phan Đình PhùngNữ09/10/1992Nguyễn Hải YếnE 037226

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ01/11/1995Đỗ Thị HảiE 037327

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ18/10/1997Nguyễn Thị HiềnE 037428
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ14/09/1994Đoàn Phạm Khánh HuyềnE 03751

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ10/08/1997Phạm Thị HuyềnE 03762

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ18/06/1996Nguyễn Thị Thu LamE 03773

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ08/12/1997Mẫn Thị LươngE 03784

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ24/08/1994Nguyễn Lưu LyE 03795

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNam13/09/1993Vũ Hải NamE 03806

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ14/08/1992Phan Thị NgọcE 03817

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ06/10/1997Lê Thị NhànE 03828

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ12/07/1997Nguyễn Thị NinhE 03839

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ15/09/1994Phan Thị ThảoE 038410

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ14/06/1991Nguyễn Thị ThuE 038511

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ11/01/1996Nguyễn Thị Phương ThúyE 038612

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Phan Đình PhùngNữ15/07/1992Hoàng Thị VânE 038713

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNam11/09/1997Cấn Lý BằngE 038814

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNữ25/03/1996Hồ Thị GiangE 038915

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNữ20/07/1994Nguyễn Thị HuyềnE 039016

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNữ01/11/1994Kiều Thị Thùy LinhE 039117

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNữ22/10/1991Nguyễn Thị Thu PhươngE 039218

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNam07/12/1997Bùi Đình ThànhE 039319

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Đình PhùngNữ21/06/1997Nguyễn Thị ThoaE 039420

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ18/04/1996Lê Thị Trang AnhE 039521

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ13/08/1994Nguyễn Thị Thuỳ DungE 039622

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ19/08/1992Trần Thị Minh HằngE 039723
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ08/06/1997Trần Thị HuânE 039824

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ11/06/1996Đoàn Thanh HươngE 039925

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ22/07/1996Tạ Thị HươngE 040026

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNam26/05/1990Tạ Nam KiênE 040127

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ09/02/1997Khuất Thị MaiE 040228

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ18/01/1992Trung Thị Tuyết MaiE 040329

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ23/03/1992Nguyễn Thị Bích NgọcE 040430

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ22/11/1994Nguyễn Thị Hồng NhungE 040531

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ09/11/1996Trần Duy Thị PhươngE 040632

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ18/02/1992Nguyễn Thị PhươngE 040733

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNam14/04/1993Nguyễn Đức TrungE 040834

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ24/04/1994Tô Thị Hải YếnE 040935

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ03/09/1983Vũ Ngọc AnhE 041036

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ17/06/1994Chu Thị ChungE 041137

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ15/05/1988Lê Thị DungE 041238

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ07/09/1997Kiều Thị Thúy DungE 041339

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ17/05/1990Lê Thị GiangE 041440

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ19/10/1995Lê Thị Hồng HạnhE 041541

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ11/05/1996Chu Thị HiềnE 041642
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ19/09/1988Lại Thị Thu HiềnE 04171

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ12/04/1996Nguyễn Thị Ngọc HuyềnE 04182

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ19/11/1997Hoàng Ngọc Mai HươngE 04193

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ22/09/1990Hà Diễm KiềuE 04204

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ25/01/1997Bùi Mỹ LinhE 04215

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ16/05/1985Nguyễn Thị LờiE 04226

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ28/07/1991Phan Thị OanhE 04237

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ02/02/1991Nguyễn Thị TânE 04248

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ30/05/1996Nguyễn Phương ThúyE 04259

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ27/04/1990Lê Thị TràE 042610

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ09/07/1996Đỗ Thị TuyếtE 042711

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ27/12/1990Cao Thị DiệuE 042812

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ24/11/1991Trần Thị Hồng HạnhE 042913

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ21/08/1995Trịnh Thị HuyềnE 043014

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ23/05/1991Đỗ Thị HươngE 043115

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ03/03/1993Đoàn Thị Vành KhuyênE 043216

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ27/03/1996Hoàng Duy LinhE 043317

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ17/02/1994Nguyễn Thị Thanh LoanE 043418

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNam05/12/1996Đặng Đình SơnE 043519

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ20/08/1993Phùng Thị Minh TrangE 043620

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ20/01/1994Hoàng Thị TuyểnE 043721
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ02/02/1997Nguyễn Thị Hải YếnE 043822

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ10/05/1990Vũ Thị NhungE 043923

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ14/07/1997Trần Hải AnhE 044024

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ15/03/1994Hoàng Thị Phương AnhE 044125

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ16/11/1981Nguyễn Thị Phương AnhE 044226

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNam06/06/1996Bùi Minh ĐứcE 044327

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ25/09/1995Vũ Thị Hương GiangE 044428

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ26/02/1994Phạm Thu HàE 044529

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNam07/04/1995Phạm Trung HiếuE 044630

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNam30/11/1994Nguyễn Vũ HoàngE 044731

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ18/11/1991Nguyễn Thị HồngE 044832

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ25/12/1995Nguyễn Thị HuyềnE 044933

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ21/10/1991Phạm Thị LinhE 045034

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ12/06/1996Khuất Thị Thùy LinhE 045135

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ25/09/1990Nguyễn Thị LĩnhE 045236

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ28/07/1994Đinh Thị Tuyết MaiE 045337

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ27/03/1994Hoàng Thị Minh NgọcE 045438

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ18/09/1995Đinh Thảo NguyênE 045539

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNam18/12/1996Nguyễn Ngọc PhátE 045640

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ28/06/1993Hoàng Mai PhươngE 045741

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNam08/08/1994Ngô Vương QuyềnE 045842

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ07/12/1994Nguyễn Thị Ngọc QuỳnhE 045943

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ01/12/1992Nguyễn Thị ThanhE 046044

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ03/01/1995Nguyễn Thị ThanhE 046145

23/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ17/10/1986Vương Thị ThanhE 04621

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ30/12/1994Nguyễn Thị Phương ThảoE 04632

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ05/06/1995Vũ Phương ThảoE 04643

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ15/04/1992Bùi Thị Thu ThảoE 04654

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ02/01/1987Trần Thị ThắmE 04665

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ27/05/1988Ngô Thị ThoaE 04676

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ19/03/1986Trần Thị ThủyE 04687

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ17/11/1996Đỗ Thị ThúyE 04698

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ19/02/1994Đào Thị ThưE 04709

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ17/09/1994Nguyễn Thị Thảo TrangE 047110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tây HồNữ21/07/1996Hà Bích VượngE 047211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ15/12/1997Đỗ Ngọc AnhE 047312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ12/04/1995Nguyễn Phương AnhE 047413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ18/09/1996Hoàng Nguyễn Quỳnh AnhE 047514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ14/05/1984Vũ Hòa BìnhE 047615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ29/09/1996Lê Thị Thu ChangE 047716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ21/04/1997Nguyễn Thị ChiE 047817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ18/01/1987Nguyễn Thị Anh ĐàoE 047918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ15/07/1995Nguyễn Thị Hương GiangE 048019

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ27/06/1996Hà Thị HạnhE 048120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ18/08/1994Trần Thị HiềnE 048221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ15/10/1993Phạm Thị Thu HiềnE 048322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ20/12/1990Phạm Thị Thanh HoaE 048423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ25/03/1995Trần Thị HoaE 048524
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ30/01/1994Nguyễn Thị HoanE 04861

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ29/04/1993Ninh Thị HoàiE 04872

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNam29/07/1993Phạm Đình HoànE 04883

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ01/09/1997Phạm Hồng HuệE 04894

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ23/08/1997Nguyễn Thanh HuyềnE 04905

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ04/09/1995Nguyễn Thị HuyềnE 04916

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ17/08/1995Tạ Thu HuyềnE 04927

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ01/05/1991Phạm Thị Mai HươngE 04938

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ05/08/1994Đào Thu HươngE 04949

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ07/10/1996Nguyễn Thị Minh KhuêE 049510

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ24/09/1989Văn Thị LanE 049611

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ16/04/1984Hoàng Thị LuyếnE 049712

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ27/07/1996Vũ Thanh MaiE 049813

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ10/10/1986Lê Thị NgaE 049914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ05/12/1997Nguyễn Ánh NgọcE 050015

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ14/11/1997Hoàng Thị NgọcE 050116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ14/01/1995Nguyễn Tuyết NgọcE 050217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ13/09/1995Trương Thị NhànE 050318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ10/11/1994Hoàng Thị Hồng NhungE 050419

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ14/02/1995Nguyễn Thị Hồng NhungE 050520

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ17/12/1992Phạm Thị NhungE 050621

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ25/06/1996Trần Thị Hồng PhươngE 050722

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNam10/08/1995Nguyễn Thế QuỳnhE 050823

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ20/12/1997Nguyễn Thu QuỳnhE 050924
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ17/02/1988Nguyễn Thị ThanhE 05101

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNam15/01/1984Đặng Văn TháiE 05112

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ13/09/1996Nguyễn Thị Hồng ThắmE 05123

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ20/03/1992Nguyễn Thị ThânE 05134

Tiếng Anh5Giáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNam12/01/1982Hoàng Văn ThểE 05145

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ04/07/1992Bùi Thị ThuE 05156

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ05/10/1990Bùi Thị ThuậnE 05167

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ28/12/1992Nguyễn Thị Thanh ThuỷE 05178

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ09/10/1990Đồng Minh Sơn Huyền
Trang

E 05189

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ09/02/1991Phạm Thị TrangE 051910

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ05/01/1996Hoàng Thị Thu TrangE 052011

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNam18/01/1996Nguyễn Xuân TrườngE 052112

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ09/03/1987Trần Thị TuyếtE 052213

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ18/02/1997Vũ Thị UyênE 052314

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ12/12/1994Nguyễn Thị UyểnE 052415

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ31/03/1994Nguyễn Thị YênE 052516

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Tây HồNữ18/08/1989Đỗ Thị YếnE 052617

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ01/05/1994Bùi Thị BíchE 052718

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ02/09/1995Phạm Thị Thúy HàE 052819

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ09/06/1997Lê Thị HoaE 052920

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ07/09/1992Lưu Thị HuệE 053021

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ04/03/1997Nguyễn Như HuyềnE 053122

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ14/03/1991Nguyễn Thị HưởngE 053223

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ18/08/1997Nguyễn Thị Mỹ LinhE 053324
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ07/06/1994Hoàng Thị Kim OanhE 05341

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tây HồNữ15/06/1995Hoàng Mai PhươngE 05352

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tây HồNam25/11/1991Đỗ Đại ThịnhE 05363

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Đống ĐaNữ05/08/1988Nguyễn Thị Thu HuyềnE 05374

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Đống ĐaNữ11/11/1988Trần Thị Thu HươngE 05385

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Đống ĐaNữ29/02/1984Đỗ Thị NguyênE 05396

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Đống ĐaNữ25/06/1995Đặng Thị Thanh QuyênE 05407

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Đống ĐaNữ19/12/1994Trương Minh ThuE 05418

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ24/04/1991Đỗ Duy ÁnhE 05429

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ04/08/1995Tô Thị BẩyE 054310

Tiếng Anh2,5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNam01/09/1992Nguyễn Việt Bảo DuyE 054411

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNam05/03/1995Nguyễn Trung ĐịnhE 054512

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNam20/09/1995Nguyễn Đình HòaE 054613

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNam11/08/1991Bùi Văn HuỳnhE 054714

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ26/03/1990Nguyễn Thị MaiE 054815

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ10/10/1996Phạm Thị MếnE 054916

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ18/10/1997Nguyễn Thị Lan PhươngE 055017

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ06/09/1985Nguyễn Thị Thu PhươngE 055118

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ01/11/1995Chu Thị ThuE 055219

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ23/09/1997Nguyễn Thị ThúyE 055320

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Kim LiênNữ01/03/1995Nguyễn Thị TuyếnE 055421

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ06/02/1997Đoàn Thị Thái AnE 055522

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ27/09/1991Bùi Kim DungE 055623

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ24/03/1996Nguyễn Thị HảoE 055724

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ27/10/1994Phạm Thị Thu HiềnE 055825

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ16/05/1988Trần Thu HoàiE 055926

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ17/08/1996Hoàng Thị HươngE 056027

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ08/08/1997Lê Thị LâmE 056128
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ07/12/1995Vũ Phương LiênE 05621

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ27/06/1994Hà Thu LyE 05632

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ21/03/1996Lê Thị Tuyết MaiE 05643

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ19/12/1996Lê Hạnh MyE 05654

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ14/10/1996Đặng Thị Kim NgânE 05665

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ14/06/1996Nguyễn Thị Yến NgọcE 05676

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ21/06/1996Thân Thị Kim PhượngE 05687

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ01/10/1991Nguyễn Thị QuyênE 05698

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ04/09/1992Thiều Thị Huyền TrangE 05709

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ10/10/1995Dương Thu TrangE 057110

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ10/05/1997Phùng Linh TrinhE 057211

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ06/06/1997Trần Thị Hải YếnE 057312

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ05/04/1990Chu Thị Phương DungE 057413

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNam05/01/1985Bùi Ngọc ĐạoE 057514

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ17/05/1995Nguyễn Thị HằngE 057615

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ02/04/1990Lê Thị HoàiE 057716

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNam20/03/1990Nguyễn Mạnh HùngE 057817

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ24/10/1990Phạm Thị HườngE 057918

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ31/12/1994Nguyễn Thị LệE 058019

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ26/06/1994Trần Thị Hồng LiênE 058120

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ25/08/1990Phùng Thị LinhE 058221

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ10/06/1996Dương Thị LợiE 058322

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ14/04/1995Phạm Thị MaiE 058423

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ16/02/1993Nguyễn Thị NhungE 058524

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ13/08/1993Nguyễn Diệu QuỳnhE 058625

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ05/11/1991Phạm Thị TrangE 058726

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ09/11/1987Đinh Thị Ánh TuyếtE 058827

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ13/08/1997Nguyễn Hải YếnE 058928
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ02/10/1995Nguyễn Thị HuyềnE 05901

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ13/07/1993Nguyễn Thị LoanE 05912

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ27/07/1996Nguyễn Thị Hương LyE 05923

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNam26/10/1993Trần Ngọc PhongE 05934

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ02/11/1995Nguyễn Thị ThảoE 05945

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ30/03/1996Đinh Thị TuyếtE 05956

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNam15/11/1995Nguyễn Hoàng LongE 05967

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ18/05/1985Lê Thị LýE 05978

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ08/12/1996Nguyễn Việt AnE 05989

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ20/10/1997Mạc Lan AnhE 059910

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ19/05/1993Đào Trung AnhE 060011

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ20/07/1992Nguyễn Thị DungE 060112

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ26/12/1994Đào Khánh LinhE 060213

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ08/04/1987Nguyễn Thị MâyE 060314

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trần Nhân TôngNữ20/07/1990Lương Thị VânE 060415

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thăng LongNữ04/02/1992Nguyễn Thùy DungE 060516

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNam10/03/1997Trần Hùng DũngE 060617

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNữ19/09/1995Nguyễn Thu HòaE 060718

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNữ16/10/1991Nguyễn Thị KếtE 060819

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNữ26/11/1996Triệu Thị MếnE 060920

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNữ09/01/1996Đào Thanh ThanhE 061021
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 02(Buổi chiều ngày 21/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNam25/02/1997Nguyễn Văn ChínhE 061122

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đoàn Kết - Hai Bà TrưngNam12/07/1990Hoàng Gia TrườngE 061223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam17/10/1995Nguyễn Nam AnhE 061324

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam11/10/1987Nguyễn Tuấn AnhE 061425

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ10/01/1996Đoàn Ngọc ÁnhE 061526

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ11/02/1996Phạm Thị Tuyết ChinhE 061627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam29/12/1991Ngô Thành CôngE 061728

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ28/08/1995Vũ Thị DươngE 061829

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam10/07/1987Nguyễn Tiến ĐạtE 061930

30/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam09/08/1990Trần Văn ĐôE 06201

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ25/10/1997Bùi Minh ĐứcE 06212

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam20/07/1993Nguyễn Văn ĐứcE 06223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ19/11/1995Vương Thị Thu HàE 06234

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam02/08/1995Nguyễn Tuấn HảiE 06245

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ02/12/1995Ngô Hồng HạnhE 06256

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ17/09/1995Dương Thị Thu HằngE 06267

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ29/04/1996Nguyễn Thị Thu HằngE 06278

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ05/06/1994Nguyễn Thị Thu HuyềnE 06289

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam07/01/1996Lê Vũ HưngE 062910

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ17/10/1988Vương Thị Thu HườngE 063011

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ25/10/1994Lê Mai LanE 063112

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ13/12/1994Tạ Mỹ LinhE 063213

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ27/08/1997Phạm Ngọc LinhE 063314

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ06/10/1993Đoàn Thị LinhE 063415

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ01/12/1994Nguyễn Thị Thuỳ LinhE 063516

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ02/08/1995Nguyễn Thùy LinhE 063617

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ04/10/1997Nguyễn Yến LinhE 063718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ03/07/1995Lê Thị Thanh LoanE 063819

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ18/03/1998Nguyễn Thị LưuE 063920

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ09/12/1987Ninh Thị Thu LýE 064021

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ14/10/1994Đỗ Thị Quỳnh MaiE 064122

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ26/11/1992Lê Thị Bích NgọcE 064223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ06/05/1997Vũ Thanh NhànE 064324

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ24/03/1996Lã Hồng NhungE 064425

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ20/10/1997Lưu Thị Kim OanhE 064526

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam15/10/1994Lê Khả PhúE 064627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ02/12/1997Nguyễn Thị Hồng PhươngE 064728

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ23/07/1995Đinh Thị Nam PhươngE 064829

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ25/10/1997Đỗ Thanh PhươngE 064930
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ19/02/1987Đoàn Thị PhươngE 065031

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ09/03/1994Vũ Thị PhươngE 065132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ19/05/1994Đỗ Hồng QuyênE 065233

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ14/06/1991Vũ Thị SángE 065334

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ02/08/1992Trần Phương ThảoE 065435

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ17/06/1987Đặng Thị ThảoE 065536
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ12/11/1997Nguyễn Thị Thu ThảoE 06561

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam07/07/1979Nguyễn Duy TìnhE 06572

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ28/11/1996Đặng Quỳnh TrangE 06583

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ26/09/1995Trần Quỳnh TrangE 06594

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ09/02/1995Nguyễn Thu TrangE 06605

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ07/07/1996Lê Thị Minh TuệE 06616

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ07/10/1997Lương Thị TuyếnE 06627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ14/10/1994Hoàng Thị Ánh TuyếtE 06638

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNam02/10/1993Nguyễn Văn TúE 06649

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ20/08/1989Hoàng Thị Thu VânE 066510

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ07/01/1997Nguyễn Thị Kim AnhE 066611

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ09/11/1996Hà Thị Lan AnhE 066712

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNam07/05/1994Nguyễn Tuấn AnhE 066813

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ23/10/1991Trương Thị ChiênE 066914

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ04/03/1996Bạch Thị DiễmE 067015

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ18/02/1996Phan Thị Thúy ĐàoE 067116

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNam13/08/1990Nguyễn Trường GiangE 067217

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ27/08/1989Hoàng Thị HàE 067318

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ11/04/1989Nguyễn Thu HàE 067419

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ27/01/1989Nguyễn Thị Thu HàE 067520

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ12/12/1993Nguyễn Thúy HằngE 067621

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ27/10/1994Nguyễn Thị HoaE 067722

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ24/08/1989Nguyễn Thị Phương LiênE 067823

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ20/11/1996Nguyễn Thị Diệu LinhE 067924

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ05/08/1996Nguyễn Thùy LinhE 068025

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ23/11/1997Phạm Thùy LinhE 068126

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ02/09/1994Đặng Khánh LyE 068227

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ24/08/1997Đỗ Thị Phương NgaE 068328
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ13/09/1993Nguyễn Thị Bích NgọcE 06841

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ08/10/1992Vũ Thị NhiênE 06852

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ16/07/1995Dương Thị NhungE 06863

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ08/11/1994Nguyễn Thị Tuyết NhungE 06874

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNam12/09/1994Hà Văn PhongE 06885

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ11/08/1994Lê Diệu PhươngE 06896

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ18/02/1992Nguyễn Thị PhươngE 06907

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ04/09/1994Trần Thị QuyênE 06918

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ20/12/1995Nguyễn Trung Thị QuýE 06929

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ01/06/1997Bạch Thị Kim ThảoE 069310

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ07/08/1994Phạm Thị ThảoE 069411

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ17/10/1993Phùng Thị Thu ThảoE 069512

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ19/10/1990Hoàng Thị ThuE 069613

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ07/09/1996Tạ Thị Hà TrangE 069714

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ28/08/1995Đỗ Thị Mai TrangE 069815

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ23/07/1995Nguyễn Thị Nam TrangE 069916

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ22/04/1996Nguyễn Thị Tố UyênE 070017

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ12/12/1997Nguyễn Viết Thị VânE 070118

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ14/10/1988Tạ Thị Thúy VânE 070219

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ05/02/1992Nguyễn Thị Hải YếnE 070320

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ05/07/1996Trần Thị Hoàng YếnE 070421

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên HòaNữ01/05/1994Nguyễn Thị ChungE 070522

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Yên HòaNam30/12/1996Dương Văn PhươngE 070623

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên HòaNam20/04/1982Ngụy Văn ViệtE 070724

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên HòaNam20/11/1996Nguyễn Hữu VũE 070825

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên HòaNam29/06/1975Tiêu Văn GiangE 070926

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên HòaNữ02/12/1991Đỗ Thuý HạnhE 071027

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên HòaNữ02/02/1994Lê Khánh LinhE 071128

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên HòaNữ12/06/1996Đỗ Thị Huyền TrangE 071229

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên HòaNam08/09/1988Đỗ Đức TuấnE 071330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ06/03/1994Đoàn Thị AnE 071431

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ24/12/1997Phan Hoàng AnhE 071532

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ24/02/1995Nguyễn Thị Kim AnhE 071633

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ26/09/1995Hoàng Tú AnhE 071734

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ27/11/1995Nguyễn Thị Ngọc HânE 071835

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ10/03/1995Quách Thị HồngE 071936

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ18/12/1996Ngỗ Thanh HuyềnE 072037

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ20/02/1995Nguyễn Thị HuyềnE 072138

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ20/09/1990Đào Thị Như QuỳnhE 072239

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ30/03/1996Lê Thu ThảoE 072340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ14/04/1992Trần Diệu ThúyE 07241

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ27/06/1997Phạm Hà GiangE 07252

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ05/08/1995Cao Thị HằngE 07263

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ09/12/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 07274

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ01/04/1994Nguyễn Thị HoaE 07285

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ09/12/1997Đinh Thị Thanh HuyềnE 07296

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ08/12/1992Nguyễn Thị Thanh PhươngE 07307

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ03/01/1995Trần Phương ThảoE 07318

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ25/11/1996Nguyễn Đan ThưE 07329

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ28/08/1992Lê Thị Huyền TrangE 073310

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ07/03/1990Phạm Thị TrangE 073411

Tiếng Anh5Giáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ10/05/1993Lê Thị MayE 073512

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ04/09/1991Trần Thị Mỹ NươngE 073613

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNam20/08/1991Nguyễn Văn ỔnE 073714

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ25/04/1993Nguyễn Thị ThuE 073815
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ09/10/1993Nguyễn Thị Ngọc ThúyE 073916

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ09/02/1987Lê Hồng VânE 074017

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ14/05/1988Trịnh Trần Hồng VânE 074118

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNữ30/07/1995Nguyễn Thị Lam AnhE 074219

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNữ26/05/1992Trần Thị Ngọc AnhE 074320

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNam09/09/1996Nguyễn Việt AnhE 074421

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNữ22/02/1995Triệu Mùi CóiE 074522

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNữ19/10/1996Nguyễn Thị HàE 074623

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNữ19/01/1996Nguyễn Thị HânE 074724

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nhân ChínhNam09/03/1996Trần Mạnh HoàngE 074825

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ17/02/1995Nguyễn Thị DiệuE 074926

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ18/11/1996Lê Thị HảoE 075027

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ21/08/1996Bùi Linh HạnhE 075128

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ04/06/1995Vũ  Thanh HoaE 075229

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNam28/11/1976Nguyễn Đăng HồngE 075330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ08/06/1997Đinh Thị Thùy LinhE 075431

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ18/08/1982Ngô Hồng LoanE 075532

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ12/08/1997Vũ Thị LuyếnE 075633

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ04/02/1992Lê Thị Quỳnh TrangE 075734

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Trương ĐịnhNữ11/10/1997Chu Thị TrâmE 075835

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam14/10/1993Nguyễn Cao ĐiềnE 075936

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam08/07/1993Hà Đức HoànE 076037

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam06/11/1984Trần Văn HuynhE 076138

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam03/09/1997Trịnh Phương NamE 076239

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam01/06/1997Lã Đức PhúE 076340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNữ27/12/1997Đỗ Thị Thuỳ TrangE 07641

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trương ĐịnhNam26/10/1990Bùi Văn TuyểnE 07652

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNữ20/03/1996Trần Thị Kim DungE 07663

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNam12/10/1994Trần Thế ĐoanE 07674

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNữ26/09/1991Vũ Thị HằngE 07685

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNữ26/08/1991Phạm Thị HoaE 07696

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNữ11/12/1995Nguyễn Thị HươngE 07707

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNam01/03/1994Lê Văn NamE 07718

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trương ĐịnhNữ08/08/1992Nguyễn Thị NgọcE 07729

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ19/06/1986Lê Thị DịuE 077310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ02/04/1991Trịnh Thị Hồng DungE 077411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ08/02/1993Nguyễn Thị ĐàoE 077512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ13/08/1996Nguyễn Thị Thanh HàE 077613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ13/09/1985Nguyễn Thị HàE 077714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ29/08/1983La Thị Thanh HằngE 077815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ17/05/1992Trần Thị HoàiE 077916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ27/07/1994Lê Thị Diễm HươngE 078017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ11/12/1990Nguyễn Thị Mai HươngE 078118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ24/12/1996Đỗ Thị HườngE 078219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ01/08/1994Vũ Thị HườngE 078320

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ02/02/1985Nguyễn Thị LanE 078421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ13/12/1997Cao Thùy LiễuE 078522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ28/12/1994Triệu Thị Ngọc LinhE 078623
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ02/08/1992Lê Thị Hồng LộcE 078724

40/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ07/11/1989Hoàng Thị MinhE 07881

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ24/03/1995Nghiêm Tố MinhE 07892

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ08/11/1997Nguyễn Bích NgânE 07903

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ02/06/1995Trần Hải NgọcE 07914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ26/10/1994Đinh Thị NguyệtE 07925

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ30/03/1993Nguyễn Thị Bảo NhungE 07936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ16/11/1994Nguyễn Thị Khánh NinhE 07947

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ31/08/1997Lê Mai PhượngE 07958

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ06/09/1986Nguyễn Thị Xuân ThanhE 07969

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ30/11/1997Nguyễn Thị ThảoE 079710

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNam14/08/1996Lương Văn ThịnhE 079811

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ20/09/1992Nguyễn Thị ThuE 079912

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ04/05/1990Phạm Thị ThuE 080013

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ25/09/1991Lê Thị Thùy TrangE 080114

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ17/06/1990Nguyễn Thị VânE 080215

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ02/07/1989Dương Hồng AnhE 080316

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ12/11/1993Vũ Thị GiangE 080417

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ04/09/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 080518

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ17/08/1997Nguyễn Thị LươngE 080619

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ10/05/1996Phạm Thị MyE 080720

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ26/12/1994Hoàng Thị NgọcE 080821

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ30/09/1992Ngô Thị Thanh TâmE 080922

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ10/09/1985Phạm Thanh ThuýE 081023

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ07/10/1992Đỗ Thị Bích VânE 081124

41/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ05/11/1991Văn Thị ThủyE 08121

Tiếng Anh2,5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Việt Nam - Ba LanNam23/04/1989Nguyễn Văn LuânE 08132

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Việt Nam - Ba LanNữ05/10/1983Nguyễn Thanh ĐoànE 08143

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Việt Nam - Ba LanNữ03/09/1988Nguyễn Thị HằngE 08154

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Việt Nam - Ba LanNữ11/08/1993Trần Hà PhươngE 08165

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Việt Nam - Ba LanNữ24/07/1991Đỗ Thị Thu ThủyE 08176

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ10/04/1997Bùi Thị Thúy DungE 08187

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ27/03/1993Quách Thị TrangE 08198

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ07/05/1997Nguyễn Kiều TrinhE 08209

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Gia ThiềuNam29/09/1996Đào Anh ĐứcE 082110

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ13/01/1997Lê Thị HiềnE 082211

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ04/12/1980Nguyễn Thị Thanh NgaE 082312

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ05/06/1989Kim Thị LyE 082413

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNam12/09/1994Phạm Văn SángE 082514

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Lý Thường KiệtNữ29/10/1994Ngô Thị NgọcE 082615

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Lý Thường KiệtNữ07/02/1988Nguyễn Thị NguyệtE 082716

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Lý Thường KiệtNam19/11/1991Nguyễn Văn ThắngE 082817

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Lý Thường KiệtNữ20/11/1988Nguyễn Thị TìnhE 082918

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thạch BànNam01/03/1994Nguyễn Văn BằngE 083019

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thạch BànNữ06/09/1995Nguyễn Thị MinhE 083120

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thạch BànNữ14/04/1993Nguyễn Thị Thúy NgaE 083221

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Thạch BànNữ09/01/1997Ma Thị ThảoE 083322

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thạch BànNữ28/08/1987Đặng Hồng ThươngE 083423

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Thạch BànNữ26/05/1992Hữu Thị HạnhE 083524
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Thạch BànNữ01/12/1996Phùng Thanh ThủyE 08361

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ28/02/1997Nguyễn Thị Lan AnhE 08372

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ14/11/1995Nguyễn Thị DịuE 08383

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ23/02/1992Phạm Thị Ngọc HânE 08394

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ17/12/1992Vũ Thị Thu HiềnE 08405

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ28/07/1988Nguyễn Thị HoaE 08416

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNam21/03/1994Hoàng Huy HoànE 08427

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ17/11/1997Phạm Ngọc Quỳnh HươngE 08438

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ26/04/1990Tống Thị Khánh LinhE 08449

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ26/02/1994Nguyễn Thị Tài LinhE 084510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ06/07/1991Dương Thị PhúcE 084611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ02/11/1994Nguyễn Lệ QuyênE 084712

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ08/03/1993Nguyễn Thị ThảoE 084813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ12/10/1996Phùng Thị Ngọc ThúyE 084914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNữ31/12/1996Đỗ Thị Thu TrangE 085015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Phúc LợiNam21/11/1988Phạm Thanh TùngE 085116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNam17/06/1991Tạ Bá CườngE 085217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNam20/12/1996Lê Bá Ngọc DiệpE 085318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ14/11/1986Lê Thị Kim DungE 085419

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ08/04/1996Vũ Thùy DươngE 085520

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ26/07/1993Nguyễn Thị HuếE 085621

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ13/07/1992Phạm Thị Thanh HuyềnE 085722

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ10/10/1992Bùi Thị HườngE 085823

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ25/12/1994Trần Thị Thu HườngE 085924

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ06/08/1994Trần Thị LiênE 086025

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ02/09/1997Lê Thị Khánh LinhE 086126

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ10/07/1990Nguyễn Thị Thu MếnE 086227

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ26/07/1991Lưu Thị Thu NgaE 086328
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Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ23/11/1996Đặng Đoàn Quỳnh NgânE 08641

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ26/12/1995Bùi Như NgọcE 08652

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ20/02/1994Nguyễn Thị NgọcE 08663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNam27/08/1994Phạm Văn NguyênE 08674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ02/10/1990Trần Thị Thu PhươngE 08685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ27/09/1995Nguyễn Thị Hồng ThuE 08696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ10/08/1992Đỗ Thị ThươngE 08707

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phúc LợiNữ20/04/1995Bùi Thị Huyền TrangE 08718

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ25/07/1993Nguyễn Thị Vân AnhE 08729

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ09/12/1989Trần Thúy HồngE 087310

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ12/03/1997Nguyễn Tú HươngE 087411

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ02/03/1991Nguyễn Thị KhuyênE 087512

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ26/08/1994Bùi Thị PhươngE 087613

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ21/12/1996Vũ Thị Thanh ThanhE 087714

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ02/01/1996Nguyễn Thị Phương ThảoE 087815

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNữ21/05/1993Nguyễn Thị Hồng ThủyE 087916

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phúc LợiNam21/03/1997Lê Minh TuấnE 088017

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Phúc LợiNữ24/10/1997Nguyễn Thị Thu ChangE 088118

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Phúc LợiNam10/09/1982Trần Ngọc LongE 088219

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Phúc LợiNữ02/07/1997Bùi Thị QuỳnhE 088320

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Phúc LợiNam10/10/1996Nguyễn Ngọc SỹE 088421

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Phúc LợiNữ04/12/1986Nguyễn Thị ThuE 088522

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ13/11/1997Nguyễn Thị HiềnE 088623

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ20/08/1995Bùi Thị HuếE 088724

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ16/02/1990Phạm Thị HuệE 088825
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ11/01/1997Đặng Thị LanE 088926

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ26/12/1996Nguyễn Thị Kim ThoaE 089027

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ15/11/1997Tạ Thị Minh ThuE 089128
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 03(Buổi sáng ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ17/07/1997Nguyễn Thị Hồng VânE 08921

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phúc LợiNữ05/10/1996Hoàng Thị Thảo VânE 08932

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ25/11/1994Nguyễn Thị Lan AnhE 08943

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ26/04/1987Nguyễn Thị DungE 08954

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNam17/09/1997Nguyễn Tiến DũngE 08965

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ25/02/1991Nguyễn Thị ĐànE 08976

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ09/04/1996Nguyễn Thị HạnhE 08987

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ04/12/1991Nguyễn Thị Thu HươngE 08998

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNam27/11/1990Nguyễn Tường LâmE 09009

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ18/10/1995Nguyễn Thị ThúyE 090110

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phúc LợiNữ06/11/1997Bùi Thị Thùy TrangE 090211

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc LợiNam29/11/1997Nguyễn Văn HùngE 090312

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc LợiNam27/09/1990Đỗ Đăng KhoaE 090413

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc LợiNam20/07/1995Chu Vinh QuangE 090514

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc LợiNam16/03/1988Hà Văn TiếnE 090615

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phúc LợiNam12/07/1994Trần Mạnh ĐộE 090716

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phúc LợiNữ06/02/1993Phạm Thị Thu HiềnE 090817

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phúc LợiNữ17/06/1996Lê Thị NinhE 090918

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phúc LợiNữ30/01/1996Nguyễn Thùy QuyênE 091019

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phúc LợiNam26/08/1993Hoàng Xuân TưởngE 091120

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ25/05/1996Văn Thị Thu GiangE 091221

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ28/05/1996Nguyễn Thị Thu HàE 091322

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ21/11/1996Nguyễn Hồng LiễuE 091423

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ24/11/1996Nguyễn Thị Bích PhượngE 091524

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ17/01/1997Văn Ngọc ÁnhE 091625

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ15/10/1989Nguyễn Thị HằngE 091726

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ09/06/1997Dương Thu HoànE 091827

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ09/03/1994Ngỗ Thị LýE 091928
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNam07/08/1997Phạm Văn MạnhE 09201

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ26/11/1990Lê Thị MầuE 09212

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ12/07/1984Trần Thị MinhE 09223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ11/01/1991Vũ Thị NụE 09234

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ27/11/1997Hoàng Thị Như QuỳnhE 09245

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ26/12/1997Đào Hương TâmE 09256

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ12/01/1995Nguyễn Thị ThủyE 09267

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ21/07/1989Trần Thị ThủyE 09278

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNữ19/10/1993Nguyễn Thị Phương ThúyE 09289

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNam08/06/1992Lê Văn ThựcE 092910

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNam04/04/1993Nguyễn Anh TríE 093011

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên ViênNam17/09/1994Nguyễn Văn TúE 093112

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên ViênNữ09/10/1995Đào Thị BìnhE 093213

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên ViênNữ03/02/1997Chu Thị HuyênE 093314

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên ViênNữ09/10/1997Phan Thị Diệu HuyềnE 093415

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên ViênNữ08/08/1997Vũ Thị HuyềnE 093516

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Yên ViênNam15/01/1989Trần Anh ThịnhE 093617

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam09/08/1987Vũ Thế AnhE 093718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ27/07/1989Nguyễn Thị Vân AnhE 093819

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam13/04/1990Nguyễn Công DũngE 093920

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ01/04/1992Ngô Thị HàE 094021

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ17/08/1994Vũ Thị Hồng HạnhE 094122

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ10/05/1994Mai Thị HằngE 094223

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ23/03/1991Vi Thị HằngE 094324

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ10/05/1994Hà Thị Thu HiềnE 094425

47/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam29/07/1992Phạm Văn HoanE 094526

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ18/12/1995Nguyễn Thị Mai HuyềnE 094627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ08/08/1995Nguyễn Thị HuyềnE 094728

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ02/05/1990Nguyễn Thị Thu HuyềnE 094829

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ12/11/1996Lương Thị HườngE 094930

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam25/04/1997Trần Quang KiênE 095031

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ12/12/1996Lê Thị Thùy LinhE 095132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam21/02/1996Đàm Anh MinhE 095233

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ01/04/1993Nguyễn Thế Quỳnh NgaE 095334

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ26/09/1991Hà Thị NgoanE 095435

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ18/04/1995Dương Thị Bích NgọcE 095536
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ06/07/1990Nguyễn Thị NhẫnE 09561

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ01/02/1995Phạm Hồng NhiE 09572

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ07/01/1997Hoàng Hồng NhungE 09583

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ20/08/1997Dương Kim OanhE 09594

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ25/10/1991Vũ Thị OanhE 09605

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ29/11/1996Cấn Lan PhươngE 09616

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ22/03/1987Bùi Thị Lan PhươngE 09627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ15/07/1997Hoàng Diệp SươngE 09638

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ26/09/1993Phan Thị ThảoE 09649

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ07/09/1996Đoàn Thị TheE 096510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ06/08/1995Vũ Thị Hà ThuE 096611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ15/10/1994Đào Thị ThúyE 096712

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ12/10/1996Nguyễn Thị Thu TrangE 096813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ20/12/1994Nguyễn Thị Thùy TrangE 096914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam07/06/1996Nguyễn Tuấn TrungE 097015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam12/10/1994Nguyễn Minh TuấnE 097116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ04/07/1997Nguyễn Thị YếnE 097217

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ21/09/1994Vi Thị HoàiE 097318

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam20/02/1995Bùi Quang KhánhE 097419

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam27/01/1994Hà Quốc NgọcE 097520

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNam25/10/1994Ma Văn ToànE 097621

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ26/10/1994Phạm Thị LoanE 097722

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ04/07/1995Nguyễn Thị Phương ThuE 097823

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ12/09/1996Nguyễn Thị Thu ThủyE 097924

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ10/11/1981Trần Thị Minh ThúyE 098025

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ22/08/1997Nguyễn Thu TrangE 098126

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Nguyễn Thị Minh KhaiNữ28/02/1996Phạm Thị Tố UyênE 098227

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ05/12/1996Nguyễn Hoài AnE 098328
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/09/1995Phùng Thị Trung AnhE 09841

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ22/12/1992Dương Thị Vân AnhE 09852

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ02/07/1994Nguyễn Thị Ngọc ÁnhE 09863

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ08/06/1984Lê Thị DungE 09874

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ03/02/1991Nguyễn Thùy DuyênE 09885

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/05/1996Nguyễn Thu GiangE 09896

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ03/04/1996Nguyễn Thị Thanh HàE 09907

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ21/02/1995Nguyễn Thị Hồng HạnhE 09918

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ23/09/1991Trần Thị HiềnE 09929

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/06/1992Hoàng Thị HoaE 099310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNam13/04/1992Lê Quang HòaE 099411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ26/07/1993Bùi Thị Mai HồngE 099512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ05/09/1991Bùi Thị HuệE 099613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ22/11/1991Nguyễn Thanh HuyềnE 099714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/05/1995Nguyễn Thị Thanh HuyềnE 099815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ07/11/1991Đỗ Thị HườngE 099916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ18/04/1994Trần Thị LanE 100017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ11/08/1995Cao Thảo LinhE 100118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ26/11/1994Nguyễn Thùy LinhE 100219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ10/07/1996Nguyễn Thị Thùy LinhE 100320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ09/03/1989Nguyễn Thị LụaE 100421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ25/12/1997Nguyễn Thị LươngE 100522

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNam10/12/1981Nguyễn Văn MạnhE 100623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/01/1995Nguyễn Thị Minh NguyệtE 100724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ15/10/1994Đinh Thanh NhungE 100825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ09/03/1986Nguyễn Xa PhiaE 100926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ22/08/1989Khuất Thị Hà PhươngE 101027

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ16/09/1995Nguyễn Thị Minh PhươngE 101128

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ22/11/1195Nguyễn Thị PhươngE 101229

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ06/09/1989Nguyễn Thị PhươngE 101330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ29/10/1982Đỗ Thị Bích PhượngE 101431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ12/09/1994Phạm Tú QuyênE 101532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ20/11/1986Nguyễn Thị Thu ThủyE 101633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ27/10/1991Nguyễn Thị ThúyE 101734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ21/03/1988Trịnh Thị ThúyE 101835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ09/12/1985Ngô Thị Quỳnh TrangE 101936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ19/01/1995Ngô Thị Thiên TrangE 102037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ24/11/1996Nguyễn Thị TrinhE 102138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ05/06/1995Trần Thị TuyếtE 102239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNam25/10/1983Nguyễn Phúc VinhE 102340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ30/12/1995Trịnh Thị Lệ XuânE 10241

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ18/11/1996Nguyễn Thị YếnE 10252

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại MỗNữ29/09/1997Nguyễn Thị YếnE 10263

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ10/11/1996Lê Thị Hoàng AnhE 10274

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ08/02/1996Nguyễn Thị Ngọc AnhE 10285

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ25/03/1995Đỗ Thị Thúy DiệpE 10296

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ15/02/1995Nguyễn Thị DuyênE 10307

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ26/04/1996Nguyễn Thị DuyênE 10318

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ28/03/1980Phạm Thị Thanh HàE 10329

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ13/02/1996Cao Thị Thanh HườngE 103310

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ09/06/1994Hà Kiều LoanE 103411

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ09/10/1996Nguyễn Thị LươngE 103512

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ15/10/1997Nguyễn Thị MếnE 103613

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ16/12/1995Nguyễn Hữu Thị QuỳnhE 103714

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNam15/04/1986Nguyễn Văn ThanhE 103815

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Thượng CátNữ11/11/1995Đặng Hải YếnE 103916

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Thượng CátNam05/11/1996Nguyễn Công Tuấn AnhE 104017

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Thượng CátNữ05/11/1989Bùi Thị HằngE 104118

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Thượng CátNữ07/11/1994Trần Thị Thúy HằngE 104219

Tiếng Anh2,5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Thượng CátNam12/12/1992Nguyễn Trọng LinhE 104320

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNữ02/09/1994Đỗ Thị Thu HiềnE 104421

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNữ02/10/1994Nguyễn Thị Thanh HoaE 104522

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam10/04/1992Đỗ Việt HòaE 104623

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNữ02/12/1993Đinh Thị HuyềnE 104724

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam09/01/1996Vũ Tiến KiênE 104825

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam01/01/1990Trần Thành LuânE 104926
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNữ01/05/1988Phạm Thị MiênE 105027

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam23/12/1991Nguyễn Như NamE 105128

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNữ03/12/1996Dương Thị Thanh NhànE 105229

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam03/01/1996Hoàng Văn NhiệmE 105330

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam22/06/1995Nguyễn Văn NhượngE 105431

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung VănNam20/11/1994Mai Văn VọE 105532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ13/07/1994Nguyễn Thị AnE 105633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ04/10/1995Đặng Thị Mai AnhE 105734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam22/09/1995Vũ Quốc AnhE 105835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ12/08/1997Vũ Vân AnhE 105936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam26/10/1995Hoàng Việt AnhE 106037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ28/12/1996Đặng Ngọc ÁnhE 106138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ27/03/1989Phan Thị Kim ChiE 106239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam13/09/1991Trần Văn Minh ChiếnE 106340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/10/1989Đặng Thị Kim CươngE 10641

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam05/12/1996Nguyễn Mạnh CườngE 10652

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ23/01/1995Lê Thị DungE 10663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ24/08/1996Vũ Kim GiangE 10674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam17/09/1996Trần Thiện Thanh GiangE 10685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ16/05/1992Nguyễn Thị HàE 10696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ14/10/1995Nguyễn Thị Ngọc HảoE 10707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/10/1993Nghiêm Thị Bích HằngE 10718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ19/06/1993Tạ Thị HằngE 10729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ09/02/1994Vũ Thị HằngE 107310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ15/09/1995Nguyến Thị Thu HằngE 107411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ01/10/1994Lê Thị Thu HiềnE 107512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ01/09/1989Nguyễn Thị HoaE 107613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ01/07/1994Bùi Thị HoàiE 107714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ17/10/1986Nguyễn Thị HoànE 107815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ09/10/1991Nguyễn Thị HuêE 107916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ11/09/1991Phan Thị HuệE 108017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ03/09/1996Nguyễn Thị HươngE 108118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ18/10/1996Nguyễn Thị Thu HươngE 108219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ12/07/1991Trần Thị Thanh HườngE 108320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ15/05/1991Phùng Thu HườngE 108421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ16/11/1988Đào Thị LiênE 108522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ25/10/1993Lê Thị LinhE 108623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ08/12/1996Nguyễn Thùy LinhE 108724

54/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ10/06/1990Phan Thị Thùy LinhE 10881

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ26/08/1994Nguyễn Thị MaiE 10892

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam10/06/1997Nguyễn Đức MạnhE 10903

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ13/06/1988Trần Thị MâyE 10914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ04/01/1994Vương Quang MinhE 10925

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ18/07/1993Nguyễn Thị MơE 10936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ25/01/1996Nguyễn Thị Thanh NgaE 10947

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ26/05/1993Trần Thị NgânE 10958

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/06/1995Trình Ánh NgọcE 10969

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ23/09/1990Hoàng Bích NgọcE 109710

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ05/07/1992Vũ Thị Phương NhàiE 109811

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ29/10/1996Đôn Yến NhiE 109912

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ15/05/1985Phan Thị Hồng NhưE 110013

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/09/1995Lê Thị Kim OanhE 110114

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam01/09/1989Tống Văn PhúcE 110215

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/07/1994Nguyễn Thị QuếE 110316

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ09/02/1995Hoàng Thúy QuỳnhE 110417

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam19/01/1996Nguyễn Minh Hoàng SơnE 110518

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ25/06/1987Phạm Thị ThanhE 110619

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ13/11/1996Phan Thị ThoaE 110720

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ04/01/1997Nguyễn Thị ThơmE 110821

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ02/11/1983Nguyễn Phương ThuE 110922

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ15/07/1990Trịnh Thị ThùyE 111023

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/07/1993Hoàng Thị Lệ ThủyE 111124
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ17/05/1991Nguyễn Thị ThủyE 11121

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ10/01/1996Nguyễn Thị Thu ThủyE 11132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ01/09/1995Hoàng Phương ThúyE 11143

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ15/12/1991Nguyễn Thu ThúyE 11154

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ25/03/1994Nguyễn Thị Phương TrangE 11165

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ28/01/1995Nguyễn Thị TrangE 11176

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ01/02/1995Nguyễn Thị TuyếtE 11187

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ10/09/1993Trần Thị TươiE 11198

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ11/06/1995Nguyễn Thị Hồng VânE 11209

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ18/05/1985Vũ Thị VânE 112110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ27/01/1997Nguyễn Hải YếnE 112211

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ06/08/1987Nguyễn Thị Hải YếnE 112312

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ31/12/1997Kiều Hoàng YếnE 112413

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ05/06/1992Nguyễn Thị Mai ChiE 112514

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ23/05/1995Nguyễn Thị HiềnE 112615

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ28/10/1997Lê Thị Thu HiềnE 112716

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ11/08/1996Nguyễn Thị Thu HiềnE 112817

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/04/1994Đặng Thị Thảo HuyềnE 112918

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ07/03/1994Lê Thị Thuỳ LinhE 113019

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/06/1996Phạm Thị Thùy LinhE 113120

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ30/07/1996Lê Thị NhungE 113221

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ04/02/1995Nguyễn Thị ThảoE 113322

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ12/08/1986Nguyễn Thị ThiệnE 113423

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ14/02/1992Trần Huyền TrangE 113524
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Ngô Thì NhậmNữ28/08/1995Hà Thị DungE 11361

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Ngô Thì NhậmNữ05/03/1989Trần Thị HợiE 11372

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Ngô Thì NhậmNữ26/01/1995Cấn Thị Hà LinhE 11383

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Ngô Thì NhậmNữ24/04/1991Phạm Thị NhẫnE 11394

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Ngô Thì NhậmNữ10/01/1993Vũ Thị Hồng ThắmE 11405

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/05/1996Phạm Thị Ngọc DiệpE 11416

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNam11/08/1991Nguyễn Duy KhánhE 11427

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ25/03/1996Phan Ngọc ThảoE 11438

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ04/02/1993Đỗ Thị Hải YếnE 11449

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ22/04/1997Lê Thị Ngọc YếnE 114510

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ06/10/1991Lê Thị YếnE 114611

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ24/10/1990Hoàng Thanh HoànE 114712

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ30/08/1996Trần Thị LiềnE 114813

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNữ05/10/1987Đặng Vương Ngọc MaiE 114914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ20/01/1996Lê Thị Kim ChiE 115015

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ20/10/1996Nguyễn Thị Thu HàE 115116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ25/06/1993Trần Thị Thu HàE 115217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ21/03/1996Lê Thị Thảo HằngE 115318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ30/08/1993Nguyễn Thị HoaE 115419

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ29/09/1996Ngô Thị Phương LiênE 115520

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ11/12/1994Trần Thị Thanh NgaE 115621

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ01/10/1997Lê Thị NhungE 115722

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNam25/05/1996Nguyễn Minh QuangE 115823

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ21/01/1995Lê Thị Thanh ThưE 115924

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNam06/05/1996Nguyễn Huy TiếnE 116025
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ27/02/1996Nguyễn Thị Huyền TrangE 116126

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNam14/01/1988Nguyễn Mạnh TuấnE 116227

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cổ LoaNữ21/10/1995Đỗ Thị Như YếnE 116328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Cổ LoaNữ26/10/1997Nguyễn Thị Lan HươngE 11641

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Cổ LoaNữ01/01/1995Ngô Thị LinhE 11652

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cổ LoaNữ18/05/1997Đồng Thị AnhE 11663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNam28/08/1994Lê Hữu ChiếnE 11674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ28/01/1994Đỗ Ngọc HàE 11685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ02/01/1997Trần Thị Minh HằngE 11696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ16/01/1997Nguyễn Thị HằngE 11707

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ26/10/1996Đỗ Thị Thu HằngE 11718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ30/08/1992Nguyễn Thị Ngọc LanE 11729

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ29/11/1989Nguyễn Thị LanE 117310

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ17/02/1986Dương Thị LanhE 117411

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ09/09/1997Nguyễn Hồng LinhE 117512

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ25/06/1987Nguyễn Thị NgaE 117613

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ25/12/1992Vũ Thị ThanhE 117714

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ30/08/1996Nguyễn Thị Phương ThảoE 117815

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNam12/10/1992Nguyễn Bá ThắngE 117916

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ12/01/1997Nguyễn Thị Thu TrangE 118017

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Vân NộiNữ19/11/1994Nguyễn Thị TuyếtE 118118

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ06/03/1995Trần Thị Ngọc ÁnhE 118219

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ20/09/1997Đặng Thị ÁnhE 118320

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ19/10/1990Đặng Ngọc DiệpE 118421

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ17/06/1992Bùi Bích ĐàoE 118522

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ12/05/1997Nguyễn Thị Phương HiềnE 118623

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ29/09/1993Vũ Thị HiềnE 118724

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ26/08/1994Nguyễn Thị HồngE 118825

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ04/10/1996Lê Thị HuyềnE 118926

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ08/11/1993Phạm Thị Thu HuyềnE 119027
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ16/06/1996Lý Thị HươngE 119128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ05/12/1988Nguyễn Thị Thu HươngE 11921

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ27/01/1997Trần Thị HườngE 11932

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ27/08/1997Dương Thu HườngE 11943

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ20/01/1996Trần Thị Thu HườngE 11954

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ22/10/1994Nguyễn Thị Thùy LinhE 11965

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ01/01/1997Nguyễn Thị Thành MơE 11976

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ31/12/1997Đỗ Thị Thúy NhưE 11987

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ03/08/1997Đỗ Thị Khánh NinhE 11998

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ25/12/1996Đặng Thị QuỳnhE 12009

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ04/02/1992Phùng Thị ThanhE 120110

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ30/11/1997Đào Thị Phương ThảoE 120211

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông AnhNữ01/11/1997Đào Thu ThúyE 120312

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông AnhNữ06/11/1996Nguyễn Thị HươngE 120413

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông AnhNữ08/03/1990Lê Thị Thu TrangE 120514

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Liên HàNữ22/03/1997Nguyễn Minh HoàngE 120615

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Liên HàNữ24/08/1990Hoàng Thị Hồng KhoaE 120716

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Liên HàNữ09/12/1990Lê Thị HảiE 120817

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Liên HàNữ04/12/1995Đỗ Thị VịnhE 120918

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sóc SơnNữ28/10/1997Nguyễn Thị ChâmE 121019

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sóc SơnNữ09/03/1993Nguyễn Thị Diệu LinhE 121120

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sóc SơnNữ27/01/1995Nguyễn Hồng NhungE 121221

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sóc SơnNữ16/11/1996Nguyễn Thị Như QuỳnhE 121322

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sóc SơnNữ22/12/1991Trần Lệ ThủyE 121423
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 04(Buổi chiều ngày 22/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ08/07/1996Nguyễn Thị Lan AnhE 121524

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ08/02/1997Nguyễn Thị DuyênE 121625

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ13/05/1996Nguyễn Thị DuyênE 121726

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ25/02/1993Trần Thành ĐạtE 121827

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ23/12/1993Nguyễn Thị MaiE 121928

62/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNam12/08/1988Nguyễn Văn MạnhE 12201

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ28/02/1995Nguyễn Thị Thanh NguyênE 12212

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ15/09/1992Nguyễn Thị PhươngE 12223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ30/10/1997Nguyễn Thị TuyếtE 12234

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ12/11/1996Nguyễn Thị TýE 12245

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh PhúNữ22/11/1996Nguyễn Thanh VânE 12256

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ06/10/1997Nguyễn Thị Kim ChungE 12267

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ12/10/1985Nguyễn Thanh DuyênE 12278

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ20/04/1992Trần Thị HiềnE 12289

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ14/11/1987Nguyễn Lan HươngE 122910

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ20/09/1991Phùng Thị NhiênE 123011

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ02/11/1988Hà Thị SâmE 123112

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ28/07/1994Đỗ Thị TâmE 123213

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ09/06/1997Nguyễn Thị ThanhE 123314

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ27/08/1993Nguyễn Thị ThủyE 123415

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ02/02/1997Lưu Thị ThưE 123516

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ20/09/1995Nguyễn Huyền TrangE 123617

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh PhúNữ12/03/1992Nguyễn Thị Thanh TrangE 123718

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNam19/05/1992Dương Quốc ĐìnhE 123819

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNam07/09/1994Đinh Mạnh HảiE 123920

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNữ08/01/1991Nguyễn Thị HiềnE 124021

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNữ21/09/1987Trần Thị HươngE 124122

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNam08/06/1984Nguyễn Văn ThànhE 124223

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh PhúNam19/03/1997Bùi Văn TùngE 124324

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Minh PhúNữ15/09/1996Dương Thị HoaE 124425

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Minh PhúNữ14/07/1992Nguyễn Thị LươngE 124526

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Minh PhúNam20/03/1995Đỗ Bá MinhE 124627
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Minh PhúNữ09/05/1995Trịnh Thị YếnE 124728

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ02/08/1996Lê Thị Vân AnhE 124829

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ23/03/1994Phạm Ngọc DiệpE 124930

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNam25/07/1991Triệu Minh HàE 125031

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ27/04/1988Vũ Thanh HàE 125132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ11/03/1995Nguyễn Thanh HảiE 125233

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ07/12/1996Bùi Thu HươngE 125334

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNam02/03/1995Đặng Thắng LợiE 125435

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ10/07/1997Lê Thị Hà MyE 125536
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ22/05/1997Phí Thị Khánh VănE 12561

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ03/11/1997Vũ Cẩm VânE 12572

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ04/03/1994Lê Nguyên AnhE 12583

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ30/04/1995Đặng Thị DungE 12594

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ03/08/1990Nguyễn Thị Hồng NgânE 12605

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ18/07/1995Đỗ Thị Hà TâyE 12616

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ27/08/1996Bạch Thị Thu HồngE 12627

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ12/09/1992Hoàng Thị NụE 12638

Tiếng Anh7,5Giáo viên Tin họcTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ09/10/1997Nguyễn Thị Quỳnh TrangE 12649

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ04/11/1991Nguyễn Thị Lan AnhE 126510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ15/08/1997Chu Thị Mai AnhE 126611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNam15/12/1997Nguyễn Việt AnhE 126712

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNam20/02/1994Lưu Thanh HàE 126813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ27/12/1995Dương Thu HàE 126914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ15/09/1997Nguyễn Thu HàE 127015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ23/09/1994Nguyễn Thu HàE 127116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ01/04/1994Nguyễn Thị Thu HàE 127217

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ18/01/1997Phan Thị Mai HạnhE 127318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ23/08/1991Dương Bích HồngE 127419

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ01/04/1996Nguyễn Thị HuyềnE 127520

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ04/04/1997Hà Thị HươngE 127621

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ05/03/1997Vũ Thị HươngE 127722

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ16/12/1997Phạm Diệu LinhE 127823

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ14/11/1992Nguyễn Thùy LinhE 127924

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ15/10/1993Vũ Thị Thùy LinhE 128025

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ13/04/1994Nguyễn Thị MơE 128126
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ03/07/1994Nguyễn Thị Thanh NgaE 128227

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ15/04/1994Phan Thị Thu NgaE 128328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ31/08/1991Nguyễn Thị Thúy NgânE 12841

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ30/09/1994Vũ Thị NghịE 12852

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ22/04/1995Phùng Thị NhungE 12863

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ25/08/1996Hoàng Thị QuỳnhE 12874

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ25/09/1991Trần Thị SoaE 12885

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNam07/01/1988Nguyễn Chính TâmE 12896

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ04/11/1997Nguyễn Phương ThảoE 12907

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ18/05/1997Trương Thị Phương ThảoE 12918

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ27/12/1997Trương Thị Phương ThảoE 12929

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ07/04/1992Phan Thị ThảoE 129310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ12/09/1996Khuất Thị Ngọc ThúyE 129411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ24/07/1989Nguyễn Thị Huyền TrangE 129512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNữ25/05/1996Hoàng Thị Thùy TrangE 129613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Sơn TâyNam04/12/1991Nguyễn Văn TuyểnE 129714

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ18/11/1991Nguyễn Thị BẩyE 129815

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ13/03/1992Phạm Thị Thu HồngE 129916

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ18/09/1993Nguyễn Trà MyE 130017

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ09/10/1995Lê Thị Quỳnh NgaE 130118

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ02/11/1991Bùi Thị NguyệtE 130219

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ26/01/1992Cao Thị Hồng NhungE 130320

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ24/08/1997Trương Thị ThùyE 130421

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Sơn TâyNữ05/02/1990Đỗ Quỳnh TrangE 130522

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ08/04/1995Đinh Thị Ngọc ÁnhE 130623

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ01/08/1993Nguyễn Thị Thu DiệuE 130724

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ27/10/1996Lê Thị Thu HàE 130825

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ12/12/1997Vương Thu HàE 130926
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ26/10/1993Nguyễn Thị HằngE 131027

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ09/01/1992Nguyễn Thị HuyềnE 131128

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ22/02/1995Đoàn Thị HươngE 131229

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ17/05/1992Lê Thị HươngE 131330

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ15/10/1997Bùi Nguyễn Hà MiE 131431

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ15/09/1994Nguyễn Thị Hồng NhungE 131532

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Sơn TâyNữ05/08/1989Phạm Thị SáuE 131633

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Sơn TâyNữ20/07/1988Đỗ Thị DuyênE 131734

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Sơn TâyNữ20/09/1996Vũ Thanh HiềnE 131835

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Sơn TâyNữ15/12/1996Lỗ Thị HườngE 131936

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ15/12/1997Bùi Hồng CúcE 132037

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ28/06/1997Nguyễn Thu HằngE 132138

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ30/10/1994Đỗ Thị Thu HằngE 132239

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNam04/05/1992Nguyễn Văn KhangE 132340
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ06/09/1996Bùi Thị MaiE 13241

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ04/10/1997Lê Huyền MyE 13252

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Sơn TâyNữ15/11/1996Cao Thị PhươngE 13263

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ13/11/1994Đinh Thị Mai AnhE 13274

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ30/11/1994Kim Thị Quỳnh AnhE 13285

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/02/1989Lưu Thị AnhE 13296

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ31/12/1993Vũ Thị Kiều ÁnhE 13307

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/02/1991Phan Thị Ngọc ÁnhE 13318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam16/09/1995Đặng Trần BìnhE 13329

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ02/03/1994Nguyễn Thị Phương ChiE 133310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam22/03/1988Nguyễn Xuân CôngE 133411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam03/01/1984Hoàng Mạnh CườngE 133512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ04/05/1996Nguyễn Mạnh CườngE 133613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam06/10/1997Vũ Tiến ĐạtE 133714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam05/11/1997Nguyễn Hoàng GiangE 133815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam12/07/1994Tuấn Nguyên GiangE 133916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ22/03/1993Nguyễn Thị GiangE 134017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/09/1995Chu Thị HàE 134118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ16/09/1992Nguyễn Thị HàE 134219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ24/07/1991Đào Thị HảiE 134320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ26/02/1995Thiều Thị Mỹ HạnhE 134421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ17/05/1987Nguyễn Thu HiềnE 134522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam28/02/1991Phùng Trọng HiếuE 134623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/12/1992Trần Thị Lệ HoaE 134724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ22/09/1994Tạ Thị HoaE 134825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ08/06/1992Lê Thị Thanh HuyềnE 134926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ07/03/1993Nguyễn Thị HuyềnE 135027
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/11/1987Phùng Thị HuyềnE 135128

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ25/05/1990Phan Thị Thanh HươngE 135229

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/11/1991Nguyễn Thị Thu HươngE 135330

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/10/1991Trần Thị KhuyếnE 135431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam28/11/1982Trần Trung KiênE 135532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam29/08/1992Nguyễn Văn KiệtE 135633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ15/01/1994Phùng Hương LanE 135734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ15/10/1994Bùi Thị Hồng LinhE 135835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/02/1995Nguyễn Thị LoanE 135936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/07/1991Đỗ Thị Khánh LyE 136037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/01/1995Nguyễn Thị Thanh MaiE 136138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ14/05/1996Nguyễn Thị NgaE 136239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/11/1990Nguyễn Thị NgaE 136340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ26/11/1995Nguyễn Thị NgoanE 13641

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ10/04/1997Trần Thị Bích NgọcE 13652

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam20/03/1993Nguyễn Tiến NgọcE 13663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ15/03/1995Lê Thị NhungE 13674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ10/09/1992Nguyễn Thị NhungE 13685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/08/1988Dương Thị NụE 13696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam21/05/1995Nguyễn Văn PhúE 13707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ25/07/1989Lê Thị Minh PhươngE 13718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ12/01/1995Nguyễn Thị Quỳnh PhươngE 13729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/11/1997Lê Thị PhươngE 137310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ23/09/1990Trần Thị PhươngE 137411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ20/08/1991Hà Thị Minh QuỳnhE 137512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ18/08/1984Nguyễn Ngọc QuỳnhE 137613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ13/11/1996Trần Thị QuỳnhE 137714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ12/02/1994Đỗ Thị SâmE 137815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/01/1979Nguyễn Thị Ngọc SinhE 137916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ21/11/1994Phạm Thị SơnE 138017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam05/09/1993Nguyễn Chí TâmE 138118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/03/1987Phùng Thị Phương ThanhE 138219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ07/02/1996Nguyễn Phương ThảoE 138320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ19/02/1996Nguyễn Phương ThảoE 138421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ11/09/1989Đàm Thị ThảoE 138522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ29/06/1994Lê Thị ThảoE 138623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ13/02/1994Nguyễn Thị ThảoE 138724
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ28/10/1993Đoàn Thị Thu ThảoE 13881

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ04/11/1989Nguyễn Thị ThắmE 13892

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ06/09/1992Cao Thị ThoaE 13903

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ17/08/1991Đỗ Thị ThơmE 13914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ08/12/1988Phạm Thị ThuE 13925

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ21/05/1995Lý Thị ThuýE 13936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ04/07/1985Bùi Thị Thanh ThùyE 13947

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/11/1996Nguyễn Thị Thanh ThủyE 13958

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ26/04/1994Đoàn Thị ThúyE 13969

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ03/12/1996Phương Thị Anh ThưE 139710

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ30/08/1989Vũ Thị ThưE 139811

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam01/04/1990Ngô Huy TiếnE 139912

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ26/09/1994Hoàng Huyền TrangE 140013

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ26/11/1995Phùng Thị Huyền TrangE 140114

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ18/03/1993Nguyễn Thị Thu TrangE 140215

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ23/11/1992Doãn Thị Ánh TuyếtE 140316

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ05/12/1995Nguyễn Thị TựaE 140417

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ21/09/1996Đỗ Thị Tố UyênE 140518

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ08/08/1989Trương Thị Tú UyênE 140619

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ20/08/1993Trần Thị Thúy VânE 140720

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ24/09/1996Trần Thị Thúy VânE 140821

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ28/03/1990Nguyễn Thị Việt VânE 140922

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ01/05/1991Nguyễn Thị XâmE 141023

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ13/05/1996Đỗ Thị Hải YếnE 141124
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ02/10/1991Phan Thị YếnE 14121

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ15/06/1997Nguyễn Thuý AnhE 14132

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ03/02/1994Lê Thị Vân AnhE 14143

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam10/01/1992Đào Văn BìnhE 14154

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ23/02/1996Tạ Thị Minh ĐoanE 14165

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ01/07/1993Lê Hương GiangE 14176

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ29/09/1994Cảnh Thị HàE 14187

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ14/04/1996Phùng Thị HàE 14198

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ04/12/1989Nguyễn Thị Thu HàE 14209

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ17/09/1993Nguyễn Thị HảoE 142110

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ07/03/1994Chu Thị HạnhE 142211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ18/08/1989Phùng Thị Thúy HạnhE 142312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ07/08/1993Chu Thị HằngE 142413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ05/03/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 142514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ17/08/1990Nguyễn Thị Việt HằngE 142615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ28/03/1995Phùng Thị HiềnE 142716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam24/09/1996Nguyễn Thạc HiệpE 142817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ04/08/1994Nguyễn Thị Như HoaE 142918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam23/08/1990Nguyễn Văn HuỳnhE 143019

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ20/06/1989Nguyễn Thị Thanh KimE 143120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ17/12/1994Đỗ Thị LanE 143221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ15/09/1994Phan Thị LanE 143322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ05/04/1996Phùng Thị Thùy LinhE 143423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ25/11/1996Lại Thị Bích NguyệtE 143524
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ03/03/1996Lê Thị Thanh NhànE 14361

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ30/05/1995Cao Thị NinhE 14372

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ28/12/1993Bùi Thị PhươngE 14383

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ27/10/1993Nguyễn Thị PhươngE 14394

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ14/01/1997Phan Thị PhươngE 14405

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ20/07/1994Nguyễn Thị Thu PhươngE 14416

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ27/05/1992Nguyễn Thị PhượngE 14427

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ08/10/1997Nguyễn Thị QuỳnhE 14438

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ23/12/1997Nguyễn Thị TâmE 14449

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ26/09/1997Đinh Thị ThanhE 144510

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ12/12/1994Nguyễn Phương ThảoE 144611

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ07/11/1989Nguyễn Thị Phương ThảoE 144712

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ15/07/1994Cấn Thị ThảoE 144813

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ04/04/1996Hà Thị ThúyE 144914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ22/12/1988Nguyễn Thị ThúyE 145015

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ07/08/1997Lương Thị Thanh ThưE 145116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ15/11/1997Kiều Huyền TrangE 145217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam14/01/1997Vũ Việt TrungE 145318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam22/07/1991Nguyễn Danh TùngE 145419

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ04/11/1997Kiều Thị Phương AnhE 145520

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ29/07/1994Nguyễn Thị ÁnhE 145621

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ13/06/1994Đỗ Thị Minh DungE 145722

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ29/10/1990Nguyễn Thị HàE 145823

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ20/05/1992Lê Hồng HảiE 145924

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ04/05/1995Kiều Thị HòaE 146025

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ29/05/1989Nguyễn Thị HợpE 146126

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ18/12/1993Đặng Thanh HuyềnE 146227

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ21/04/1991Chu Thị HuyềnE 146328
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ09/09/1994Đỗ Thị Diễm HươngE 14641

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ19/02/1995Vũ Thị HươngE 14652

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ21/11/1997Nguyễn Thị Thanh HườngE 14663

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ05/04/1990Nguyễn Thị Bảo KhuyênE 14674

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ28/08/1995Nguyễn Thị LiênE 14685

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ09/10/1996Nguyễn Thùy LinhE 14696

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ17/11/1997Kiều Thị Kim LyE 14707

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ19/04/1997Quách Thị MaiE 14718

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNam05/09/1997Nguyễn Ngọc MạnhE 14729

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ05/07/1991Nguyễn Thị Thúy MùiE 147310

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ02/11/1989Lê Thị NgaE 147411

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ24/10/1991Chu Kim NgânE 147512

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ13/10/1994Nguyễn Thị Phương NgânE 147613

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ15/10/1995Đặng Thị NgọcE 147714

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ23/02/1994Phạm Thị NguyệtE 147815

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNam21/08/1993Nguyễn Đạt SơnE 147916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ27/10/1992Nguyễn Thu ThảoE 148017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ07/06/1996Trương Thị ThắmE 148118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ18/03/1994Nguyễn Thị Quỳnh ThơE 148219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ14/02/1989Mai Thị ThuE 148320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ03/07/1997Doãn Diệu ThúyE 148421

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ28/06/1988Nguyễn Thị ThúyE 148522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ24/10/1996Khuất Thị Thu TrangE 148623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNam08/10/1995Nguyễn Thạc TúE 148724

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ13/11/1997Phạm Thu UyênE 148825

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ26/07/1989Đinh Thị Hồng VânE 148926

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ24/11/1996Đỗ Thị YếnE 149027

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ09/07/1994Khuất Thị Lan AnhE 149128
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ02/03/1996Khuất Thị HằngE 14921

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ25/03/1994Nguyễn Thị HiềnE 14932

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ21/09/1997Nguyễn Thị Thu HuyềnE 14943

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ06/05/1997Kiều Thị MaiE 14954

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ09/09/1989Trần Thị XuânE 14965

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Minh QuangNam07/09/1988Chu Quang BỉnhE 14976

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Minh QuangNữ09/01/1997Trần Thị Hồng HiệpE 14987

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Minh QuangNữ26/11/1990Hoàng Thị MaiE 14998

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ24/06/1979Đào Thị Lan AnhE 15009

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/10/1996Nguyễn Ngọc AnhE 150110

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ12/10/1994Trần Nguyệt AnhE 150211

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ25/06/1995Nguyễn Thị BìnhE 150312

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ23/09/1987Ngô Thị BíchE 150413

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ22/09/1993Nguyễn Thị DiệpE 150514

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/09/1995Bùi Thị Khánh DungE 150615

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ20/09/1997Nguyễn Thị GiangE 150716

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ18/10/1996Trần Thị GiangE 150817

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ16/03/1997Phùng Thị HạnhE 150918

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ25/10/1996Nguyễn Thị Thanh HằngE 151019

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ27/05/1994Cao Thị HằngE 151120

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ25/01/1987Trần Thị HằngE 151221

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ09/09/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 151322

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ29/09/1989Tạ Thị HiênE 151423

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ11/10/1997Đỗ Thị HiềnE 151524

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/04/1994Nguyễn Thị HiềnE 151625

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ10/06/1995Nguyễn Thị Thanh HoaE 151726

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/06/1990Hoàng Thị HoaE 151827
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 05(Buổi sáng ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ06/06/1995Nguyễn Thị HoaE 151928
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ19/11/1988Trần Thị Thanh HoàE 15201

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ18/07/1994Lê Thị Thanh HoànE 15212

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ25/08/1993Nguyễn Thị HoạtE 15223

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ19/03/1997Phí Thị Minh HồngE 15234

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ04/09/1993Lê Thị HồngE 15245

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ30/12/1997Kiều Thị HuếE 15256

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ06/05/1996Nguyễn Thị HuếE 15267

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/05/1997Hà Thị HuệE 15278

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ29/08/1979Đoàn Thị Như HuyềnE 15289

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ24/07/1993Đinh Thị HuyềnE 152910

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ30/11/1994Nguyễn Thị HuyềnE 153011

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ20/10/1996Đỗ Thanh HươngE 153112

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ17/03/1989Nguyễn Thị HươngE 153213

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ27/09/1980Nguyễn Thị HươngE 153314

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ07/07/1988Trần Thị Thu HườngE 153415

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ03/05/1996Thiều Thu LinhE 153516

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/04/1997Đào Thị Thùy LinhE 153617

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/08/1995Phạm Thị LoanE 153718

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ22/06/1987Đặng Thị Thuý LoanE 153819

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ27/03/1994Đinh Thị LuyếnE 153920

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ21/01/1996Hà Thị MỹE 154021

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/08/1991Lê Thị NgaE 154122

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/11/1996Trịnh Thị NgầnE 154223

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/11/1994Lê Thị NhànE 154324

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ09/11/1993Nguyễn Thị NhungE 154425

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ16/07/1983Hoàng Tuyết NhungE 154526

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ11/08/1994Đỗ Thị Kim OanhE 154627

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ07/05/1992Phí Thị OanhE 154728

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/10/1990Nguyễn Thị Huyền PhươngE 154829

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ05/04/1990Chu Thị PhươngE 154930
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ04/05/1990Nguyễn Thị PhượngE 155031

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ16/03/1987Nguyễn Thị QuyênE 155132

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ28/05/1992Đỗ Thanh TâmE 155233

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ04/02/1987Trần Thị ThiE 155334

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ02/03/1994Nguyễn Thị Minh TrangE 155435

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ10/03/1993Phạm Thị TrangE 155536
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ20/03/1990Cấn Thị TrungE 15561

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/07/1995Lê Thị TuyếtE 15572

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ21/02/1996Lê Diệp TúE 15583

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ07/05/1997Vũ Thị XuânE 15594

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ03/04/1990Đỗ Thị YếnE 15605

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ14/06/1990Lê Thị ÝE 15616

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ14/03/1992Quang Thị BìnhE 15627

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNam14/08/1997Nguyễn Anh DũngE 15638

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ06/06/1993Lê Thị Thu HươngE 15649

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ31/01/1992Đỗ Thị Kiều MiE 156510

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ17/10/1989Khuất Thị NguyệtE 156611

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ17/09/1995Nguyễn Thị Như QuỳnhE 156712

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ12/05/1994Trần Thị ThanhE 156813

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ28/10/1987Nguyễn Thị ThiếtE 156914

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ19/11/1992Nguyễn Thị Ngọc ThoaE 157015

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ05/10/1997Hoàng Thị Thu ThùyE 157116

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ19/03/1995Nguyễn Thị Thu TrangE 157217

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ27/06/1996Trương Thị Thu HằngE 157318

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ23/10/1992Lê Thị OanhE 157419

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ11/05/1989Nguyễn Thị PhượngE 157520

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNam22/11/1994Khuất Hoàng GiangE 157621

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNam05/11/1990Nguyễn Văn HoàngE 157722

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNữ05/06/1994Nguyễn Thị HươngE 157823

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNam25/03/1991Đặng Đình QuânE 157924

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNữ25/09/1983Hoàng Thị ThoanE 158025

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Minh QuangNam30/09/1997Chu Huy HoàngE 158126

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Minh QuangNữ29/08/1995Nguyễn Thị HươngE 158227

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ15/06/1987Hồ Thị BìnhE 158328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ18/08/1979Nguyên Thị Bích LiênE 15841

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ15/04/1995Trịnh Thùy LinhE 15852

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ21/06/1991Nguyễn Thị NgaE 15863

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ13/02/1990Nguyễn Kim NhungE 15874

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ02/08/1997Nguyễn Thị Vân OanhE 15885

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ02/06/1983Vũ Thị Mai Tú ThànhE 15896

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ22/08/1989Nguyễn Thị ThắmE 15907

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ23/11/1996Tạ Thị ThiE 15918

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ17/10/1994Nguyễn Thị ThơE 15929

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ20/01/1995Phạm Thị ThuE 159310

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ01/04/1988Trần Thị ThúyE 159411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ15/11/1989Nguyễn Thị TiếpE 159512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ27/10/1994Bùi Thị TrangE 159613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chúc ĐộngNữ27/11/1988Hà Thị Thu TrangE 159714

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNữ10/02/1988Hoàng Thị HiềnE 159815

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNam01/07/1995Lê Văn HoàE 159916

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNữ01/09/1992Phạm Thị HuyềnE 160017

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNữ25/07/1997Chu Thị HươngE 160118

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNữ23/08/1992Nguyễn Thị NgọcE 160219

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNữ07/07/1997Nguyễn Thị OanhE 160320

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chúc ĐộngNam22/03/1997Nguyễn Hoàng ThắngE 160421

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ06/05/1994Khuất Ngọc ÁnhE 160522

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ05/09/1997Phạm Thị Linh ChiE 160623

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ15/05/1996Bùi Thị Bích HằngE 160724

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ10/10/1997Nguyễn Thị Thu HiềnE 160825

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ10/04/1997Nguyễn Thị Phương HuyềnE 160926

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ02/08/1994Đỗ Thị LoanE 161027

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ18/07/1989Trần Minh PhượngE 161128

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ04/10/1997Đinh Thị QuỳnhE 161229

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Tân LậpNữ12/04/1997Hồ Thị ThủyE 161330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNữ20/06/1996Nguyễn Như Thị Thảo AnhE 161431

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNữ20/11/1995Đỗ Thị HoaE 161532

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNữ13/07/1995Khuất Thị HoaE 161633

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNữ11/07/1990Đinh Thị Bích HườngE 161734

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNam13/08/1996Đỗ Viết NamE 161835

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Tân LậpNữ28/06/1991Nguyễn Thị ThủyE 161936

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNam10/11/1997Bành Thế Cao AnhE 162037

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ28/09/1997Nguyễn Thị Thuỳ DươngE 162138

Tiếng Anh5Giáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ18/02/1986Vũ Thị LuyếnE 162239

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ30/04/1989Hoàng Thị Ánh TuyếtE 162340
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ08/08/1997Trần Thị TuyếtE 16241

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ08/01/1991Chu Thị VuôngE 16252

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ04/09/1990Đỗ Thị XuânE 16263

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Hoài Đức BNữ21/08/1994Nguyễn Thị Hải YếnE 16274

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNam13/11/1996Nguyễn Đình CôngE 16285

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ02/12/1984Phan Thị HiềnE 16296

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ08/12/1997Nguyễn Thu HuyềnE 16307

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ21/10/1995Nguyễn Thị Tuyết NhungE 16318

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ15/08/1987Bùi Thị ThuE 16329

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ04/11/1997Nguyễn Thị TrangE 163310

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ16/01/1997Nguyễn Thị Kim TuyếnE 163411

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ24/10/1997Đỗ Thị VuiE 163512

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Vạn XuânNữ14/12/1994Nguyễn Bảo YếnE 163613

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNam20/07/1993Trần Văn ChanhE 163714

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ01/07/1993Phạm Thị DuyênE 163815

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ29/09/1997Dư Thị Thùy DươngE 163916

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ25/03/1990Nguyễn Thúy HàE 164017

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ12/12/1995Nguyễn Thị HạnhE 164118

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ24/11/1996Nguyễn Thị HoaE 164219

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ06/09/1988Nguyễn Thị HồngE 164320

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ13/05/1988Nguyễn Thị MườiE 164421

83/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNam10/11/1996Trương Văn ThanhE 164522

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ10/07/1995Lê Thị Hồng ThúyE 164623

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ06/05/1985Nguyễn Thị TrangE 164724

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Mỹ Đức BNữ20/12/1997Vũ Thị TrangE 164825

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ11/06/1996Ngô Thị Lan AnhE 164926

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNam12/10/1997Trần Văn HòaE 165027

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ22/09/1997Lê Thị HươngE 165128

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ10/06/1996Trần Khánh LinhE 165229

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ14/08/1992Nguyễn Thị QuỳnhE 165330

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ28/10/1997Nguyễn Thị ThảoE 165431

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ18/05/1996Phạm Thị Huyền TrangE 165532

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Mỹ Đức CNữ28/03/1991Đỗ Thị Út TrangE 165633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ07/08/1996Đỗ Thị ÁnhE 165734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ08/11/1997Nguyễn Thị Minh ChiE 165835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNam25/09/1996Nguyễn Quang ChuyênE 165936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ14/08/1996Nguyễn Thị HạnhE 166037

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ11/02/1995Phùng Thị HạnhE 166138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ15/08/1993Lê Thị HằngE 166239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ04/07/1991Nguyễn Thị HuyềnE 166340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ08/02/1992Đỗ Thị HườngE 16641

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ31/10/1995Trần Thị Minh HướngE 16652

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ26/07/1997Đỗ Thị LuyếnE 16663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ21/08/1995Kim Thị MaiE 16674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ06/10/1993Nguyễn Thị PhượngE 16685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNam28/03/1984Trần Huy ThắngE 16696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ07/04/1995Nguyễn Thị ThùyE 16707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ17/03/1993Hoàng Thị Kim ThúyE 16718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ03/11/1996Nguyễn Thùy TrangE 16729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân CốcNữ12/01/1997Trần Thị UyênE 167310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ16/12/1997Vũ Thị Kim ChàE 167411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ23/02/1997Nguyễn Ngọc DiệpE 167512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ27/06/1991Nguyễn Thị HiềnE 167613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ15/02/1991Đặng Thị HuyềnE 167714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ12/02/1994Nguyễn Hoàng Quỳnh NhưE 167815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ22/01/1997Doãn Thị ThủyE 167916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân CốcNữ11/06/1996Nguyễn Thị Ngọc TrâmE 168017

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Vân CốcNam14/08/1995Nguyễn Tây ĐoànE 168118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNam28/06/1997Đào Mạnh CườngE 168219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ19/08/1987Phan Thị HạnhE 168320

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ30/01/1996Tạ Thị Bích HằngE 168421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNam19/11/1990Nguyễn Quốc HưngE 168522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNam12/11/1996Nguyễn Hồng NgọcE 168623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ09/11/1981Nguyễn Thị ThụyE 168724
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ02/11/1991Đỗ Thị TúE 16881

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ23/10/1989Nguyễn Thị Hồng XaE 16892

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ08/07/1993Phùng Thị HàE 16903

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ12/03/1997Nguyễn Thị Thanh HằngE 16914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ12/06/1995Nguyễn Thị HuyềnE 16925

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ10/12/1993Nguyễn Thị Bích NgọcE 16936

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ13/06/1992Trần Thị PhượngE 16947

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ03/07/1992Nguyễn Thị QuyênE 16958

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ07/08/1994Nguyễn Thị ThảoE 16969

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ01/12/1993Nguyễn Thị ThuE 169710

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ06/10/1995Nguyễn Thị ThuE 169811

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ29/11/1992Nguyễn Thị Hải YếnE 169912

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ18/05/1994Đào Thị Vân AnhE 170013

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ29/07/1994Lê Ngọc DungE 170114

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ12/07/1991Kiều Thị GiangE 170215

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ18/04/1997Nguyễn Thị HàE 170316

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ23/01/1996Vũ Thị Thu HiềnE 170417

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ26/01/1989Nguyễn Thị HuyềnE 170518

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ02/04/1991Nguyễn Thị HươngE 170619

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ24/10/1996Nguyễn Thị LinhE 170720

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ22/07/1987Nguyễn Thị LyE 170821

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ09/08/1983Nguyễn Thị Thu QuyênE 170922

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ13/12/1995Nguyễn Thị Thanh TâmE 171023

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ01/09/1997Đỗ Thị ThảoE 171124
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ09/02/1995Nguyễn Thị Thanh ThủyE 17121

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ26/10/1997Nguyễn Thị Cầm TúE 17132

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ12/03/1994Nguyễn Thị Thùy VânE 17143

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ07/01/1996Nguyễn Thị VyE 17154

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ11/11/1997Nguyễn Thị Ngọc AnhE 17165

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Lương SơnNam22/02/1993Cấn Ngọc LinhE 17176

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Lương SơnNam03/09/1991Đỗ Anh QuangE 17187

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Lương SơnNam20/07/1995Vương Văn VũE 17198

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ02/07/1994Nguyễn Thị HiệpE 17209

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ16/11/1994Nguyễn Thị HuệE 172110

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ08/01/1995Nguyễn Thị LêE 172211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ20/08/1997Phùng Thị LinhE 172312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ14/05/1995Thân Thị LoanE 172413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nam06/11/1986Nguyễn Đăng LongE 172514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ22/01/1993Nguyễn Thị MaiE 172615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ21/07/1996Nguyễn Ngân NgaE 172716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ23/12/1992Khuất Thị NgaE 172817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ14/02/1995Phan Thị Như NguyệtE 172918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ25/10/1993Nguyễn Thị NguyệtE 173019
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ30/10/1995Nguyễn Phương ThảoE 173120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ16/12/1992Nguyễn Thị Thu ThảoE 173221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ12/09/1993Vương Thanh ThùyE 173322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ08/11/1993Bùi Thị ThủyE 173423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ12/10/1994Đỗ Bích ThúyE 173524
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ06/10/1995Nguyễn Thị Kim ThưE 17361

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ18/01/1993Vũ Hoài ThươngE 17372

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ16/05/1989Nguyễn Thị TiềnE 17383

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ31/10/1996Phan Thị Huyền TrangE 17394

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ31/03/1994Nguyễn Tuyết TrinhE 17405

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nam22/01/1995Vũ Đào XuânE 17416

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ08/05/1992Nguyễn Thị Hải YếnE 17427

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Phùng Khắc Khoan -
Thạch Thất

Nữ01/06/1997Nguyễn Thị YếnE 17438

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ16/08/1995Đỗ Quỳnh HoaE 17449

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNam17/10/1992Nguyễn Xuân KhiêmE 174510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ12/09/1993Phạm Thuỳ LinhE 174611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNam16/11/1995Phạm Thành NamE 174712

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ15/10/1990Đặng Bích NgọcE 174813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ15/12/1995Nguyễn Thị ThanhE 174914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ07/03/1997Trịnh Thu VânE 175015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thường TínNữ23/06/1995Hoàng Hải YếnE 175116

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Thường TínNữ13/04/1989Nguyễn Thị HiệpE 175217

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Thường TínNữ08/06/1997Nguyễn Thị Như QuỳnhE 175318

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam04/05/1994Nguyễn Văn HiểnE 175419

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNữ16/10/1994Vũ Thị LanE 175520

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam19/04/1997Phạm Hải LongE 175621
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNữ15/09/1996Nguyễn Hương LyE 175722

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam22/08/1992Nguyễn Công MạnhE 175823

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNữ13/07/1992Trần Nguyễn Thuỷ SóngE 175924

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam22/09/1994Lê Văn ThànhE 176025

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNữ10/08/1993Lê Thị ThiE 176126

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam01/12/1996Hà Đình TrưởngE 176227

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Thường TínNam14/11/1994Phạm Vũ TuấnE 176328
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tô HiệuNữ18/03/1994Nguyễn Thị OanhE 17641

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nam28/03/1991Nguyễn Văn CầuE 17652

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ12/07/1991Nguyễn Thị HânE 17663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ01/05/1997Trần Vũ Minh HiềnE 17674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ20/10/1992Phạm Thị HiềnE 17685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ08/09/1997Hoàng Thị Thu HiềnE 17696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ20/03/1994Nguyễn Thị Khánh HuyềnE 17707

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ27/10/1993Lê Thị Lan HươngE 17718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ27/03/1993Phạm Thị Hồng LanE 17729

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ08/02/1993Hồ Diệu LinhE 177310

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nam13/03/1996Lê Đình NamE 177411

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ10/12/1997Đinh Như QuỳnhE 177512

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ23/07/1994Nguyễn Thị Phương ThảoE 177613

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nam10/04/1990Nguyễn Viết ThịnhE 177714

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ04/09/1997Phạm Thị Phương ThùyE 177815

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ16/02/1995Nguyễn Hải YếnE 177916
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ10/09/1994Đỗ Thị YếnE 178017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ23/01/1997Hoàng Thị Thanh HuyềnE 178118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ24/10/1983Nguyễn Thị MâyE 178219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ13/05/1996Nguyễn Ngọc TrâmE 178320

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nữ21/12/1986Trần Thị Thanh HoaE 178421

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Trãi - Thường
Tín

Nam12/02/1995Trương Văn HùngE 178522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ02/11/1997Đặng Thị Linh ChiE 178623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNam29/11/1987Nguyễn Tiến DuậtE 178724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ10/05/1994Đào Thị Thanh DungE 178825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ25/10/1996Bùi Thị Thùy DươngE 178926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ10/05/1994Nguyễn Thị Thu HàE 179027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ25/01/1997Đỗ Thị Thu HằngE 179128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 06(Buổi chiều ngày 23/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ24/02/1997Nguyễn Thị HiênE 17921

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNam04/11/1997Lê Trung HiếuE 17932

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ12/12/1994Bùi Thị Như HoaE 17943

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNam24/07/1992Lê Văn HưngE 17954

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ08/09/1997Nguyễn Thị Thu ThươngE 17965

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ04/02/1990Nguyễn Thanh NgaE 17976

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ25/08/1994Lê Thị NinhE 17987

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ10/09/1991Nguyễn Thị PhươngE 17998

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ27/03/1996Đào Thị Hồng ThắmE 18009

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNữ14/10/1990Phạm Thị Mai TrangE 180110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Vân TảoNam23/06/1997Nguyễn Hoàng Anh TuấnE 180211

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ31/03/1996Nguyễn Quỳnh AnhE 180312

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ12/12/1997Lương Thị DịuE 180413

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ12/02/1989Mai Thị Thanh DungE 180514

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNam03/01/1997Nguyễn Ngọc HảiE 180615

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ31/08/1997Nguyễn Thị Hồng HạnhE 180716

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ06/09/1997Đỗ Thị HạnhE 180817

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ07/04/1997Nguyễn Thị Thanh HằngE 180918

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ18/07/1994Nguyễn Thị HằngE 181019

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ01/05/1996Trương Thị HằngE 181120

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ05/11/1997Trần Thị HòaE 181221

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ24/03/1991Lương Thị HuếE 181322

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNam02/01/1997Lê Quốc HuyE 181423

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNam25/10/1993Nguyễn Việt HưngE 181524

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ08/08/1992Nguyễn Thị Thiên HươngE 181625

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ20/08/1991Vũ Thị LenE 181726

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ04/11/1994Lương Thị LuyếnE 181827

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ14/10/1992Ngô Thị Trà MyE 181928
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ19/06/1993Lưu Hằng NgaE 18201

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ11/01/1996Phạm Thúy NgaE 18212

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ07/05/1997Vũ Thị Kim NgânE 18223

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ19/07/1997Phạm Thùy NhungE 18234

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ14/01/1990Trần Thị ThenE 18245

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ18/06/1993Lê Bảo ThoaE 18256

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ19/05/1996Nguyễn Thị ThúyE 18267

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Vân TảoNữ04/09/1993Nguyễn Thị ViênE 18278

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Vân TảoNữ09/09/1995Trần Thị Ngọc ÁnhE 18289

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Vân TảoNữ16/10/1997Dương Thị Kiều DuyênE 182910

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Vân TảoNam07/09/1995Lê Văn DũngE 183011

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Vân TảoNữ13/07/1995Lương Thị Ngọc QuỳnhE 183112

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ17/03/1993Lưu Thị Hải AnhE 183213

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ10/07/1996Bùi Thị HảoE 183314

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ14/11/1994Đặng Thu HiềnE 183415

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ22/10/1997Đỗ Thu HiềnE 183516

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ16/07/1988Nguyễn Thị NinhE 183617

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Vân TảoNữ01/08/1997Đặng Thị SắcE 183718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ16/03/1992Lương Thị Mai AnhE 183819

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ18/11/1991Chu Thị Phương AnhE 183920

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ17/08/1980Đỗ Thị HàE 184021

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ18/12/1995Nguyễn Thị HàE 184122

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ12/09/1994Nguyễn Thu HàE 184223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ25/06/1997Lê Thị Thu HiềnE 184324

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ08/10/1989Ngô Thị Thu HiềnE 184425

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ17/08/1996Nguyễn Thị Mỹ HuyềnE 184526

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ22/11/1991Vũ Thị HuyềnE 184627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ12/06/1991Đặng Thị Thu HuyềnE 184728

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ14/10/1992Nguyễn Thị Minh HươngE 184829

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ19/11/1988Nguyễn Thị LanE 184930
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ18/02/1994Nguyễn Thị NgaE 185031

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ04/09/1992Nguyễn Thị Thu NgânE 185132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ23/01/1993Phạm Thị Hồng NgọcE 185233

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ03/08/1990Phan Thị NhâmE 185334

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ21/09/1996Ngô Thị NhungE 185435

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ16/08/1989Bùi Thị Bích PhươngE 185536
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ01/10/1992Trịnh Thanh TâmE 18561

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ24/12/1994Nguyễn Thị ThuỷE 18572

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ09/05/1994Nguyễn Thị ThuýE 18583

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ04/01/1989Tạ Thị ThuýE 18594

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ03/09/1991Nguyễn Thanh ThủyE 18605

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ07/04/1988Lê Thị ThúyE 18616

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ12/12/1995Nguyễn Thị ThươngE 18627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ11/08/1995Cao Thị Thu TrangE 18638

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đại CườngNữ24/02/1996Trần Thị Thùy TrangE 18649

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ12/01/1994Dương Thị AnhE 186510

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ13/10/1993Nguyễn Thị Hương GiangE 186611

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ28/01/1994Trần Thị Kim GiangE 186712

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ03/12/1996Đặng Thu HuyềnE 186813

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ01/05/1992Nguyễn Thị Bích LiênE 186914

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ09/01/1992Bùi Thị LiễuE 187015

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ04/12/1990Nguyễn Thị LoanE 187116

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ14/06/1991Vũ Thị MơE 187217

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ08/01/1995Nguyễn Thị Quỳnh NhưE 187318

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ09/12/1996Vũ Minh PhươngE 187419

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ17/12/1996Đỗ Quỳnh PhươngE 187520

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đại CườngNữ12/02/1991Nguyễn Thị ThắmE 187621

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Mê LinhNữ18/03/1992Nguyễn Thị HạnhE 187722

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Mê LinhNữ12/05/1989Nghiêm Thị ThứcE 187823

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Mê LinhNữ11/04/1996Nguyễn Mai AnhE 187924

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Mê LinhNữ17/11/1992Nguyễn Thị HuyềnE 188025

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Mê LinhNữ04/04/1997Nguyễn Thị NgọcE 188126
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Mê LinhNữ20/11/1991Võ Thị SinhE 188227

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ28/02/1991Phạm Thị DungE 188328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ14/02/1992Nguyễn Thị Hương GiangE 18841

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ30/09/1990Nguyễn Thị HằngE 18852

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNam14/12/1997Trần Đức KhóaE 18863

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ21/10/1991Nguyễn Thị Thanh NgaE 18874

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ12/04/1989Vũ Thanh NgânE 18885

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ04/05/1987Đỗ Thị NgânE 18896

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ15/06/1990Phùng Thị TĩnhE 18907

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Yên LãngNữ05/01/1991Bùi Thị TuyếtE 18918

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNam18/12/1991Nguyễn Công HuấnE 18929

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNam24/09/1995Trịnh Mạnh HùngE 189310

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNam21/05/1995Nguyễn Thành LâmE 189411

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNam18/10/1990Tạ Văn MạnhE 189512

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNữ07/09/1995Kiều Thanh TâmE 189613

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNữ13/04/1991Trịnh Thị ThủyE 189714

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Yên LãngNam15/10/1995Tạ Việt TiếnE 189815

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên LãngNữ26/02/1996Dương Thị Thanh GiangE 189916

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Yên LãngNữ30/10/1994Nguyễn Thị Tuyết MaiE 190017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/12/1995Tạ Thị Kim AnhE 190118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ29/08/1993Nguyễn Thị Ngọc AnhE 190219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam04/04/1996Nguyễn Tuấn AnhE 190320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ19/07/1997Đặng Thanh BìnhE 190421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam11/09/1995Lê Thanh BìnhE 190522
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ10/02/1994Lê Thị BíchE 190623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ08/07/1997Nguyễn Thị Kim ChiE 190724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ15/06/1995Nguyễn Thị Linh ChiE 190825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ15/07/1984Mai Thị DiệuE 190926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ04/11/1995Tạ Thị DungE 191027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ16/09/1988Tăng Thị ĐứcE 191128

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/10/1995Đỗ Châu GiangE 191229

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ02/03/1992Lê Hương GiangE 191330

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ04/09/1991Đỗ Thị HàE 191431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ11/04/1988Mai Thị HàE 191532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ10/03/1985Nguyễn Thị HàE 191633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ06/01/1995Nguyễn Thu HàE 191734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ20/09/1995Nguyễn Việt HàE 191835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ02/10/1992Phạm Thị Thanh HảiE 191936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ18/01/1990Trần Thị HảoE 192037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ18/06/1995Kiều Thị HạnhE 192138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ09/03/1990Đào Thị HằngE 192239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ03/03/1990Hoàng Thị HằngE 192340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ11/07/1997Phan Thị Thúy HằngE 19241

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam18/08/1996Đặng Văn HậuE 19252

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ22/07/1989Tự Thị HiênE 19263

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam24/02/1981Nguyễn Văn HiệpE 19274

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ17/05/1985Đào Thị HoaE 19285

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ01/06/1994Đỗ Thị HoàE 19296

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam14/12/1997Nguyễn Tiến HoàngE 19307

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam16/02/1995Nguyễn Đức HoạchE 19318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ22/12/1989Trần Thị HòaE 19329

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ10/09/1993Nguyễn Thị Bích HồngE 193310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ25/12/1994Bùi Thị HuếE 193411

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ27/10/1994Phạm Thị HuếE 193512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ19/05/1995Lê Thị HuyềnE 193613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ06/04/1991Nguyễn Thị HuyềnE 193714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ30/12/1989Nguyễn Thị HùyE 193815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam11/10/1994Nguyễn Đình HưngE 193916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam20/10/1995Vũ Xuân HưngE 194017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ05/08/1994Nguyễn Thanh HươngE 194118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ22/02/1997Nguyễn Thị HườngE 194219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ25/09/1994Tống Thị HườngE 194320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ18/01/1996Lê Thị Thu HườngE 194421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ03/03/1997Hoàng Thị Thúy HườngE 194522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ04/09/1996Nguyễn Nhật LệE 194623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ29/04/1997Đinh Thị Diệu LinhE 194724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ17/10/1995Phạm Thị Ngọc LinhE 194825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ13/01/1996Lê Thị Thùy LinhE 194926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ11/09/1996Trần Thị Thùy LinhE 195027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ21/01/1992Phạm Thị LươngE 195128

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ13/03/1995Tạ Thị LýE 195229

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ05/09/1995Nguyễn Thị MơE 195330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam03/08/1989Vũ Đại NghĩaE 195431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ19/09/1990Bùi Thị NgọcE 195532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ15/06/1991Quản Thị NhànE 195633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/11/1996Nguyễn Thảo NhiE 195734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ25/10/1995Đoàn Thị Phương NhungE 195835

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ24/05/1992Vũ Kiều OanhE 195936

Tiếng Anh7,5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/01/1974Lê Kim OanhE 196037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ16/03/1993Bùi Bích PhươngE 196138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ26/02/1991Nguyễn Thị Hồng PhươngE 196239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ17/08/1997Hoàng Mai PhươngE 196340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/04/1996Trần Hồng PhượngE 19641

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ21/09/1994Nguyễn Thị QuyênE 19652

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ30/05/1991Nguyễn Ngọc QuỳnhE 19663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ20/12/1988Vương Thu QuỳnhE 19674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ08/03/1996Lê Thị QuýE 19685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ15/01/1995Đoàn Thị ThanhE 19696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ05/08/1990Đặng Thị ThaoE 19707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ26/02/1994Trần Thị Phương ThảoE 19718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ24/11/1995Phạm Thanh ThảoE 19729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ10/04/1989Nguyễn Thị ThảoE 197310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ19/06/1989Nguyễn Thị Thu ThảoE 197411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ26/05/1989Ngô Thị ThủyE 197512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/11/1997Đặng Thu ThủyE 197613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ13/10/1997Đỗ Thị ThùyE 197714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ19/08/1995Trương Thị ThúyE 197815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ27/02/1988Ngô Thị Hồng TrangE 197916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ23/09/1995Đào Thị Huyền TrangE 198017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ28/09/1994Đào Thị Huyền TrangE 198118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ20/08/1997Phạm Mai TrangE 198219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ11/12/1997Nguyễn Thu TrangE 198320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ02/12/1992Nguyễn Thị Thu TrangE 198421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ02/09/1991Nguyễn Thị Thu TrangE 198522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam21/09/1996Nguyễn Thanh TùngE 198623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam23/06/1985Phan Ngọc TúE 198724
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ31/10/1995Nguyễn Văn TúE 19881

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ31/03/1992Nguyễn Thị TươiE 19892

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ23/06/1997Nguyễn Thị UyênE 19903

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ25/04/1995Nguyễn Thị Hải VânE 19914

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ16/12/1987Phạm Thị Kiều VânE 19925

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNam21/10/1990Đặng Văn XuyênE 19936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ14/11/1994Nguyễn Hải YếnE 19947

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ24/08/1996Nguyễn Hải YếnE 19958

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đông MỹNữ05/02/1997Nguyễn Hải YếnE 19969

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam28/10/1996Lưu Hoàng AnhE 199710

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ22/03/1995Lê Thị Kiều AnhE 199811

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ19/09/1995Nguyễn Thị Kim AnhE 199912

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ27/04/1996Đặng Thị Lan AnhE 200013

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ23/09/1997Nguyễn Phương AnhE 200114

Tiếng Anh5Giáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam31/07/1997Đặng Tuấn AnhE 200215

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ02/09/1992Nguyễn Vân AnhE 200316

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/09/1997Nguyễn Thị Ngọc ÁnhE 200417

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ19/02/1997Nguyễn Thị Minh ChâuE 200518

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ30/07/1995Trương Thị Minh ChâuE 200619

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ23/08/1997Nguyễn Thị Linh ChiE 200720

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam18/06/1986Hoàng Đình ChiểuE 200821

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam17/10/1996Trần Hồng ChiếnE 200922

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ25/11/1994Nguyễn Thị Quỳnh ChúcE 201023

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ22/09/1991Vũ Thị Kim CúcE 201124
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ01/06/1994Lương Thị DenE 20121

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ04/10/1991Nguyễn Hồng DiệpE 20132

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ06/01/1990Hồ Thị DoanE 20143

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/02/1997Lê Thanh DungE 20154

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ24/03/1994Nguyễn Thị Thùy DungE 20165

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam16/09/1995Đỗ Đình DuyE 20176

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam17/08/1995Nguyễn Mạnh DuyE 20187

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ19/02/1986Phan Thị DuyênE 20198

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ05/08/1991Nguyễn Thị Thùy DươngE 20209

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam15/08/1995Nguyễn Tiến ĐứcE 202110

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam14/04/1991Lê Văn ĐứcE 202211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ02/10/1996Nguyễn Hồng GấmE 202312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ12/10/1992Nguyễn Thị Hương GiangE 202413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ16/12/1994Dương Thị GiangE 202514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ30/09/1996Khổng Thị GiangE 202615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ17/07/1994Lê Thị GiangE 202716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ23/04/1990Nguyễn Thị GiangE 202817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ18/06/1994Phùng Thị Thảo HàE 202918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ24/11/1993Nguyễn Mỹ HạnhE 203019

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/07/1996Lê Minh HằngE 203120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/01/1991Nguyễn Thị HằngE 203221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ18/03/1995Nguyễn Thuý HằngE 203322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ10/09/1995Nguyễn Thị HiềnE 203423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam27/01/1985Nguyễn Duy HiếuE 203524
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam16/11/1991Trần Đình HiếuE 20361

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/09/1993Chu Thị Diệu HoaE 20372

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ09/07/1996Nguyễn Thị HoaE 20383

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ18/01/1995Vũ Thị HoaE 20394

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ04/12/1994Vũ Thị HoaE 20405

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ01/01/1995Nguyễn Thị HoànE 20416

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ17/10/1992Ngô Thị HòaE 20427

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/07/1992Phạm Thị HòaE 20438

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ16/10/1997Đàm Thị Thu HòaE 20449

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ25/11/1993Giang Thị HồngE 204510

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ10/03/1995Hoàng Thị HợiE 204611

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ11/10/1990Nguyễn Thị Hồng HuếE 204712

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/11/1994Nguyễn Thị HuệE 204813

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ13/09/1990Nguyễn Thị HuệE 204914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam01/02/1988Cấn Văn HuyE 205015

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ12/02/1997Nguyễn Thị Khánh HuyềnE 205116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ20/10/1994Nguyễn Thị HuyềnE 205217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/08/1996Nguyễn Thị HuyềnE 205318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ28/11/1997Phùng Thị HuyềnE 205419

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ29/06/1993Kiều Thu HuyềnE 205520

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ10/02/1995Cấn Thị Lan HươngE 205621

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ01/03/1997Nguyễn Thị Linh HươngE 205722

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ09/06/1994Đặng Thị HươngE 205823

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ22/04/1995Nguyễn Thu HươngE 205924

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ04/09/1993Nguyễn Thị Thu HươngE 206025

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ04/10/1991Nguyễn Thị Thu HươngE 206126

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/03/1984Trần Thị Thu HươngE 206227

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ08/11/1991Nguyễn Thị Thanh HườngE 206328
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/10/1993Ngô Thị HườngE 20641

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ30/06/1993Cao Lương Vân HườngE 20652

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/09/1991Lê Thị KháE 20663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ24/10/1996Nguyễn Hồng KhuyênE 20674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ19/03/1993Nguyễn Thị LanE 20685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ16/04/1995Đỗ Thị Bích LiênE 20696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/06/1991Nguyễn Thị LiênE 20707

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ08/12/1994Vũ Diệu LinhE 20718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ02/10/1993Đào Khánh LinhE 20729

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ17/11/1996Vũ Khánh LinhE 207310

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ13/01/1995Đỗ Mai LinhE 207411

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/01/1996Vũ Thị LinhE 207512

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/06/1996Nguyễn Thùy LinhE 207613

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ12/03/1994Nguyễn Thùy LinhE 207714

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam06/01/1993Vũ LinhE 207815

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ05/06/1990Bùi Thanh LoanE 207916

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ17/01/1996Trần Thị MaiE 208017

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ06/02/1991Sái Thị MếnE 208118

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam29/10/1994Đỗ Tuấn MinhE 208219

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/05/1983Nguyễn Thị Thanh MỹE 208320

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/07/1996Lưu Thị Thúy NgaE 208421

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ22/05/1994Nguyễn Thúy NgânE 208522

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/12/1996Nguyễn Bích NgọcE 208623

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/09/1994Nguyễn Thị Minh NgọcE 208724

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/08/1995Nguyễn Thị NgọcE 208825

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/12/1997Nguyễn Thị Lan NhiE 208926

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ15/12/1989Nguyễn Phương NhungE 209027

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ05/10/1988Đỗ Thị NhungE 209128
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 07(Buổi sáng ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/06/1995Nguyễn Thị NhungE 20921

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ18/05/1991Dương Thùy NhungE 20932

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ19/07/1995Nguyễn Kiều OanhE 20943

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam02/03/1994Bùi Minh PhúcE 20954

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/11/1997Đặng Như PhươngE 20965

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ24/11/1994Nguyễn Thị PhươngE 20976

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ02/09/1994Nguyễn Thu PhươngE 20987

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ28/08/1989Phan Thị PhượngE 20998

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam22/02/1991Đào Văn QuânE 21009

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ01/08/1992Nguyễn Thị Kim QuếE 210110

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam01/08/1991Nguyễn Văn QuỳnhE 210211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ10/11/1997Phạm Thị Xuân QuỳnhE 210312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam20/06/1995Đinh Ngọc QuýE 210413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ17/08/1990Đinh Thị SaoE 210514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam20/05/1991Hoàng Kim SinhE 210615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ27/11/1995Lê Thanh TâmE 210716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ13/07/1992Nguyễn Thị Thanh TâmE 210817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ21/03/1990Lỗ Thị ThànhE 210918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ29/12/1996Trần Thị Minh ThảoE 211019

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ13/07/1992Đỗ Phương ThảoE 211120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/10/1989Nguyễn Thị Phương ThảoE 211221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ22/09/1996Nguyễn Thị Phương ThảoE 211322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ11/02/1992Chu Thị Thanh ThảoE 211423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ23/09/1989Nguyễn Thị ThảoE 211524

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ15/10/1997Nguyễn Thị ThảoE 211625

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ02/09/1996Phạm Thị ThảoE 211726

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ14/03/1994Nguyễn Thị Thu ThảoE 211827

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ26/07/1996Tăng Thị Thu ThảoE 211928
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam20/09/1994Trần Văn ThôngE 21201

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ25/11/1993Đoàn Thị Thanh ThuE 21212

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ03/04/1995Trần Thị ThuE 21223

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ29/08/1994Đỗ Thị Thanh ThuýE 21234

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ06/02/1994Nguyễn Thị Thanh ThủyE 21245

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ20/04/1993Trần Thị Thu ThủyE 21256

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ15/09/1994Vương Hương TiênE 21267

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ10/09/1994Nguyễn Thị Hương TrangE 21278

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ15/10/1992Lê Thị Quỳnh TrangE 21289

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ24/06/1996Trương Thị Thiên TrangE 212910

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ25/09/1994Nguyễn Thị TrangE 213011

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ23/11/1996Phạm Thu TrangE 213112

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ08/12/1997Hoàng Thị Thu TrangE 213213

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ08/03/1993Nguyễn Thị Thu TrangE 213314

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ28/10/1997Vũ Thị Thu TrangE 213415

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ25/03/1996Nguyễn Thị TuyếtE 213516

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNam08/11/1989Phạm Văn TùngE 213617

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ07/11/1993Vũ Thị Tú TúE 213718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ06/05/1997Nguyễn Thị Thu UyênE 213819

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ12/02/1996Nguyễn Thị Tố UyênE 213920

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ30/03/1993Nguyễn Thị ViệtE 214021

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ27/10/1997Nguyễn Hải YếnE 214122

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đông MỹNữ04/01/1987Nguyễn Thị YếnE 214223

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ17/11/1997Nguyễn Thị Minh AnhE 214324

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ18/05/1997Lê Ngọc AnhE 214425

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ25/11/1994Bùi Thị Hồng ÁnhE 214526

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ14/04/1997Nguyễn Minh ÁnhE 214627

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ19/10/1994Phan Thị ÁnhE 214728

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ18/10/1993Vũ Thị Ngọc BíchE 214829

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ15/12/1995Nguyễn Thị Linh ChiE 214930
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ09/08/1997Nguyễn Phương ChiE 215031

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/09/1982Phạm Thị ChungE 215132

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ12/09/1996Hoàng Thị ChúcE 215233

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ27/06/1997Trần Thị CúcE 215334

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ25/03/1989Trần Thị CúcE 215435

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam11/09/1991Khiếu Mạnh CườngE 215536
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ05/06/1991Nguyễn Thị Bích DiệpE 21561

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ16/02/1996Nguyễn Thị Kim DungE 21572

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/11/1988Vũ Thị Nghĩa DuyênE 21583

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ22/05/1996Ngô Thị DuyênE 21594

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ19/11/1997Trần Thị ĐôngE 21605

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/09/1992Nguyễn Nhị HàE 21616

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/09/1993Đàm Thị HàE 21627

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ04/11/1994Nguyễn Thị HàE 21638

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ04/01/1996Đào Thu HàE 21649

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ02/06/1997Đỗ Thị Thu HàE 216510

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ13/06/1995Vũ Thị Việt HàE 216611

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ01/06/1986Tề Bích HạnhE 216712

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ03/04/1997Trịnh Thị Mỹ HạnhE 216813

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ14/03/1996Nguyễn Thị HạnhE 216914

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/08/1995Nguyễn Thị Minh HằngE 217015

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ24/11/1990Lê Thị Như HằngE 217116

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ12/04/1995Lê Thị HằngE 217217

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ15/08/1997Nguyễn Thị HằngE 217318

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ06/09/1990Nguyễn Thị HằngE 217419

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ21/11/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 217520

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ13/01/1996Đỗ Thúy HằngE 217621

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ18/12/1996Phạm Thị Thúy HằngE 217722

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/06/1997Trương Thúy HằngE 217823

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ31/10/1996Nguyễn Thị HậuE 217924

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ17/07/1993Hoàng Thị HiềnE 218025

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/07/1993Phạm Bảo HoaE 218126

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/09/1991Đỗ Thị Phương HoaE 218227

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ12/03/1994Đỗ Thị Quỳnh HoaE 218328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ13/03/1997Đặng Kim HoànE 21841

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/11/1994Nguyễn Thị Thúy HòaE 21852

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ02/11/1991Lương Thị HồngE 21863

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ12/04/1997Hoàng Thị Thu HồngE 21874

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ23/10/1995Vũ Thị Khánh HuyềnE 21885

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ29/09/1995Nguyễn Thanh HuyềnE 21896

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ23/03/1996Phong Thị Thanh HuyềnE 21907

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ29/10/1990Nguyễn Thị HuyềnE 21918

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ03/03/1995Đỗ Thị Mai HươngE 21929

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ06/12/1995Đỗ Thị HươngE 219310

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/08/1996Trần Thị HươngE 219411

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ27/01/1995Đỗ Thu HươngE 219512

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ21/10/1996Nguyễn Thu HươngE 219613

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ05/11/1994Đỗ Thị Thu HươngE 219714

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ26/08/1987Nguyễn Thị Thúy HươngE 219815

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam20/09/1997Bùi Quốc KhánhE 219916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ27/11/1997Hà Thị Mỹ LinhE 220017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ18/05/1996Đỗ Thị Thùy LinhE 220118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ21/06/1993Tô Thùy LinhE 220219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/01/1994Nguyễn Thị Thanh LoanE 220320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/09/1996Tống Thị Minh LýE 220421

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/11/1997Nguyễn Thị MaiE 220522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/10/1996Lê Thị MâyE 220623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/01/1993Bùi Thị NgaE 220724

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ24/01/1994Mai Thúy NgàE 220825

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ15/08/1996Nguyễn Thị NgânE 220926

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ25/11/1996Nguyễn Thúy NgânE 221027

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ15/04/1995Vũ Thị NgọcE 221128

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/08/1992Tô Yến NgọcE 221229

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ14/09/1990Nguyễn Thị Minh NguyệtE 221330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ17/03/1992Phạm Hồng NhungE 221431

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ02/12/1997Phạm Hồng NhungE 221532

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/07/1996Nguyễn Thị NhungE 221633

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ28/03/1995Nguyễn Thị NhungE 221734

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ11/03/1995Nguyễn Kim OanhE 221835

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ28/12/1995Nguyễn Thị Kim OanhE 221936

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ31/12/1997Lê Thị Lan PhươngE 222037

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/06/1995Nguyễn Ngọc PhươngE 222138

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/11/1996Trịnh Thị PhươngE 222239

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/12/1995Nguyễn Thị QuyênE 222340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ30/05/1991Nguyễn Ngọc QuỳnhE 22241

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ23/01/1997Đỗ Như QuỳnhE 22252

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ05/12/1992Hoàng Như QuỳnhE 22263

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/07/1995Đàm Thị Thu QuỳnhE 22274

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ10/12/1997Nguyễn Thị SinhE 22285

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ17/02/1994Hà Thị Nhật TânE 22296

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/03/1995Nguyễn Thu ThảoE 22307

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam18/11/1995Bùi Minh ThắngE 22318

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam16/04/1991Dương Văn ThắngE 22329

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ16/06/1995Lưu Hoài ThuE 223310

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ14/09/1992Nguyễn Thị ThuE 223411

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/11/1199Nguyễn Thị ThuyếtE 223512

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ05/09/1992Nguyễn Thị ThuýE 223613

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ25/08/1991Nguyễn Vân Thanh ThủyE 223714

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/04/1986Trần Thị Thu ThủyE 223815

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ08/10/1996Đỗ Thị ThúyE 223916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ09/12/1988Mai Thị ThúyE 224017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ28/11/1995Nguyễn Thị ThúyE 224118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ28/11/1993Trần Thị ThúyE 224219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ31/01/1996Nguyễn Thị TiếnE 224320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ30/08/1992Nguyễn Thị Thanh ToanE 224421

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/05/1990Nguyễn Thị TrangE 224522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ26/08/1995Lưu Thu TrangE 224623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ04/10/1997Trịnh Thị Thu TrangE 224724

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ05/08/1997Phạm Thuỳ TrangE 224825

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam07/04/1988Trần Thế TuấnE 224926

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ01/09/1995Trần Thị TuyếtE 225027

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNam16/10/1993Trần Thế TùngE 225128

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ02/01/1996Cấn Thị Mai TúE 225229

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ16/09/1994Nguyễn Thị Minh TưởngE 225330
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ30/04/1994Trần Thị ÚtE 225431

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ30/05/1996Đào Thị VânE 225532

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ09/02/1997Nguyễn Thị VânE 225633

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ28/08/1997Nguyễn Ngọc ViếtE 225734

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ20/09/1989Phạm Thị XoanE 225835

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ07/04/1991Bùi Thị XuânE 225936

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ17/08/1994Chu Hải YếnE 226037

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Đông MỹNữ16/01/1996Nguyễn Thị YếnE 226138

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ14/06/1991Trần Thị Ngọc BíchE 226239

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ17/12/1996Nguyễn Thu HảiE 226340
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ27/06/1993Nguyễn Thị Hồng HạnhE 22641

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ10/04/1992Nguyễn Thị HằngE 22652

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ26/03/1993Phạm Thị HậuE 22663

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ04/11/1994Đặng Thị HoaE 22674

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ16/02/1993Nguyễn Thị HuyềnE 22685

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ03/11/1996Nguyễn Thị Mỹ LinhE 22696

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ09/01/1994Phan Thị LinhE 22707

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ23/12/1997Nguyễn Hà MyE 22718

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ24/03/1997Nguyễn Phương ThảoE 22729

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ04/09/1997Nguyễn Thị Phương ThảoE 227310

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ02/03/1996Nguyễn Thị ThắmE 227411

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ05/11/1994Nguyễn Thị Anh ThơE 227512

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ25/08/1997Chu Thị Bích ThuỷE 227613

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ10/03/1990Nguyễn Thị ThùyE 227714

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ07/04/1989Mai Hải TrangE 227815

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ17/11/1997Trần Thị Kiều TrangE 227916

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Đông MỹNữ30/10/1994Nguyễn Thị TrangE 228017

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Đông MỹNữ13/12/1993Nguyễn Thị HoaE 228118

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Đông MỹNữ17/08/1996Phùng Thị Thu LoanE 228219

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Nông
nghiệp

Trường THPT Đông MỹNữ26/02/1993Hà Thị Thu ThủyE 228320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ20/08/1996Nguyễn Thị Hoàng AnhE 228421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ13/06/1987Nguyễn Thị DiệpE 228522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ05/12/1991Ngô Thị DuyênE 228623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ06/05/1992Trần Thị GiangE 228724
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ28/08/1986Nguyễn Thị HàE 22881

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ22/03/1994Nhân Thị Thu HảiE 22892

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ04/10/1988Trần Thị HằngE 22903

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ12/12/1992Nguyễn Thị HoaE 22914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ23/07/1989Kiều Thị HuếE 22925

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ18/01/1986Đỗ Thị Minh HuệE 22936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ15/05/1982Trịnh Minh HươngE 22947

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ10/03/1993Trần Thị Thanh HươngE 22958

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNam12/06/1997Phạm Ngọc LinhE 22969

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ16/10/1990Trịnh Thùy LinhE 229710

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ28/06/1987Nguyễn Thị LoanE 229811

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ11/05/1995Uông Thị Thu NgaE 229912

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ08/10/1990Đào Thị Kim NgânE 230013

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ03/08/1990Công Thị NgânE 230114

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ08/12/1993Đào Thị NgânE 230215

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ11/10/1993Nguyễn Bích NgọcE 230316

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ20/03/1993Đỗ Thị NhungE 230417

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ09/04/1996Trần Linh PhụngE 230518

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ04/05/1990Đinh Thị PhươngE 230619

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ03/04/1995Nguyễn Thị Minh PhượngE 230720

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ29/11/1996Tạ Thị QuỳnhE 230821

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNam22/01/1995Phạm Văn TuânE 230922

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ06/03/1991Đào Thị TuyềnE 231023

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đông MỹNữ22/06/1995Hà Thị Hải YếnE 231124
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNam25/02/1990Ma Văn AnE 23121

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ16/12/1996Trần Thị Vân AnhE 23132

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNam18/04/1994Vũ Đại DươngE 23143

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ09/10/1994Lê Thị Mỹ HạnhE 23154

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ08/04/1996Nguyễn Thị HằngE 23165

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ25/01/1993Phạm Thị HậuE 23176

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ02/06/1994Lê Thị HồngE 23187

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ15/10/1995Nguyễn Thị Thanh HươngE 23198

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ13/04/1993Phạm Thị HươngE 23209

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ10/11/1996Dương Thị LanE 232110

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ12/08/1995Vương Thị LinhE 232211

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ12/07/1990Lê Thị NhungE 232312

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ26/10/1991Nguyễn Thị PhượngE 232413

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNam22/11/1989Phạm Duy ThịnhE 232514

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ20/01/1997Đỗ Thị Minh ThưE 232615

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ10/10/1992Nguyễn Thị VuiE 232716

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ08/04/1995Lê Ngân HàE 232817

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ19/07/1996Phan Thị Thu HàE 232918

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ29/09/1992Lương Thị HiềnE 233019

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ15/09/1996Nguyễn Thị HuệE 233120

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ07/11/1995Nguyễn Thị LiễuE 233221

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ08/02/1991Trần Thị LiệpE 233322

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ24/09/1995Nguyễn Thị Mai LinhE 233423

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ16/05/1996Vũ Thị OanhE 233524

117/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ19/02/1991Nguyễn Thị Bích ThảoE 23361

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ13/06/1989Hoàng Thị ThơmE 23372

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đông MỹNữ05/04/1995Hoàng Thị XuânE 23383

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNữ08/08/1994Nguyễn Thị Kim AnhE 23394

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNữ02/08/1992Vũ Thị Yến HoaE 23405

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNữ25/07/1997Nguyễn Thu HòaE 23416

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNữ25/07/1989Bùi Thị LuyếnE 23427

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNam20/10/1996Phạm Quang MinhE 23438

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Đông MỹNữ08/05/1994Lưu Thị NgọcE 23449

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam21/09/1996Ngô Vĩnh BằngE 234510

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam09/11/1992Vũ Văn BiênE 234611

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNữ14/06/1994Nguyễn Thị HạnhE 234712

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam27/10/1995Dương Xuân LươngE 234813

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNữ08/11/1995Hoàng Thị LựuE 234914

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam17/11/1996Trần Minh ThiệnE 235015

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam07/04/1996Bùi Xuân ThịnhE 235116

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Đông MỹNam13/07/1985Lê Đình ThuấnE 235217

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Đông MỹNữ06/10/1996Dương Thị Thúy HằngE 235318

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Đông MỹNữ08/04/1997Đinh Thị Phương ThảoE 235419

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Đông MỹNam09/08/1997Vi Văn ThiếtE 235520

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ02/08/1995Nguyễn Thị Ngọc ÁnhE 235621

118/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ19/09/1995Hoàng Thị ChungE 235722

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ05/06/1986Đinh Huyền ĐôngE 235823

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ20/07/1997Nguyễn Thị HiềnE 235924

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ20/09/1991Đinh Thị HuyênE 236025

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ09/12/1997Trần Thị Mai HuyềnE 236126

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ16/07/1996Ngô Thị Thu LýE 236227

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ08/10/1990Phạm Thị ThơE 236328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ18/12/1997Nguyễn Thị ThúyE 23641

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Xuân PhươngNữ16/11/1986Lê Thị Hải YếnE 23652

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNam08/09/1991Nguyễn Khả BắcE 23663

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNam13/04/1994Nguyễn Hoàng HàE 23674

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNữ18/09/1983Khương Thị Thu HiềnE 23685

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNữ16/05/1996Nguyễn Thị HuyềnE 23696

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNữ19/08/1997Trương Thị Chi LinhE 23707

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNữ21/05/1992Vũ Thị Bích PhươngE 23718

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Xuân PhươngNam11/07/1992Phạm Văn TúE 23729

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ28/04/1987Đào Thị HàE 237310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ20/08/1992Nguyễn Thị HàE 237411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ18/10/1995Lê Thị Hồng HạnhE 237512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ15/07/1992Lê Thị HạnhE 237613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ15/09/1990Nguyễn Thị HằngE 237714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ05/10/1996Trần Thị HằngE 237815
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ09/02/1994Nguyễn Thị HoaE 237916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ17/03/1997Tô Thị HoaE 238017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/08/1995Trần Thị HoàiE 238118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ01/01/1997Lê Thị HòaE 238219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ05/11/1995Nguyễn Thị Phương HuyềnE 238320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ23/10/1996Nguyễn Thị Thanh HuyềnE 238421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ02/07/1994Nguyễn Thị Thu HuyềnE 238522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ18/09/1994Khuất Thị Lan HươngE 238623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ02/07/1997Đinh Thị HươngE 238724

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ01/05/1995Nguyễn Thị HươngE 238825

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nam19/12/1997Đỗ KhởiE 238926

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ06/01/1993Bùi Thị LiênE 239027

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/09/1988Phạm Hải LinhE 239128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ19/05/1988Ngô Thị Ngọc MaiE 23921

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ08/10/1992Nguyễn Thị Hà MyE 23932

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ13/02/1996Tào Thị NgàE 23943

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ28/09/1994Bùi Thị Mỹ NgânE 23954

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ02/09/1997Phùng Thị Bích NgọcE 23965

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ20/10/1982Trịnh Hồng NhungE 23976

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ10/05/1991Nguyễn Kiều OanhE 23987

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ30/12/1994Đặng Thu PhươngE 23998

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ13/08/1992Nguyễn Thị PhượngE 24009

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/07/1992Nguyễn Thu PhượngE 240110

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ13/10/1995Trần Thị Ngọc ThanhE 240211

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ05/11/1990Dương Thị ThểE 240312

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ25/08/1988Nguyễn Thị ThuỷE 240413

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ21/04/1987Kiều Thị ThủyE 240514

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/06/1992Nguyễn Thị Ngọc ThúyE 240615
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 08(Buổi chiều ngày 24/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ14/02/1990Nguyễn Thị Kim XuyếnE 240716

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ22/09/1994Nguyễn Thị YếnE 240817

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ23/01/1996Nguyễn Hoàng AnhE 240918

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ19/08/1997Nguyễn Ngọc ÁnhE 241019

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ21/05/1987Khuất Thị BìnhE 241120

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ01/01/1993Ngô Thị BìnhE 241221

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ13/04/1990Kiều Thị ChanhE 241322

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ11/05/1989Nguyễn Thị HàE 241423

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/02/1991Kiều Thị HằngE 241524

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ03/08/1989Vũ Thị HoàiE 241625

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ16/12/1992Đỗ Thị LenE 241726

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ10/12/1997Nguyễn Thị LiênE 241827

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ29/04/1983Phạm Thị LiênE 241928
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ28/06/1997Phan Thị Thùy LinhE 24201

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nam18/07/1997Nguyễn Tùng NamE 24212

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ07/11/1996Nguyễn Thị Kim OanhE 24223

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ28/04/1997Lê Thị Hoài PhươngE 24234

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ04/04/1996Đỗ Thị PhươngE 24245

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ07/03/1996Lê Thị PhượngE 24256

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ05/10/1992Nguyễn Thị QuyênE 24267

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ25/07/1997Lê Thị Hồng SơnE 24278

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ08/12/1997Đỗ Phương ThảoE 24289

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nam11/01/1987Nguyễn Viết ThắngE 242910

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ25/04/1994Nguyễn Thị Kim TuyếnE 243011

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/12/1988Phan Thị TuyếtE 243112

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ18/05/1995Kiều Thị ViễnE 243213

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ05/12/1992Nguyễn Thị Kỳ AnhE 243314

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ21/08/1995Nguyễn Thị Kim ChiE 243415
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ07/09/1995Phí Thị ChungE 243516

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ31/07/1993Nguyễn Thị DungE 243617

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ02/02/1996Nguyễn Thị ĐàoE 243718

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ30/08/1987Chu Thị HiênE 243819

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ10/10/1990Kiều Thị HườngE 243920

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ16/07/1995Nguyễn Thị Linh LợiE 244021

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ23/02/1991Khuất Thị LuyênE 244122

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ11/03/1992Hoàng Thị ThúyE 244223

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ20/05/1991Nguyễn Thị ThươngE 244324

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nam27/05/1996Trần Đức ToànE 244425

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/02/1993Hoàng Thị HàE 244526

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ29/01/1996Nguyễn Thị Thanh HảiE 244627

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ12/11/1997Đặng Thị LinhE 244728

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ17/01/1989Đinh Thị MaiE 244829

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ21/01/1995Nguyễn Thị NgoanE 244930
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ10/11/1994Khương Thị NụE 245031

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ06/08/1991Nguyễn Thị PhươngE 245132

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ15/04/1997Hoàng Thị ThảoE 245233

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Phan Huy Chú - Quốc
Oai

Nữ24/09/1997Nguyễn Lệ ThủyE 245334

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNữ30/07/1997Dương Hồng HàE 245435

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNam20/06/1981Phạm Trung HiếuE 245536
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNữ21/08/1995Nguyễn Thị Ngọc LinhE 24561

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNữ18/05/1995Ngô Thị PhươngE 24572

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNữ18/11/1995Trần Kiều TrinhE 24583

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ24/01/1996Ngô Thị CúcE 24594

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ10/03/1990Nguyễn Thị Hồng DungE 24605

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ30/10/1992Đỗ Thị Thu HàE 24616

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ06/11/1995Nguyễn Thị Thu HàE 24627

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ20/08/1993Nguyễn Diệu LinhE 24638

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ01/07/1991Nguyễn Thị MếnE 24649

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ29/04/1997Dư Thị Huyền MyE 246510

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ24/09/1994Dương Thị PhươngE 246611

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ14/05/1987Hoàng Thị SáuE 246712

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ27/09/1991Nguyễn Hà ThuE 246813

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNam19/11/1990Trần Anh TuấnE 246914

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ22/10/1994Nguyễn Thị Thanh TuyềnE 247015
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ23/10/1997Nguyễn Thị Minh AnhE 247116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam25/12/1996Nguyễn Đức CườngE 247217

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam02/11/1994Đinh Tiến DũngE 247318

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam27/02/1987Nguyễn Đức HạnhE 247419

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam26/08/1988Ngyễn Bá HùngE 247520

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam24/05/1996Phùng Văn KhảiE 247621

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ07/08/1987Phạm Thị ThảoE 247722

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam12/03/1996Phạm Văn TrungE 247823

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ24/09/1986Đinh Thị YếnE 247924

Tiếng Anh5Giáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam01/08/1994Lê Thanh BìnhE 248025

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ01/08/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 248126

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ24/04/1987Đỗ Thị LiễuE 248227

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ02/12/1993Đỗ Thị Tuyết MaiE 248328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ10/02/1992Nguyễn Thị TínhE 24841

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam30/11/1983Nguyễn Văn HuynhE 24852

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nam24/05/1992Nguyễn Thanh TùngE 24863

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ13/08/1989Hoàng Thị VânE 24874

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ20/08/1993Hoàng Thị XuyếnE 24885

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ24/09/1994Mai Thị Lan AnhE 24896

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ13/10/1996Phạm Thị Nguyệt ÁnhE 24907

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ25/10/1996Hoàng Ngọc BíchE 24918

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ08/04/1994Nguyễn Thị Hương CúcE 24929

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ04/05/1992Nguyễn Thị CúcE 249310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ07/02/1994Phạm Thị Quý DậuE 249411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ03/11/1989Phạm Thị Quỳnh DuyênE 249512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ12/11/1986Nguyễn Hương GiangE 249613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ18/03/1997Hoàng Thị Hương GiangE 249714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ01/02/1996Nguyễn Hồng HàE 249815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ20/09/1997Nguyễn Thu HàE 249916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ16/11/1991Nguyễn Thị Thu HàE 250017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ21/05/1996Nguyễn Thị Thu HàE 250118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ06/05/1996Trần Bích HằngE 250219

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ02/12/1996Triệu Thị HuếE 250320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ09/03/1992Phạm Mai HuyênE 250421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ16/08/1993Hoàng Thị HườngE 250522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ24/11/1996Trần Thị HườngE 250623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ12/06/1990Bạch Thị Thu HườngE 250724

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ17/12/1994Nông Thị KhiêmE 250825
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ27/10/1991Nguyễn Thị Diệu LinhE 250926

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ16/07/1996Dương Mỹ LinhE 251027

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ21/12/1989Ngô Thị LinhE 251128

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNam17/11/1994Vũ Văn LongE 251229

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ03/11/1983Hoàng Thị MỵE 251330

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ25/07/1996Phạm Thanh MaiE 251431

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ03/10/1997Vũ Hương Trà MyE 251532

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ07/03/1996Đào Huyền NgaE 251633

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ03/10/1997Hoàng Hà NgânE 251734

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ04/07/1986Cù Thị Ánh NgọcE 251835

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ27/11/1994Phạm Thị NgọcE 251936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ15/11/1988Đinh Thị Ánh NguyệtE 252037

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ04/09/1992Vũ Thị NhậtE 252138

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ14/08/1995Dư Thị Tuyết NhungE 252239

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ24/06/1989Tạ Thị Lan PhươngE 252340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ23/08/1990Phạm Ngọc PhượngE 25241

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ05/02/1994Nguyễn Thị TâmE 25252

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ24/01/1995Nguyễn Ngọc Phương ThảoE 25263

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ21/09/1997Đỗ Thu ThảoE 25274

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ08/03/1989Phạm Thị ThắmE 25285

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ28/03/1991Bùi Thị ThoaE 25296

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ10/08/1995Vũ Thị Minh ThuE 25307

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ27/08/1989Dương Thị ThuE 25318

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ28/03/1995Nguyễn Phương ThùyE 25329

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ12/08/1991Đào Thị Phương ThúyE 253310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ15/12/1989Nguyễn Thị ToanE 253411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ15/02/1996Bùi Thu TrangE 253512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ26/06/1997Nguyễn Thị Thu TrangE 253613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNam04/10/1989Nguyễn Anh TuấnE 253714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ20/03/1992Nguyễn Thị Thanh VânE 253815

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNữ30/12/1993Doãn Thị Kiều AnhE 253916

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNữ26/02/1997Nguyễn Minh AnhE 254017

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNữ24/02/1994Nguyễn Thị Vân AnhE 254118

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNam28/09/1995Nguyễn Xuân ChiếnE 254219

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNam28/12/1989Nguyễn Văn DuyE 254320

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNam17/10/1984Bùi Văn ĐiềnE 254421

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNam19/09/1986Đặng Đình HậuE 254522

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNữ14/02/1996Lê Thụy HươngE 254623

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chu Văn AnNam15/12/1992Nguyễn Vũ TháiE 254724

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Chu Văn AnNữ22/11/1990Nguyễn Thị ChangE 254825

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Chu Văn AnNữ19/05/1982Lê Thị ĐoanE 254926

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Chu Văn AnNữ03/09/1987Nguyễn Thị ThủyE 255027

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNam10/10/1997Lê Ngọc AnhE 255128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNam25/02/1994Nghiêm Xuân CườngE 255229

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNữ14/09/1991Đàm Thị HảiE 255330

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNữ27/08/1997Trần Thị Thanh HoaE 255431

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNam10/02/1993Nguyễn Văn HuấnE 255532

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNữ14/06/1996Bùi Thị MườiE 255633

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNam28/12/1993Trần Hải NamE 255734

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Cầu GiấyNữ13/01/1994Nguyễn Thị NhungE 255835

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ04/11/1994Nguyễn Hoàng AnhE 255936

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ04/02/1994Phí Ngọc AnhE 256037

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ01/04/1996Nguyễn Thị AnhE 256138

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ08/05/1995Đặng Thị DiệuE 256239

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ28/04/1991Nguyễn Thị DuyênE 256340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ18/09/1993Nguyễn Thu HàE 25641

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ31/07/1997Nguyễn Hồng HảiE 25652

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ20/11/1986Nguyễn Khải HoànE 25663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ26/02/1994Lại Khánh HuyềnE 25674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ15/10/1996Nguyễn Thị HuyềnE 25685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNam22/09/1996Nguyễn Tiến LâmE 25696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ18/10/1992Đỗ Thị Thúy LiễuE 25707

Tiếng Anh5Giáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ30/07/1990Lê Thị LừngE 25718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ20/09/1997Nguyễn Thị QuỳnhE 25729

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/11/1992Trần Phương ThảoE 257310

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ21/06/1997Nguyễn Thu ThảoE 257411

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ01/10/1996Nguyễn Thị Thu ThảoE 257512

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ11/02/1995Mạc Thị ThuE 257613

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ08/12/1991Nguyễn Thị Lan AnhE 257714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ10/07/1996Nguyễn Thị BéE 257815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ13/12/1994Nguyễn Thị DungE 257916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNam23/09/1997Dương Quang DũngE 258017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ23/04/1996Nguyễn Hồng GiangE 258118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ28/11/1996Nguyễn Thị Thu HàE 258219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ12/12/1978Đỗ Thị Thu HươngE 258320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ06/04/1995Nguyễn Thị LanE 258421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ20/08/1991Nguyễn Thị LanE 258522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ06/07/1991Nguyễn Thị LanE 258623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ04/01/1982Lê Mỹ LinhE 258724
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ01/09/1992Nguyễn Thị Thanh LoanE 25881

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/12/1992Nguyễn Thị LoanE 25892

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/04/1996Nguyễn Phương MaiE 25903

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ19/02/1992Nguyễn Thị MinhE 25914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ10/09/1983Đinh Thị Thúy MùiE 25925

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ31/05/1993Trịnh Thị NghĩaE 25936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ30/04/1997Nguyễn Hồng NgọcE 25947

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ02/07/1993Đỗ Thị NgaE 25958

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ23/11/1987Ngô Thị Thu PhươngE 25969

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ28/02/1993Nguyễn Thị TâmE 259710

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ22/05/1988Trần Thị ThùyE 259811

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ06/09/1997Ngô Thu ThủyE 259912

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ24/07/1996Nguyễn Thị Huyền TrangE 260013

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ01/02/1991Vũ Thị Kiều TrangE 260114

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ26/12/1995Mạc Thu TrangE 260215

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ31/10/1992Lê Thị Thanh TuyếnE 260316

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ19/08/1996Nguyễn Thị Hải YếnE 260417

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ29/09/1996Nguyễn Thị ÁnhE 260518

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ29/05/1997Nguyễn Thị HậuE 260619

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ17/08/1990Phạm Thu HươngE 260720

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ17/11/1997Nguyễn Thị LệE 260821

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/01/1994Ngô Thị MaiE 260922

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Văn CừNam20/12/1997Chử Đức ĐạiE 261023

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Nguyễn Văn CừNam14/09/1994Nguyễn Tiến HiệpE 261124
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Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nguyễn Văn CừNam01/11/1993Bùi Nho HiếuE 26121

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Nguyễn Văn CừNam19/12/1997Đinh Quang HưngE 26132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ15/05/1997Nguyễn Dương Linh AnE 26143

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam17/07/1997Nguyễn Trường AnE 26154

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ16/09/1993Hoàng Phương AnhE 26165

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ23/05/1992Đào Thị Quỳnh AnhE 26176

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ26/01/1993Phùng Thị BaE 26187

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ08/10/1997Nguyễn Thị Thu CúcE 26198

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ09/11/1991Đàm Thị Thu DungE 26209

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ06/09/1997Đỗ Thị ĐiệpE 262110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ21/05/1997Nguyễn Thu HàE 262211

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ12/06/1995Lê Thị Thu HàE 262312

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam05/04/1992Phạm Hoàng HảiE 262413

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ06/10/1995Nguyễn Thị HằngE 262514

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ05/12/1987Đoàn Thị HiềnE 262615

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ06/02/1992Chu Thị HoaE 262716

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ21/05/1995Nguyễn Kim HuệE 262817

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ27/02/1995Phạm Thanh HuyềnE 262918

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ23/11/1993Hoàng Thị LanE 263019

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ06/09/2010Hoàng Thị LanE 263120

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ30/07/1996Trịnh Thị Kim LanhE 263221

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ15/10/1997Đặng Khánh LinhE 263322

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ29/08/1997Đỗ Thị LoanE 263423

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam11/09/1994Nguyễn Thành LuânE 263524
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ09/02/1994Nguyễn Ngọc MaiE 26361

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/10/1996Nguyễn Thị Hà MyE 26372

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ26/05/1994Vương Lê Trà MyE 26383

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ25/03/1990Nguyễn Thị Bích NgọcE 26394

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ20/08/1994Ngô Thị NgọcE 26405

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ19/05/1995Đoàn Thị NhịE 26416

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ12/01/1992Hoàng Thị NhungE 26427

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ31/08/1995Nguyễn Thị NhungE 26438

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/09/1985Nguyễn Thị NhưE 26449

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/10/1996Nguyễn Hà PhươngE 264510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ06/04/1997Hoàng Thị Minh PhươngE 264611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ12/06/1996Nguyễn Thị Minh PhươngE 264712

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ15/12/1997Nguyễn Thị PhươngE 264813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ29/06/1995Nguyễn Hồng PhượngE 264914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam19/09/1996Nguyễn Minh QuânE 265015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ20/12/1997Nguyễn Thị QuyênE 265116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ25/10/1995Nguyễn Ngọc QuỳnhE 265217

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam30/01/1997Lê Hồng SơnE 265318

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/04/1990Nguyễn Thị Phương ThảoE 265419

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ27/02/1996Vũ Thị Phương ThảoE 265520

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ03/01/1994Nguyễn Thị ThắmE 265621

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ22/07/1995Nguyễn Thị ThịnhE 265722

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ20/01/1991Đỗ Thị Minh ThuE 265823

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/05/1992Đinh Thị ThuE 265924

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ28/01/1996Bùi Thị ThủyE 266025

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ07/01/1990Chu Thị ThủyE 266126

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ24/12/1992Nguyễn Thị Ngọc ThúyE 266227

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ22/05/1997Đỗ Thị Thủy TiênE 266328
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ30/04/1993Nguyễn Thị TrangE 26641

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ13/01/1994Dương Thị TrinhE 26652

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ14/10/1993Nguyễn Thị Việt TrinhE 26663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNam07/02/1995Nguyễn Ngọc TúE 26674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Dương XáNữ01/11/1993Hoàng Thị Hải YếnE 26685

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Dương XáNữ22/08/1996Trần Thị Kim DungE 26696

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Dương XáNữ06/11/1995Nguyễn Thị Thu HươngE 26707

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Dương XáNam28/02/1997Nguyễn Văn KhởiE 26718

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Dương XáNữ01/04/1993Đỗ Bích NgọcE 26729

Tiếng Anh5Giáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Dương XáNữ18/05/1994Dương Quỳnh TrangE 267310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ12/11/1997Phạm Thu AnE 267411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ04/03/1993Nguyễn Thị Thu ChangE 267512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ07/05/1995Trần Thị DiệuE 267613

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ28/01/1992Lý Thị Thu DungE 267714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ20/09/1992Ngô Thị Hồng DuyênE 267815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ08/08/1994Nguyễn Minh GiangE 267916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ11/03/1990Trần Thị Hồng HàE 268017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam10/12/1983Lê Thanh HàE 268118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam02/07/1987Nguyễn Chí HảiE 268219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ19/03/1995Hoàng Thị HạnhE 268320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ03/08/1996Ngô Thị Thu HằngE 268421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ02/09/1995Trần Thị HoaE 268522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ14/02/1996Nguyễn Thị Thanh HuyềnE 268623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ15/10/1997Nguyễn Thị HuyềnE 268724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ10/06/1992Nguyễn Thị Thu HuyềnE 268825
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam22/09/1988Nguyễn Văn HùngE 268926

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ13/06/1994Nguyễn Thị HươngE 269027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ08/04/1991Đỗ Ngọc LinhE 269128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 09(Buổi sáng ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ12/07/1994Nguyễn Thị LoanE 26921

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam27/02/1992Nguyễn Tiến MạnhE 26932

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ12/03/1988Vũ Thị NaE 26943

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ11/05/1995Trần Thị Bích NgọcE 26954

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam02/01/1991Nguyễn Văn NguyệnE 26965

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ13/02/1982Vũ Minh PhượngE 26976

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ24/05/1994Hoàng Thúy SinhE 26987

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam17/01/1994Hoàng Nam ThắngE 26998

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ07/01/1989Phạm Thị ThuE 27009

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ01/03/1994Nguyễn Thị TiênE 270110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ03/12/1993Nguyễn Thị Minh ToạiE 270211

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ26/10/1997Cao Thị Minh TrangE 270312

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam23/08/1987Trần Văn TrưởngE 270413

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam27/12/1997Nguyễn Tiến TùngE 270514

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNam25/03/1995Nguyễn Thế Tuấn VũE 270615

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ06/08/1997Nguyễn Ngọc YếnE 270716

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ25/09/1979Nguyễn Thị HàE 270817

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ17/01/1989Trần Thị Thu HàE 270918

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ03/11/1996Nguyễn Thị Thu HiềnE 271019

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ20/11/1994Nguyễn Thị Kim HoaE 271120

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ26/08/1997Tăng Thị HoaE 271221

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ28/11/1993Trịnh Thị HuếE 271322

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ25/02/1997Nguyễn Thị Ngọc HuyềnE 271423

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ13/03/1995Hà Hương LanE 271524

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ26/04/1985Ngô Thị Tuyết MaiE 271625

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ26/12/1997Kiều Trang MiE 271726

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ08/03/1991Nguyễn Thị NgầnE 271827

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ04/01/1997Nguyễn Thị OanhE 271928
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ19/09/1996Nguyễn Thị Minh PhươngE 27201

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ03/05/1996Hoàng Hà ThuE 27212

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ18/05/1991Nguyễn Thị Hoài ThuE 27223

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ12/07/1993Đào Thị Thanh ThủyE 27234

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ26/09/1997Đặng Thị ThúyE 27245

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ12/03/1994Nguyễn Thị Thu TrangE 27256

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc HồiNữ27/07/1995Triệu Thu UyênE 27267

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ19/02/1994Đỗ Khánh HằngE 27278

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ11/03/1996Hoàng Thị HằngE 27289

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/10/1989Đỗ Thị HuyênE 272910

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam04/11/1990Ngô Mạnh HùngE 273011

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ04/07/1996Nguyễn Thị Nhật LệE 273112

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ29/12/1990Đinh Thị LyE 273213

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ26/06/1992Nguyễn Thị Huyền NgaE 273314

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ11/07/1985Nguyễn Thị NgàE 273415

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ19/10/1997Trịnh Thị Ánh NgọcE 273516

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ25/12/1997Nguyễn Thị PhươngE 273617

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ11/10/1997Nguyễn Phương ThảoE 273718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/09/1993Vũ Thị HùyE 273819

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ29/11/1989Nguyễn Thị Thu ThủyE 273920

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ15/12/1996Hà Minh TrangE 274021

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam21/11/1996Nguyễn Đức TrungE 274122

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam06/08/1989Cao Ngọc VănE 274223

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ07/06/1990Bùi Ngọc AnhE 274324

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ25/06/1994Nguyễn Thị ChinhE 274425

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/07/1997Hoàng Minh DiệpE 274526

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ26/09/1993Nguyễn Thị DungE 274627

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ24/03/1988Trần Thị Thùy DungE 274728

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ10/11/1997Nguyễn Thị Anh DuyênE 274829

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/12/1995Lê Quỳnh DươngE 274930
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/12/1997Nguyễn Thị DươngE 275031

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam28/08/1994Đào Xuân ĐạtE 275132

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam03/11/1997Phan Văn ĐồngE 275233

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam04/10/1995Nguyễn Ngọc ĐứcE 275334

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ23/10/1997Nguyễn Thị HàE 275435

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/02/1995Phạm Thị HàE 275536
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ02/07/1996Nguyễn Thu HàE 27561

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/03/1997Đỗ Thị HảoE 27572

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ08/07/1987Ngô Thị HạnhE 27583

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ15/03/1996Phùng Thanh HằngE 27594

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ28/12/1994Đỗ Thúy HằngE 27605

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ07/05/1996Dương Thị Ngọc HiềnE 27616

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ14/08/1995Lê Thị HiềnE 27627

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ23/11/1993Ninh Thị HiềnE 27638

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ12/06/1996Nguyễn Thị Thu HiềnE 27649

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ14/05/1990Lã Thị HoaE 276510

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ28/02/1995Nguyễn Thị HòaE 276611

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ10/08/1997Hoàng Thị HuyềnE 276712

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ12/05/1997Nguyễn Thị HuyềnE 276813

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/11/1997Dương Thị Thu HươngE 276914

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ09/07/1990Trịnh Thị Bích HườngE 277015

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/01/1991Vũ Mai LanE 277116

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/06/1995Đinh Thị Phương LanE 277217

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ16/10/1993Hồ Thị LanE 277318

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ14/09/1992Nguyễn Thị LanE 277419

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ02/11/1995Nguyễn Kim LiênE 277520

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/11/1996Phạm Thị LiênE 277621

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ16/09/1995Nguyễn Thúy NgaE 277722

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ09/02/1994Đỗ Thị Kim NgânE 277823

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ14/01/1997Nguyễn Thị NgânE 277924

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/04/1997Đỗ Hồng NgọcE 278025

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ26/12/1996Đặng Kim NgọcE 278126

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/04/1993Nguyễn Thị Thu NhànE 278227

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ09/12/1996Lê Thị Hồng NhungE 278328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/04/1992Hoàng Thị NhungE 27841

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/09/1997Trịnh Thị Kim OanhE 27852

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ23/11/1996Nguyễn Ngọc OanhE 27863

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ29/05/1995Dương Thị OanhE 27874

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ09/03/1995Phạm Hà PhươngE 27885

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ03/05/1996Trần Thị Lan PhươngE 27896

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/12/1993Ngô Thị PhươngE 27907

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ09/01/1996Nguyễn Thị PhươngE 27918

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/01/1995Nguyễn Thị PhươngE 27929

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ24/06/1997Đào Xuân PhươngE 279310

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ03/02/1994Nguyễn Thị PhượngE 279411

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ28/04/1997Vũ Thị PhượngE 279512

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam25/05/1995Trần Văn QuangE 279613

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/04/1997Nguyễn Thị Hương QuỳnhE 279714

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ08/09/1989Nguyễn Thị QúyE 279815

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/04/1993Đỗ Thanh TâmE 279916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ10/05/1993Trần Thị Thanh TâmE 280017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/06/1997Nguyễn Thị Phương ThảoE 280118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ08/03/1986Hoàng Thị ThuE 280219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam11/10/1991Lê Văn ThuậnE 280320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ02/04/1996Nguyễn Thanh ThủyE 280421

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/04/1996Nguyễn Thị ThủyE 280522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ04/09/1992Phan Thị Thu ThủyE 280623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ23/05/1996Ngô Phương ThúyE 280724

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/10/1981Đinh Thị ThúyE 280825

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ15/12/1989Nguyễn Võ Hoài ThươngE 280926

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/07/1994Nguyễn Thị TrangE 281027

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ21/11/1997Lê Thị Ánh TuyếtE 281128

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam05/10/1987Lê Đình VânE 281229

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNam17/01/1991Đỗ Tiến VinhE 281330
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ25/01/1997Phạm Thị Hải YếnE 281431

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ18/01/1992Nguyễn Thị Mai AnhE 281532

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/12/1983Trần Mai AnhE 281633

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/08/1997Cù Thị Ngọc AnhE 281734

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam23/11/1982Nguyễn Thế AnhE 281835

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam27/10/1997Trần Tiến AnhE 281936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam07/02/1988Nguyễn Văn BàiE 282037

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/10/1993Nguyễn Thị Minh ChiE 282138

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ18/10/1995Đỗ Thị Phương DungE 282239

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ26/05/1996Nguyễn Thuỳ DungE 282340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ02/01/1996Nguyễn Thùy DungE 28241

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam02/11/1992Lưu Văn HạnhE 28252

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ05/09/1990Trịnh Thị HiềnE 28263

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam08/07/1993Chu Thanh HòaE 28274

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ28/07/1994Hoàng Hoa HuệE 28285

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ02/09/1987Nguyễn Thị Lan HươngE 28296

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ26/01/1996Đặng Thu LệE 28307

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ07/05/1996Đoàn Mỹ LinhE 28318

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ04/01/1993Hà Thị LoanE 28329

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ21/06/1994Trịnh Thanh NgaE 283310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/05/1992Nguyễn Thị NgọcE 283411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ03/12/1986Phạm Thị Phương NguyênE 283512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ10/08/1992Nguyễn Thị Minh PhúE 283613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ18/09/1994Phùng Thị PhươngE 283714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNam16/07/1995Vương Đức ThànhE 283815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/11/1993Lê Thị Thu ThắmE 283916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ27/10/1981Dương Thị Minh ThoaE 284017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/04/1996Nguyễn Thị Thu ThuỷE 284118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ05/02/1992Trần Thị ThuýE 284219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/10/1990Nguyễn Thị ThúyE 284320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ01/10/1996Trần Thị TrangE 284421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ29/10/1994Bùi Thị Thu TrangE 284522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ22/02/1995Nguyễn Thị Thùy TrangE 284623

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/11/1997Lương Kiều TrinhE 284724

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ25/01/1996Trịnh Hồng AnhE 284825

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ05/08/1988Lê Thị BíchE 284926

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ03/10/1995Lê Thị DungE 285027

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ29/11/1988Lê Thị HảiE 285128

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ20/06/1991Đặng Thị Thu HằngE 285229

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ06/08/1996Trần Thị HiềnE 285330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ08/10/1991Nguyễn Thị Thúy NgaE 285431

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ07/10/1993Nguyễn Thị SenE 285532

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNam18/10/1989Nguyễn Văn TạoE 285633

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNữ17/09/1997Nguyễn Thị ThuỳE 285734

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Bắc Thăng LongNam14/04/1988Ngô Hữu TiềnE 285835

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Thăng LongNam25/10/1994Lê Ngọc Tuấn AnhE 285936

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Thăng LongNam24/01/1994Nguyễn Văn HảiE 286037

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ08/11/1997Phạm Thị Vân HồngE 286138

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Thăng LongNam01/11/1997Nguyễn Thành LongE 286239

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Thăng LongNữ12/11/1993Hoàng Trà MyE 286340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Bắc Thăng LongNữ25/08/1995Nguyễn Thị Hương GiangE 28641

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Bắc Thăng LongNam07/12/1995Phạm Quang HợiE 28652

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Bắc Thăng LongNam18/03/1996Vũ Ngọc MinhE 28663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNam13/06/1988Trần Thế BáchE 28674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ30/04/1992Nguyễn Thị Ngọc ChâmE 28685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ23/02/1993Lê Kim DungE 28696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ03/12/1996Đỗ Thị Thu HàE 28707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNam20/10/1995Đỗ Triệu HảiE 28718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ26/06/1991Đoàn Thị HiềnE 28729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ28/12/1994Nguyễn Thị HiềnE 287310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ04/06/1994Nguyễn Thị Thu HồngE 287411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ23/03/1997Nguyễn Ngọc LinhE 287512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNam23/02/1994Nguyễn Thế LợiE 287613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ16/02/1989Nguyễn Thị NhuệE 287714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ01/01/1994Hà Thu PhươngE 287815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ16/02/1995Nguyễn Thị Bích ThảoE 287916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ08/04/1996Phạm Phương ThảoE 288017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ01/09/1992Nguyễn Thị Thanh ThảoE 288118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ15/08/1991Vi Thị ThảoE 288219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ16/07/1994Nguyễn Thị ThuE 288320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ24/02/1994Đặng Thị TrangE 288421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Trung GiãNữ18/06/1995Đoàn Thị XuânE 288522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ25/05/1989Trần Ngọc AnhE 288623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ20/06/1997Trần Thị Ngọc ÁnhE 288724
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Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ20/11/1989Đào Thị HằngE 28881

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ21/01/1997Nguyễn Thị HuyềnE 28892

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ02/11/1992Đặng Thị HươngE 28903

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ23/12/1986Lê Thị Mỹ Thúy HườngE 28914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ02/11/1994Triệu Quỳnh NgaE 28925

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Trung GiãNữ22/09/1997Nguyễn Thị VânE 28936

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung GiãNam10/06/1993Trần Anh HiểnE 28947

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Trung GiãNam22/03/1993Hoàng Văn HùngE 28958

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trung GiãNam25/10/1993Nguyễn Bá Ngọc AnhE 28969

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trung GiãNữ23/01/1993Nguyễn Thị Kim LoanE 289710

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trung GiãNam15/08/1996Nguyễn Đình TrườngE 289811

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ11/09/1995Lê Thị Mai AnhE 289912

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ07/05/1997Nguyễn Thị AnhE 290013

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ27/06/1995Nguyễn Thị HàE 290114

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ15/06/1990Nguyễn Thị HiênE 290215

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ08/11/1994Lê Thanh HuyềnE 290316

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ26/06/1994Nguyễn Thị HuyềnE 290417

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNam25/09/1995Nguyễn Mạnh KhươngE 290518

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ29/01/1996Nguyễn Khánh LinhE 290619

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ12/12/1996Nguyễn Thị Thanh NamE 290720

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ22/08/1996Phạm Hồng NgọcE 290821

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ05/12/1989Trần Thị NhungE 290922

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ25/07/1996Đào Thị Mai PhượngE 291023

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ27/06/1991Phùng Thị ThuE 291124
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ24/01/1994Đào Thị Xuân ThuE 29121

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ17/01/1993Ngô Mai ThuỷE 29132

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ10/03/1994Trịnh Thị TiếnE 29143

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ01/03/1995Nguyễn Thị Hải YếnE 29154

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ20/10/1999Nguyễn Thị ÁnhE 29165

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ14/09/1994Nguyễn Thị ChâuE 29176

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ30/10/1997Nguyễn Thị ChinhE 29187

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ28/07/1993Lưu Thị Hương GiangE 29198

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ25/04/1994Phùng Thị GiangE 29209

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ01/11/1990Bùi Thị Hải HàE 292110

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ10/09/1997Bá  Thị Ngân HàE 292211

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ26/07/1993Nguyễn Thị Thu HàE 292312

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ30/10/1996Văn Thúy HàE 292413

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNam05/09/1993Trần Đình HảiE 292514

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ03/02/1991Đinh Hồng HạnhE 292615

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ05/10/1993Phạm Thị Mỹ HạnhE 292716

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ02/07/1997Nguyễn Thị Minh HằngE 292817

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ05/07/1987Phạm Thị HằngE 292918

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ17/12/1994Nguyễn Thị Thúy HằngE 293019

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ07/05/1997Nguyễn Thị HiềnE 293120

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ20/08/1989Nguyễn Thị Hoa HồngE 293221

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ21/01/1996Hà Thị Lan HồngE 293322

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ18/05/1997Nguyễn Thị HồngE 293423

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ07/07/1995Đinh Thị HuấnE 293524
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ05/04/1997Vũ Thị HuếE 29361

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ18/10/1993Phùng Thị Thanh HuyềnE 29372

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ17/10/1997Bùi Thị HươngE 29383

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ29/05/1996Nguyễn Thị MaiE 29394

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ14/08/1994Nguyễn Thị NgoanE 29405

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ01/12/1996Mẫn Thị Bích NgọcE 29416

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ14/07/1989Phạm Thị NiE 29427

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ06/02/1982Dương Thị PhươngE 29438

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ07/03/1997Hoàng Thị PhươngE 29449

Tiếng Anh5Giáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNam28/10/1988Nguyễn Văn QuýE 294510

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ21/03/1988Nguyễn Thị ThanhE 294611

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ03/02/1995Nguyễn Phương ThảoE 294712

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ19/03/1992Phạm Thị ThoE 294813

Tiếng Anh5Giáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ19/04/1989Nguyễn Minh ThuE 294914

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ04/03/1992Vũ Thị ThuýE 295015

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ28/11/1996Nguyễn Thị Thu ThủyE 295116

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ26/01/1993Nguyễn Thị Huyền TrangE 295217

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNam04/03/1995Tạ Đình VănE 295318

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNữ15/04/1993Nguyễn Thị Thu VânE 295419

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Đa PhúcNam14/03/1991Nguyễn Ngọc VũE 295520

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Kim AnhNữ20/01/1997Nguyễn Thị HoaE 295621

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ15/05/1994Lưu Thị DuyênE 295722

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ17/05/1997Tạ Thị Thanh HuyềnE 295823

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ15/05/1995Đào Thị Hoài HưngE 295924

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ30/01/1997Bùi Thị NgọcE 296025
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ30/06/1995Chu Thị PhụngE 296126

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Kim AnhNữ25/06/1995Nguyễn Thị ThanhE 296227

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tùng ThiệnNữ24/02/1994Nguyễn Thị HuệE 296328
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tùng ThiệnNam22/09/1988Ngô Quang LinhE 29641

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tùng ThiệnNữ19/09/1989Nguyễn Thị NghĩaE 29652

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tùng ThiệnNữ18/09/1986Hà Thị NhungE 29663

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ01/05/1984Đặng Thị CầnE 29674

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ09/03/1995Nguyễn Thị Thùy DươngE 29685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ07/11/1996Hồ Châu GiangE 29696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ03/11/1993Chu Lan HươngE 29707

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ06/04/1996Nguyễn Thị Thanh HươngE 29718

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ12/08/1989Đỗ Thị PhươngE 29729

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ08/03/1992Đỗ Thị Phương ThảoE 297310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ14/12/1997Đinh Thanh ThảoE 297411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ13/10/1993Đỗ Thịnh ThơmE 297512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ05/11/1986Phùng Thị ThuE 297613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ29/02/1988Đỗ Thị ThúyE 297714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNữ06/06/1995Nguyễn Thị TiếpE 297815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân KhanhNam15/08/1994Trịnh Ngọc TúE 297916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNam10/09/1997Đỗ Văn BìnhE 298017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ09/05/1993Nguyễn Hương GiangE 298118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ21/08/1993Trần Thị Thu GiangE 298219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ20/04/1996Đỗ Thị HàE 298320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ16/04/1995Phạm Thị HảiE 298421

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ06/12/1993Nguyễn Thị HằngE 298522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ25/07/1996Nguyễn Thị HằngE 298623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ21/10/1989Phạm Thu HằngE 298724

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ30/07/1997Nguyễn Thúy HằngE 298825

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ21/11/1996Nguyễn Thị Thu HiềnE 298926

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ20/08/1993Trần Thị Mai HoaE 299027

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ05/01/1992Vũ Thị Thanh HoaE 299128
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 10(Buổi chiều ngày 25/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ05/03/1993Nguyễn Thị Thanh HươngE 29921

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ17/07/1997Lê Thị Minh KhuêE 29932

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ23/05/1997Chu Diệu LinhE 29943

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ29/09/1990Dương Thị Thu LinhE 29954

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ02/10/1992Nguyễn Phương LoanE 29965

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ17/06/1996Nguyễn Thị MaiE 29976

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ20/02/1996Cấn Thị Thúy NgaE 29987

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ25/09/1997Triệu Thị Bích NgàE 29998

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNam06/10/1992Lê Bá NgọcE 30009

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ30/04/1993Nguyễn Hữu Thị NgọcE 300110

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ15/05/1987Phí Thị NguyệtE 300211

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ01/01/1997Nguyễn Thị Kim OanhE 300312

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ07/04/1995Lê Thị Yến PhiE 300413

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ18/11/1996Nguyễn Thị TâmE 300514

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ23/05/1995Phan Thị ThanhE 300615

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ19/11/1989Phạm Thị Bích ThảoE 300716

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ20/11/1991Nguyễn Thị TrangE 300817

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNam24/02/1997Vương Quốc TuyênE 300918

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ26/11/1997Nguyễn Trọng Minh VânE 301019

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Xuân KhanhNữ10/09/1994Đào Thị VânE 301120

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ29/02/1996Đỗ Thị Hoàng AnhE 301221

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ29/12/1992Lê Thị BanE 301322

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ14/09/1997Lê Thị Thanh BìnhE 301423

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ20/03/1997Hà Mai ChiE 301524

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ17/03/1985Trần Thị CúcE 301625

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ23/09/1995Lê Thị DinhE 301726

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ05/12/1992Nguyễn Thị ĐảmE 301827

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ04/09/1988Nguyễn Thị HàE 301928
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ17/01/1994Kiều Thị HiềnE 30201

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ05/04/1996Chu Thị Minh HoàE 30212

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ08/09/1978Vũ Thị Thanh HuyềnE 30223

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ05/08/1993Phan Thị Thu HươngE 30234

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ14/12/1993Đỗ Thị HườngE 30245

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ05/08/1990Nguyễn Thị HườngE 30256

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ05/04/1992Nguyễn Thị HườngE 30267

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ19/10/1996Phùng Thị LanE 30278

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ01/11/1997Phí Khánh LinhE 30289

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ11/07/1994Lê Thị Hồng LyE 302910

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ08/06/1990Nguyễn Thị NgaE 303011

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ30/11/1990Khổng Thị NhungE 303112

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ12/06/1983Nguyễn Thị PhượngE 303213

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ19/10/1992Hà Thị QuỳnhE 303314

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ23/12/1991Nguyễn Thị QuỳnhE 303415

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ29/05/1987Trần Thị SâmE 303516

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNam17/03/1995Nguyễn Văn SựE 303617

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ11/12/1997Nguyễn Thị Phương ThảoE 303718

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ13/06/1994Trần Thị ThuậnE 303819

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ04/09/1987Nguyễn Thị ThủyE 303920

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ23/05/1994Nguyễn Thị Thảo TrangE 304021

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ13/06/1996Nguyễn Thị Thu TrangE 304122

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNữ02/08/1997Phạm Thị Thu TrangE 304223

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Xuân KhanhNam15/05/1988Trần Mạnh TuânE 304324

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ28/08/1989Hoàng Thu HuyềnE 304425

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ06/06/1997Cao Thị LụaE 304526

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ15/10/1991Đàm Thị NgaE 304627

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ18/09/1992Khuất Thị Minh NguyệtE 304728

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ20/10/1992Phan Thị Hồng NhungE 304829

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ26/12/1991Đỗ Thị QuếE 304930
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ21/08/1997Dương Thị QuyênE 305031

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ11/11/1996Lê Thị TrangE 305132

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Xuân KhanhNữ29/01/1991Đặng Thị Thanh YênE 305233

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ba VìNam04/11/1997Hoàng Văn GiangE 305334

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ba VìNữ30/11/1993Nguyễn Phương Thanh
Thảo

E 305435

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ25/06/1994Nguyễn Thùy AnhE 305536
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ21/03/1991Ngô Thị Hồng DiễmE 30561

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ05/04/1987Doãn Thị Kim DungE 30572

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ05/04/1992Nguyễn Thị ĐàoE 30583

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNam18/10/1993Nguyễn Thành ĐạtE 30594

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ12/12/1989Nguyễn Thị HiênE 30605

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ17/11/1994Hoàng Thị Kim HoanE 30616

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ20/07/1990Trần Thị HòaE 30627

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ30/08/1994Dương Khánh HuyềnE 30638

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ10/11/1997Nguyễn Thanh HuyềnE 30649

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ27/08/1993Hồ Thị Thu HuyềnE 306510

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNam21/11/1997Phí Phúc KiếnE 306611

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ18/06/1990Phạm Thị LệE 306712

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ01/03/1995Đàm Thị LiênE 306813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ17/05/1990Đỗ Thị Thu NaE 306914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ15/02/1989Trần Thị NgọtE 307015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ03/07/1992Lê Ngọc Anh PhươngE 307116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ03/07/1991Hoàng Thị Mai PhươngE 307217

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ12/07/1995Vũ Thị QuyênE 307318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNam18/09/1985Nguyễn Văn TềE 307419

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNam11/10/1987Nguyễn Văn ThaoE 307520

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ12/09/1992Đào Thị ThảoE 307621

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ20/12/1995An Thị Thu ThủyE 307722

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Bất BạtNữ08/05/1992Nguyễn Thị VânE 307823

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ16/10/1997Nguyễn Thị Thúy AnE 307924

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ16/12/1991Nguyễn Thị Hương GiangE 308025

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ05/08/1993Nguyễn Thị Thanh HảiE 308126

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ30/04/1993Đỗ Thị Minh HoaE 308227

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ09/07/1993Nguyễn Thị Thanh HuyềnE 308328
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ23/08/1994Kiều Thị HươngE 30841

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ04/08/1992Nguyễn Thị HươngE 30852

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ20/10/1995Nguyễn Thị HươngE 30863

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ31/07/1996Nguyễn Hạnh NgânE 30874

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Bất BạtNữ08/03/1989Trương Thị Thúy NhànE 30885

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ24/08/1997Ngô Thị Ngọc ÁnhE 30896

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ16/05/1997Hồ Thị HàE 30907

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ25/04/1994Nguyễn Thu HàE 30918

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ08/09/1997Phùng Thị Thanh HằngE 30929

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ24/10/1996Nguyễn Phương HoaE 309310

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ25/07/1994Phùng Thị TrangE 309411

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Bất BạtNữ02/03/1992Đỗ Thị Hồng VânE 309512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ06/08/1987Nguyễn Thị Kim DungE 309613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNam17/11/1983Bùi Văn DũngE 309714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ10/05/1987Phùng Thị HàoE 309815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ03/05/1986Lê Thị HuệE 309916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ12/07/2011Nguyễn Thị Hồng NamE 310017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ26/07/1990Đỗ Thị Minh TâmE 310118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Bất BạtNữ04/09/1991Đặng Thị Thu VânE 310219

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Bất BạtNữ15/03/1992Nguyễn Thị Thu HiềnE 310320

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Bất BạtNữ30/08/1995Nguyễn Thị HườngE 310421

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ17/08/1997Tạ Thị Thu HoàiE 310522

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ09/10/1992Phạm Thị HuyềnE 310623

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ11/11/1995Nguyễn Thị Mai KhuyênE 310724

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ26/11/1992Nguyễn Thị PhươngE 310825

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ12/09/1995Nguyễn Thị YếnE 310926

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chương Mỹ ANữ28/01/1997Nguyễn Thị Việt HàE 311027

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chương Mỹ ANữ10/09/1995Đàm Thị HồngE 311128

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chương Mỹ ANữ23/11/1994Cao Thị HườngE 311229

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chương Mỹ ANữ18/06/1993Nguyễn Thị ThắmE 311330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Chương Mỹ ANữ27/03/1995Nguyễn Thị TrangE 311431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/06/1995Nguyễn Thị Lan AnhE 311532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ16/10/1994Nguyễn Thị Lan AnhE 311633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ03/12/1994Nguyễn Thị ÁnhE 311734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/01/1992Trần Thị Thanh HàE 311835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ03/05/1988Nguyễn Thị Thu HàE 311936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNam02/06/1986Phạm Văn HàoE 312037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ18/07/1996Nguyễn Thu HằngE 312138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ09/12/1988Đinh Thu HiềnE 312239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/09/1993Vũ Thị Mai HoaE 312340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ17/02/1992Nguyễn Thị HoaE 31241

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ05/11/1990Đào Thị Minh HuệE 31252

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/02/1997Kiều Thị Thanh HuyềnE 31263

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ04/10/1994Giang Thị HươngE 31274

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNam24/08/1994Nguyễn Đình KhảmE 31285

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNam11/10/1993Đỗ An KhánhE 31296

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ27/03/1995Bùi Thị KhuyênE 31307

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ22/06/1997Đỗ Thị LaE 31318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ18/01/1991Nguyễn Thị Ngọc LanE 31329

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/10/1996Phùng Thị Hồng LiênE 313310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ25/05/1990Nguyễn Thị LoanE 313411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/10/1995Nguyễn Thị LuyênE 313512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/12/1997Nguyễn Thị LuyếnE 313613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ28/07/1995Nguyễn Thị Thanh MaiE 313714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ22/11/1994Nguyễn Thị MậnE 313815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ17/07/1995Nguyễn Thị NgaE 313916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ12/07/1995Nguyễn Thị NguyệtE 314017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/10/1987Dương Thị Hồng NhungE 314118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ14/10/1994Bùi Thị Mai PhươngE 314219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ23/06/1994Nguyễn Thị PhượngE 314320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ12/03/1989Bùi Thị TâmE 314421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ25/12/1996Hà Thị ThanhE 314522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ05/10/1994Võ Phương ThảoE 314623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/07/1993Đỗ Thị ThoaE 314724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ14/07/1992Nguyễn Thị Hoài ThuE 314825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ15/07/1992Nguyễn Thanh ThuỳE 314926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ16/11/1997Nguyễn Thị TrinhE 315027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ21/10/1995Bùi Thị Kim TuyếnE 315128

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNam13/11/1989Bùi Ngọc TúE 315229

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ12/06/1995Quách Thị VượngE 315330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/12/1994Ngô Thanh XuânE 315431

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ26/04/1990Vũ Thị XuyếnE 315532

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ30/10/1994Nguyễn Thị YếnE 315633

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ15/01/1997Dương Thị Lan AnhE 315734

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ10/11/1996Lê Mỹ AnhE 315835

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ23/04/1997Nguyễn Thị BìnhE 315936

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNam24/05/1983Vũ Văn BìnhE 316037

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ17/10/1994Mai Thị BíchE 316138

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ21/08/1995Trương Thị DiễmE 316239

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ30/09/1992Trần Thanh HàE 316340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ21/02/1986Viết Thị HạnhE 31641

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ14/12/1994Phạm Thị HằngE 31652

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ02/09/1997Nguyễn Thị HoaE 31663

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ11/01/1994Lê Thị HồngE 31674

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/02/1991Nguyễn Thuý NgânE 31685

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ29/06/1994Lê Thị Hồng NhungE 31696

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ14/02/1994Nguyễn Thị Hồng ThaoE 31707

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ02/02/1991Đặng Thị Thanh ThảoE 31718

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ15/12/1997Bùi Thị ThắmE 31729

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/08/1992Đỗ Thị ThúyE 317310

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ12/04/1993Nguyễn Thị ThúyE 317411

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ20/06/1995Đinh Thị YếnE 317512

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/11/1996Nguyễn Thị YếnE 317613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ10/07/1993Vũ Thị BíchE 317714

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/11/1994Bùi Thị Bảo ChinhE 317815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNam27/06/1995Kiều Văn DanhE 317916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ27/11/1997Lê Thị DungE 318017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/06/1995Nguyễn Thị DươngE 318118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/04/1986Nguyễn Thùy DươngE 318219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ10/10/1987Dương Thị ĐịnhE 318320

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ28/12/1985Nguyễn Thị HằngE 318421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ02/04/1985Nguyễn Thị HồngE 318522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/02/1997Phan Thị HuyềnE 318623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ23/08/1995Phùng Thị HuyềnE 318724
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ16/10/1997Phùng Thị HuyềnE 31881

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ27/01/1994Đặng Thị Quỳnh HươngE 31892

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ21/12/1996Nguyễn Thị HườngE 31903

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ18/07/1991Dương Thị Phương LanE 31914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ16/06/1979Nguyễn Thị Bích LiênE 31925

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/06/1997Ngô Thị Khánh LinhE 31936

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/07/1991Lê Thị MaiE 31947

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/08/1997Đào Thị NgọcE 31958

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/11/1996Nguyễn Thị NhànE 31969

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/03/1996Nguyễn Thị NhungE 319710

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ25/09/1997Lê Thị PhươngE 319811

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ01/01/1991Trương Thị ThaoE 319912

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ04/01/1995Nguyễn Thị VânE 320013

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chương Mỹ BNữ25/10/1997Nguyễn Thị Hải YếnE 320114

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/11/1994Nguyễn Thị Huyền AnhE 320215

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ23/05/1997Trịnh Thị Ngọc ÁnhE 320316

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ08/03/1992Nguyễn Thị HàE 320417

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNam09/10/1997Hà Viết HiệpE 320518

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ14/02/1996Lê Thị Ngọc LinhE 320619

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ20/01/1993Quán Thị KhoáiE 320720

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ10/02/1989Đinh Thị SựE 320821

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ24/05/1992Lê Thị VânE 320922

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Chương Mỹ BNữ20/09/1987Đặng Thị XuânE 321023

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNam26/01/1993Nguyễn Viết DũngE 321124
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNam07/07/1997Nguyễn Hữu NamE 32121

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNam04/07/1992Đỗ Văn ThùyE 32132

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNữ02/12/1994Đinh Thị ThúyE 32143

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNữ05/11/1996Trần Thị ThươngE 32154

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Chương Mỹ BNữ07/10/1994Nguyễn Thị YếnE 32165

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNam31/07/1993Đỗ Kế AnhE 32176

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ01/08/1994Tạ Mỹ GiangE 32187

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ09/08/1993Nguyễn Thị Trà GiangE 32198

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNam18/12/1985Nguyễn Hữu HòaE 32209

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ08/09/1995Nguyễn Thị HồngE 322110

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ26/10/1992Phùng Thị KimE 322211

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNam13/10/1986Nguyễn Thành LuânE 322312

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ18/02/1994Nguyễn Thị Thanh NhànE 322413

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ24/06/1997Nguyễn Thị ThơmE 322514

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Xuân MaiNữ03/01/1992Dương Thị VânE 322615

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ24/03/1997Trần Thị Mỹ HạnhE 322716

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ13/05/1997Hồ Thúy HạnhE 322817

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ11/03/1993Nguyễn Thị HằngE 322918

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ02/11/1997Nguyễn Thị Thúy HồngE 323019

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ13/02/1997Kim Thị LươngE 323120

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ23/06/1996Nguyễn Thị MaiE 323221

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ30/04/1996Hoàng Thị NhạnE 323322

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ28/02/1996Nguyễn Thị NhungE 323423

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ19/02/1995Đỗ Thị PhươngE 323524
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ31/12/1996Ngô Thị QuỳnhE 32361

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ04/04/1994Nguyễn Thị QuỳnhE 32372

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ10/02/1996Nguyễn Thị SángE 32383

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ02/07/1995Phạm Thị ThuE 32394

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ31/12/1997Nguyễn Thị Ngọc TrâmE 32405

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ13/02/1995Nguyễn Thị XoanE 32416

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Hồng TháiNữ15/01/1995Bùi Thị YếnE 32427

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ28/10/1995Bùi Thị GiangE 32438

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ04/10/1993Bùi Thu HươngE 32449

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ27/03/1995Ngô Thị LinhE 324510

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ23/09/1997Nguyễn Thị Thùy LinhE 324611

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ03/10/1996Bùi Khánh LyE 324712

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ30/12/1994Hà Thị QuỳnhE 324813

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNam04/08/1989Nguyễn Tiến QuýE 324914

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ20/06/1996Trần Thị ThanhE 325015

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ12/10/1989Phùng Thị ThuyếtE 325116

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hồng TháiNữ30/10/1997Nguyễn Thị Phương ThưE 325217

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Hồng TháiNữ25/09/1997Nguyễn Thị DuyênE 325318

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Hồng TháiNữ27/11/1996Nguyễn Thị NgọcE 325419

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Hồng TháiNữ24/10/1995Nguyễn Thị Huyền TrangE 325520

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Hồng TháiNữ20/09/1989Phạm Thị Thu TrangE 325621

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Hồng TháiNữ08/11/1992Nguyễn Thị YếnE 325722

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Hồng TháiNữ25/11/1995Nguyễn Thị Ngọc BíchE 325823

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Hồng TháiNữ23/02/1993Nguyễn Thị YếnE 325924
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Hồng TháiNữ12/03/1997Bùi Châu GiangE 326025

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Hồng TháiNam01/12/1990Nguyễn Kim HưởngE 326126

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phú Xuyên ANữ22/08/1996Phạm Thị PhươngE 326227

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phú Xuyên ANữ24/12/1991Nguyễn Thị ThảoE 326328
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phú Xuyên ANữ25/09/1988Lê Hoàng HàE 32641

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phú Xuyên ANữ06/08/1991Đỗ Thị Kiều TrangE 32652

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Phú Xuyên ANữ23/11/1991Trần Văn TrịnhE 32663

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phú Xuyên ANữ22/09/1986Hoàng Thị Huyền ChangE 32674

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Phú Xuyên ANữ21/08/1990Lâm Thị Minh DuyênE 32685

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đồng QuanNữ30/11/1995Nguyễn Thị Ánh HồngE 32696

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Đồng QuanNữ27/10/1995Lê Thu ThùyE 32707

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Đồng QuanNữ06/10/1995Vũ Thị Thanh NgaE 32718

Tiếng Anh5Giáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Đồng QuanNữ13/04/1996Phạm Thị Thúy NgaE 32729

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ25/08/1996Nguyễn Thị Kim DungE 327310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ25/01/1986Tống Thị HạnhE 327411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ22/01/1990Vũ Thị HằngE 327512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ29/08/1980Nguyễn Thị Thu HoaE 327613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ16/01/1996Nguyễn Thị HuyềnE 327714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ26/09/1995Trần Thị LoanE 327815

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ04/03/1996Trần Thị Quỳnh MaiE 327916

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ16/06/1985Đinh Thị NgátE 328017

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ25/01/1994Vũ Kiều OanhE 328118

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ15/12/1997Đoàn Quỳnh PhươngE 328219

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ18/10/1991Bạch Thị ThơmE 328320

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNam21/09/1988Nguyễn Ngọc ThứE 328421

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ17/05/1990Trịnh Thị TrangE 328522

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ17/11/1988Bùi Thị Thu TrangE 328623

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Đồng QuanNữ04/09/1997Trần Thị UyênE 328724

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ01/08/1995Lê Thị Hương GiangE 328825

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ07/05/1993Đinh Thị HàE 328926

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ07/12/1991Nguyễn Thị HiềnE 329027

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ27/08/1992Trần Thị HơnE 329128
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 11(Buổi sáng ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ29/04/1996Phạm Thị Thu HươngE 32921

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNam02/10/1997Trần Văn NhuE 32932

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ16/04/1993Chu Thị Thanh TâmE 32943

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ07/08/1990Đỗ Thị ThanhE 32954

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Đồng QuanNữ01/07/1991Vũ Ngọc TrangE 32965

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ07/03/1994Ngô Thị Ngọc AnhE 32976

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ04/09/1996Nguyễn Thị Phương AnhE 32987

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ01/10/1991Phùng Thị Ngọc BíchE 32998

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ24/01/1991Vũ Linh ChiE 33009

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ16/07/1997Trần Thị DungE 330110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ16/06/1993Vũ Thị ĐàoE 330211

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ06/02/1995Lương Thị HaiE 330312

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ14/05/1996Tạ Thị Thu HàE 330413

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ01/05/1993Trần Thị Thu HàE 330514

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ19/11/1995Phùng Thị Thanh HảiE 330615

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ26/12/1990Kiều Mỹ HạnhE 330716

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ24/08/1990Nguyễn Thị Thanh HiềnE 330817

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNam20/01/1988Vũ Quang HuyE 330918

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNam05/03/1994Nguyễn Lý HùngE 331019

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ23/04/1993Lý Mai HươngE 331120

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNam20/07/1995Nguyễn Tùng LâmE 331221

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ08/01/1997Trần Thị Diệu LinhE 331322

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNam26/06/1995Đỗ Văn LưuE 331423

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ11/01/1992Phạm Hạnh NguyênE 331524

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ29/09/1993Nguyễn Thị NhungE 331625

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ10/04/1994Đào Thị PhượngE 331726

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ05/05/1997Nguyễn Thị Thúy HàE 331827

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ14/12/1997Nguyễn Phương ThanhE 331928
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ08/10/1992Nguyễn Thị Hồng ThắmE 33201

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ01/05/1990Nguyễn Thị ThoaE 33212

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNam11/04/1994Lại Văn TônE 33223

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ24/09/1997Nguyễn Hải YếnE 33234

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Tân DânNữ20/12/1988Đặng Thị Như YếnE 33245

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNam16/10/1992Ngô Anh BằngE 33256

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ05/02/1996Lê Hải DungE 33267

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ15/10/1995Hoàng Phương DuyênE 33278

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ07/06/1996Hoàng Thị HạnhE 33289

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ16/07/1995Nguyễn Thị HoaE 332910

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ12/04/1990Nguyễn Thị HuêE 333011

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ15/10/1995Phạm Thị HuệE 333112

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ07/08/1994Nguyễn Thị HuyềnE 333213

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNam07/09/1995Đỗ Khắc HùngE 333314

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ15/11/1996Vũ Thị Thanh NgaE 333415

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ10/08/1991Tạ Thị Xuyên NgaE 333516

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ04/01/1997Nguyễn Ngọc OanhE 333617

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ08/11/1994Dương Thị ThanhE 333718

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ21/01/1991Nguyễn Thị ThuE 333819

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ18/10/1993Nguyễn Thị Kiều TrangE 333920

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ01/05/1997Hoàng Thu TrangE 334021

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ01/01/1994Phùng Thị TúE 334122

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Tân DânNữ08/01/1997Nguyễn Thị VuiE 334223

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tân DânNữ08/11/1994Phạm Thị Ngọc AnhE 334324

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tân DânNữ13/07/1996Nguyễn Thị Thu LanE 334425

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tân DânNữ16/12/1997Hoàng Thị OanhE 334526

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tân DânNữ28/12/1993Hoàng Phương ThảoE 334627

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Tân DânNữ12/10/1992Nguyễn Thị ThươngE 334728

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ20/06/1997Đỗ Lan AnhE 334829

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ02/05/1995Nguyễn Vân AnhE 334930
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ09/10/1991Trương Thị Vân AnhE 335031

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ12/07/1990Lê Thị CúcE 335132

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ06/04/1996Nguyễn Thị Thu HàE 335233

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ18/08/1995Hoàng Vũ Thị Thu HàE 335334

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ15/10/1997Hoàng Thị Thu HằngE 335435

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ02/07/1997Trần Thị Thu HoàiE 335536
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ10/01/1997Nguyễn Thị Như HuệE 33561

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ12/02/1995Hoàng Thị Thu HuyềnE 33572

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ17/10/1987Lê Thị Lan HươngE 33583

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ22/07/1997Tạ Hồng KhánhE 33594

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ09/07/1992Nguyễn Thị NgaE 33605

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ03/08/1997Nguyễn Thị NgọcE 33616

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ20/06/1989Trần Tuệ NinhE 33627

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ01/10/1997Nguyễn Hồng QuyênE 33638

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ24/01/1994Ứng Thị QuyênE 33649

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ09/05/1991Nguyễn Thị ThuỷE 336510

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ24/10/1987Đào Thị TrangE 336611

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ30/04/1980Trần Thị Thanh TuyềnE 336712

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Tân DânNữ02/01/1997Trần Thị Hải YếnE 336813

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tân DânNữ27/02/1997Lại Ngọc ÁnhE 336914

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tân DânNữ13/07/1994Trần Thị Phương ChinhE 337015

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tân DânNữ04/11/1997Nguyễn Thị Thu HiềnE 337116

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tân DânNữ04/03/1993Nguyễn Thị Thùy NinhE 337217

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Tân DânNữ02/09/1989Trương Thị ThắmE 337318

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tân DânNữ18/02/1986Nguyễn Thị HạnhE 337419

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ28/05/1996Nguyễn Thị Ngọc AnhE 337520

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ15/09/1996Trần Thị Thục ChinhE 337621

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ20/11/1992Nguyễn Thị LanE 337722

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ24/02/1992Nguyễn Thị LinhE 337823

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam20/02/1997Vũ Hoàng LongE 337924

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam04/06/1997Nguyễn Phi LongE 338025

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam01/02/1993Nguyễn Doãn MừngE 338126

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam12/03/1993Nguyễn Đăng NamE 338227

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ13/02/2994Nguyễn Thị ThuE 338328
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNữ20/03/1990Đinh Thị Ánh TuyếtE 33841

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam09/08/1994Nguyễn Văn ViệtE 33852

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Phúc ThọNam28/01/1988Khuất Đình YênE 33863

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ10/11/1994Nguyễn Lương Quỳnh AnhE 33874

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ01/10/1986Nguyễn Thị CúcE 33885

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ20/12/1995Nguyễn Thị DiệpE 33896

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ05/08/1992Mai Thị DungE 33907

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ04/12/1995Nguyễn Hồng HạnhE 33918

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ17/05/1997Nguyễn Thị HạnhE 33929

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ13/01/1996Vũ Thị HợiE 339310

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ15/04/1992Trần Thị HườngE 339411

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ16/11/1990Nguyễn Thị Bích PhươngE 339512

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ23/04/1997Nguyễn Thị ThanhE 339613

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ23/11/1997Lê Thị ThúyE 339714

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Ngọc TảoNữ05/07/1994Đinh Thị Thu ThúyE 339815

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNam22/09/1995Nguyễn Thanh HảiE 339916

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNam15/08/1986Nguyễn Mạnh LinhE 340017

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNữ05/02/1995Cấn Thị Thu MinhE 340118

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNam30/10/1995Nguyễn Ngọc QuyềnE 340219

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNam14/07/1995Nguyễn Mạnh QuyếtE 340320

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ngọc TảoNam03/10/1986Bùi Văn TuấnE 340421

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ10/10/1997Lưu Nhật AnhE 340522

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ06/06/1997Nguyễn Thị ChâmE 340623

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ02/09/1996Hà Thị DịuE 340724

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ26/11/1997Đặng Phương DungE 340825

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ03/03/1996Đặng Phương DungE 340926

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ07/09/1997Nguyễn Thị Thanh HàE 341027

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ22/05/1993Nguyễn Thị HoaE 341128

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ05/05/1993Nguyễn Thị HồngE 341229

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam02/01/1984Nguyễn Văn KiênE 341330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ11/01/1994Nguyễn Thị Giáng NgoanE 341431

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ30/04/1994Nguyễn Thị NgọcE 341532

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ19/02/1989Nguyễn Thị NinhE 341633

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ16/12/1995Nguyễn Thị Minh PhươngE 341734

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam14/02/1986Nguyễn Đình QuảngE 341835

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ07/04/1990Nguyễn Thị SáuE 341936

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ29/06/1996Đỗ Thị ThắmE 342037

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam19/11/1997Đặng Quốc ThắngE 342138

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ25/06/1989Lưu Thị Hải YếnE 342239

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ25/09/1996Phạm Thị YếnE 342340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam20/03/1995Nguyễn Kim ĐồngE 34241

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ05/11/1991Nguyễn Thị HảiE 34252

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam20/12/1995Nguyễn Bá HoạtE 34263

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ09/09/1994Đặng Thị Thanh HuyềnE 34274

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ06/02/1987Nguyễn Thị KhanhE 34285

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam29/12/1996Vương Văn LĩnhE 34296

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam13/08/1996Hoàng Như LongE 34307

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ06/05/1995Nguyễn Thị NgaE 34318

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNam06/06/1993Tào Quốc QuânE 34329

Tiếng Anh5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ27/08/1993Nguyễn Thị ThanhE 343310

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ24/10/1995Kiều Thị ThuE 343411

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ21/05/1994Nguyễn Thị ThủyE 343512

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ11/04/1995Nguyễn Thị Thu ThúyE 343613

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ09/08/1990Phan Thị ViệtE 343714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ15/11/1991Nguyễn Thị Hà AnhE 343815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANam03/02/1987Lê Ngọc BiênE 343916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ09/07/1996Trịnh Thị Hương GiangE 344017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ29/09/1990Lưu Thị HồngE 344118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ09/06/1993Nguyễn Thị HuyềnE 344219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANam17/11/1991Cao Trung KiênE 344320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ15/12/1993Phạm Diệu LinhE 344421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ05/12/1994Lê Thị MaiE 344522

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ04/10/1991Nguyễn Hồng NhungE 344623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ28/07/1995Nguyễn Thu PhươngE 344724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ29/08/1994Nguyễn Thị ThươngE 344825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANam15/06/1991Lê Hữu TiếnE 344926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ07/01/1994Tạ Minh TrangE 345027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai ANữ23/03/1993Vũ Thị YếnE 345128

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ03/07/1996Nguyễn Thị Ngọc AnhE 345229

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ03/01/1995Nguyễn Thị ÁnhE 345330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ18/05/1997Đỗ Thị Ngọc BíchE 345431

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ24/04/1985Lương Thị Thùy DungE 345532

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANam08/08/1995Nguyễn Tuấn DũngE 345633

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ24/07/1995Trần Thị ĐịnhE 345734

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ24/05/1996Hoàng Thị Hương GiangE 345835

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ25/10/1993Nguyễn Thị Thái HàE 345936

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ03/11/1995Lê Thị HàE 346037

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ23/09/1991Lương Thị HạnhE 346138

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ30/08/1997Bùi Thị HậuE 346239

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ28/04/1991Nguyễn Thị Thanh HoaE 346340
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ27/11/1992Lê Thanh HoàiE 34641

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ15/11/1995Phạm Thị HoàiE 34652

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ27/11/1996Nguyễn Thị HoànE 34663

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ09/04/1995Đặng Thị HồngE 34674

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ29/08/1989Nguyễn Thị HuệE 34685

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ20/11/1997Nguyễn Thị HuyềnE 34696

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ12/09/1994Vũ Thị HuyềnE 34707

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ11/10/1994Bùi Minh HướngE 34718

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANam17/02/1992Bùi Văn KhởiE 34729

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ13/07/1992Nguyễn Thị Thùy LinhE 347310

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ05/11/1992Nguyễn Hồng MaiE 347411

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ11/09/1991Nguyễn Thị NaE 347512

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ27/06/1997Nguyễn Thị NgaE 347613

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ14/08/1995Phạm Thị Kim NgânE 347714

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ17/10/1994Đàm Thị NgânE 347815

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ26/12/1996Lưu Thị NgọcE 347916

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ11/10/1995Đỗ Thị NhàiE 348017

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ26/03/1984Trần Thị NhànE 348118

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ05/03/1992Nguyễn Thị Thanh NhâmE 348219

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ22/11/1997Chu Thị NhungE 348320

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ21/02/1995Phạm Thị PhượngE 348421

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ05/03/1993Nguyễn Thị Lệ QuyênE 348522

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ29/02/1996Nguyễn Đăng Thị QuỳnhE 348623

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ13/03/1994Hạ Thị SonE 348724
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ02/12/1996Đinh Thị Phương ThảoE 34881

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ20/03/1996Nguyễn Thị ThảoE 34892

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ09/01/1997Nguyễn Thị ThảoE 34903

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ23/09/1991Nguyễn Thị ThắmE 34914

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ12/02/1996Nguyễn Thị ThoaE 34925

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ26/01/1990Nguyễn Thị ThọE 34936

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ21/04/1994Đỗ Thị ThuE 34947

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ25/12/1995Nguyễn Thị ThuE 34958

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ01/06/1994Nguyễn Ngọc TrâmE 34969

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANam17/03/1997Nguyễn Quang TrungE 349710

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANam13/02/1994Hoàng Văn TrườngE 349811

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANam10/07/1995Nguyễn Sơn TùngE 349912

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ08/01/1997Đỗ Thị UyênE 350013

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ03/06/1994Lê Hải YếnE 350114

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Thanh Oai ANữ26/05/1994Tống Thị YếnE 350215

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ01/01/1991Lê Thị DungE 350316

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ02/02/1991Đỗ Thị Hương GiangE 350417

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ28/02/1990Hoàng Thị HuếE 350518

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ01/08/1991Nguyễn Thị KhuyênE 350619

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ28/11/1997Lê Thị Thuỳ LinhE 350720

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ25/10/1997Đàm Thùy LinhE 350821

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ12/11/1997Nguyễn Thị LươngE 350922

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ28/05/1991Nguyễn Thị Tuyết MaiE 351023

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANam26/08/1987Nguyễn Văn MinhE 351124
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ24/08/1988Đinh Thị NgàE 35121

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ10/04/1990Nguyễn Thị Kim NgânE 35132

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ24/12/1984Tạ Thị Minh NguyênE 35143

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ25/09/1994Nguyễn Như QuỳnhE 35154

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ22/11/1991Nguyễn Thị Xuân QuỳnhE 35165

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ24/05/1991Nguyễn Thị SenE 35176

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ02/07/1994Mai Thị ThuE 35187

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ07/03/1989Nguyễn Thị Thu ThủyE 35198

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ28/01/1994Lê Thị Quỳnh TrangE 35209

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ15/02/1991Hoàng Hồng VânE 352110

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai ANữ20/07/1990Đinh Thị YếnE 352211

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANữ01/08/1989Vũ Thị LayE 352312

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANữ27/08/1996Ngô Thị NgaE 352413

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANữ26/02/1987Nguyễn Thị NgaE 352514

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANữ21/04/1987Nguyễn Thị OanhE 352615

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANữ16/04/1990Lê Thị Anh ThưE 352716

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Thanh Oai ANam10/06/1995Bùi  Văn ToànE 352817

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ16/11/1996Lê Diệu AnhE 352918

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ05/10/1995Lê Phương AnhE 353019

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ26/10/1996Hoàng Thị BíchE 353120

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ27/11/1993Đoàn Thị DiênE 353221

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ12/06/1993Đỗ Thu HàE 353322

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ26/05/1994Nguyễn Phương HoaE 353423

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ11/07/1997Nguyễn Thị Ngọc HuyềnE 353524
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ06/08/1997Lê Thị Thanh HuyềnE 35361

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ08/04/1994Nguyễn Thị NguyênE 35372

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Thanh Oai BNữ16/05/1996Nguyễn Thị NhậtE 35383

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai BNữ28/05/1991Phạm Thị HiềnE 35394

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai BNữ24/02/1993Trần Thị HồngE 35405

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai BNữ17/10/1994Trịnh Thị Thùy LinhE 35416

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai BNữ30/06/1997Lê Thị Hồng NhungE 35427

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Thanh Oai BNữ04/10/1993Nguyễn Thị Tố QuyênE 35438

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Thanh Oai BNam23/01/1988Phạm Vũ CầuE 35449

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Thanh Oai BNữ11/10/1984Nguyễn Thị ChâmE 354510

Tiếng Anh5Giáo viên Tin họcTrường THPT Thanh Oai BNam13/01/1980Phạm Văn DũngE 354611

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Thanh Oai BNữ24/09/1996Nguyễn Thị Dạ LệE 354712

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Thanh Oai BNữ28/01/1989Nguyễn Thị PhươngE 354813

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ22/11/1994Bùi Thị Hà AnhE 354914

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNam07/03/1993Nguyễn Đăng CôngE 355015

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ17/09/1992Phạm Thu HàE 355116

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ10/02/1988Cao Thị HiềnE 355217

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ17/12/1994Dương Khánh HuyềnE 355318

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ28/09/1996Nguyễn Phan Thu HươngE 355419

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ07/02/1991Phạm Thị ThùyE 355520

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ28/05/1992Tào Thị DuyênE 355621

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ05/10/1985Đặng Thị HằngE 355722

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ06/03/1995Nguyễn Thị Mai HươngE 355823

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ07/07/1995Nguyễn Thị ThúyE 355924

Tiếng AnhGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nguyễn Du - Thanh OaiNữ20/10/1994Đỗ Thị TrangE 356025

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam25/03/1995Nguyễn Hải ĐăngE 356126
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam26/01/1990Tưởng Mạnh HảiE 356227

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam29/08/1989Đoàn Đình HuyE 356328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNữ28/01/1996Nguyễn Thị LýE 35641

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam03/10/1989Nguyễn Văn QuânE 35652

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam12/01/1992Nguyễn Đức TiệpE 35663

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam06/11/1990Đặng Thanh TùngE 35674

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Ứng Hoà BNam09/02/1994Nguyễn Đức VinhE 35685

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Ứng Hoà BNữ16/03/1997Dương Ngọc GiaoE 35696

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Ứng Hoà BNữ16/10/1989Vũ Thị GiangE 35707

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Ứng Hoà BNữ22/03/1991Trần Thị TrangE 35718

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trần Đăng NinhNữ29/05/1997Đoàn Thị DiễnE 35729

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trần Đăng NinhNữ19/06/1988Lê Thị Bích NgọcE 357310

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trần Đăng NinhNữ01/09/1989Nguyễn Thị Như QuỳnhE 357411

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trần Đăng NinhNữ04/12/1990Hoàng Thị ThuE 357512

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục
Quốc phòng - An ninh

Trường THPT Trần Đăng NinhNữ15/09/1995Nguyễn Thu TrangE 357613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ10/03/1994Nguyễn Thị Hải AnhE 357714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ22/02/1995Hoàng Thị Kim AnhE 357815

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ13/07/1991Nguyễn Thị AnhE 357916

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ25/10/1992Nguyễn Thị Vân AnhE 358017

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ30/04/1997Hoàng Thị Ngọc ÁnhE 358118

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ13/03/1995Hoàng Nhật ÁnhE 358219

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ09/12/1996Nguyễn Khánh ChiE 358320

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ03/04/1991Nguyễn Thị DuyênE 358421

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ23/05/1996Nguyễn Tiến ĐiềnE 358522
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ30/01/1994Nguyễn Hoàng HàE 358623

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ23/05/1991Nguyễn Thị HàE 358724

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ17/07/1995Nguyễn Thị HânE 358825

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ12/07/1994Lưu Thị HiềnE 358926

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ15/07/1993Vũ Thị HoaE 359027

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ24/02/1990Nguyễn Thị HòaE 359128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 12(Buổi chiều ngày 26/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ11/10/1994Bạch Thị HuệE 35921

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ20/07/1994Lê Thị HuệE 35932

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/01/1990Lê Thị Lan HươngE 35943

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ03/10/1996Lê Thị Mai HươngE 35954

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ21/01/1995Vũ Thị Thanh HươngE 35965

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ06/12/1997Nguyễn Thị Thu HườngE 35976

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ12/03/1987Phạm Ngọc LanE 35987

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ05/09/1989Nguyễn Thị LanE 35998

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ25/09/1996Nguyễn Như Hoài LinhE 36009

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNam27/05/1984Nguyễn Dự MỵE 360110

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ07/09/1996Nguyễn Trà MiE 360211

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNam18/03/1997Nguyễn Quang MinhE 360312

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ20/11/1996Hoàng Thị Bích NgọcE 360413

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ20/09/1989Kiều Thị Minh PhươngE 360514

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ07/12/1990Nguyễn Thị Lệ QuyênE 360615

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ24/05/1997Nguyễn Thị Như QuỳnhE 360716

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNam13/10/1996Đỗ Hồng SơnE 360817

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ13/03/1996Nguyễn Phương ThảoE 360918

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ07/02/1988Nguyến Thị ThảoE 361019

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ16/09/1993Vương Thị Bích ThuỳE 361120

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ07/11/1990Nguyễn Thị Thu ThuỷE 361221

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNam08/10/1983Khương Anh TuấnE 361322

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ26/06/1989Nguyễn Thị Hồng TươiE 361423

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ12/10/1996Nguyễn Thị Hải YếnE 361524

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/12/1995Nguyễn Thị Hải YếnE 361625

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ01/11/1997Lê Thị Lan AnhE 361726

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ10/12/1997Dương Ngọc AnhE 361827

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam23/08/1996Dương Tuấn AnhE 361928
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ09/02/1994Nguyễn Thị Tú AnhE 36201

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ10/11/1992Nguyễn Thị Thu HàE 36212

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ03/04/1991Dương Thị HânE 36223

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam08/07/1994Dương Đức HiếuE 36234

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ06/08/1992Lưu Thị HuyềnE 36245

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam27/05/1997Quản Văn KháE 36256

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ20/04/1996Hoàng Thị NguyệtE 36267

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ09/03/1993Dương Thị Linh NhâmE 36278

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ04/09/1990Đặng Thị NhungE 36289

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ01/04/1992Nguyễn Thị NhungE 362910

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam28/03/1995Nguyễn Hoàng PhươngE 363011

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ03/09/1994Nguyễn Thị PhươngE 363112

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ30/03/1989Nguyễn Phương ThảoE 363213

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ02/12/1996Mai Thị ThắmE 363314

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ19/10/1993Nguyễn Thị Mai ThuE 363415

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ25/09/1991Trần Phương ThúyE 363516

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam20/06/1996Bùi Đức ToànE 363617

Tiếng AnhGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNữ25/04/1990Dương Thị YếnE 363718

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ29/07/1997Phạm Thị Kim AnhE 363819

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ13/09/1995Hoàng Thị Lan AnhE 363920

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNam13/11/1992Phạm Tuấn AnhE 364021

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/05/1992Trần Thúy BìnhE 364122

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ26/04/1994Nguyễn Thị ChiE 364223

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ19/07/1997Lê Thị DiệuE 364324

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ30/01/1996Nguyễn Thị HạnhE 364425

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ06/06/1997Vương Thị Khánh HòaE 364526

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ19/06/1991Lê Văn HòaE 364627

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ10/02/1994Đặng Thị LiễuE 364728

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ05/08/1997Nguyễn Khánh LinhE 364829

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ12/04/1997Phạm Thị LýE 364930
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ13/05/1996Nguyễn Thị NgọcE 365031

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ26/04/1989Nguyễn Thị Minh NguyệtE 365132

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ08/05/1994Nguyễn Thị ThanhE 365233

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/09/1997Nguyễn Phương ThảoE 365334

Tiếng Anh5Giáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ25/05/1996Bùi Quỳnh TrangE 365435

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ29/01/1993Vũ Thị Thanh VânE 365536

184/209



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNam03/03/1989Nguyễn Tiến ViệtE 36561

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNam24/01/1989Ngô Quang VinhE 36572

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ18/08/1991Trần Hải YếnE 36583

Tiếng AnhGiáo viên Hóa họcTrường THPT Lưu HoàngNữ11/10/1993Hoàng Thị LuyếnE 36594

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ25/07/1994Đặng Thị Ngọc HânE 36605

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ17/06/1996Lương Mai HoaE 36616

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ17/11/1996Nguyễn Thị Như HoaE 36627

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ29/09/1996Ninh Thị LoanE 36638

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/10/1993Đặng Hà LyE 36649

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ27/06/1995Nguyễn Thị Ngọc MaiE 366510

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ03/02/1988Nguyễn Thị NgoanE 366611

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ28/03/1997Phạm Thị PhươngE 366712

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ26/03/1995Nguyễn Thị ThịnhE 366813

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ14/09/1991Nguyễn Hà ThuE 366914

Tiếng AnhGiáo viên Sinh họcTrường THPT Lưu HoàngNữ16/04/1995Phùng Thị Minh TrangE 367015

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ15/07/1991Hà Thị BằngE 367116

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ09/12/1993Bùi Anh ĐàoE 367217

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ20/11/1992Vũ Thị ĐàoE 367318

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ06/02/1992Trần Thị HàE 367419

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ22/02/1995Nguyễn Thị HạnhE 367520

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ08/09/1993Nguyễn Thị Thanh HằngE 367621

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ23/12/1982Nguyễn Thị Thu HiềnE 367722

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ04/05/1990Lưu Thanh HuyềnE 367823

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ06/06/1988Dương Thị Thu HuyềnE 367924

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ07/05/1991Đỗ Thị Mai HươngE 368025

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ09/10/1991Bùi Thị Thu HươngE 368126

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ17/01/1992Nguyễn Hoàng Nhật LệE 368227

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ04/11/1997Nguyễn Thùy LinhE 368328
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ12/06/1994Nguyễn Thị Thanh LoanE 36841

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ12/01/1981Lê Thị LoanE 36852

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ10/06/1992Nguyễn Thị QuỳnhE 36863

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ20/06/1987Nguyễn Thị TâmE 36874

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ23/12/1996Lại Thị Thu ThanhE 36885

Tiếng Anh5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ17/02/1989Ngô Thị TrangE 36896

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ25/08/1996Nguyễn Thị Hồng VânE 36907

Tiếng AnhGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Lưu HoàngNữ24/12/1993Nguyễn Thị YếnE 36918

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNam08/02/1995Đỗ Trung AnhE 36929

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNữ07/09/1992Nguyễn Thị Hồng ÁnhE 369310

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNam21/05/1997Trần Xuân HưngE 369411

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNữ04/12/1989Phùng Thị Thanh LoanE 369512

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNam28/03/1992Nguyễn Hữu NăngE 369613

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNam05/10/1992Vũ Văn ThânE 369714

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Lưu HoàngNữ10/09/1991Nguyễn Thị TìnhE 369815

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tiến ThịnhNam10/11/1993Phùng Đức MạnhE 369916

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tiến ThịnhNam14/06/1996Tạ Văn PhúcE 370017

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tiến ThịnhNam03/01/1991Đỗ Anh ThaoE 370118

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tiến ThịnhNam13/10/1989Kiều Bá VănE 370219

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ06/11/1992Nguyễn Thị Vân AnhE 370320

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ15/08/1988Trần Thị Kim DungE 370421

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ21/10/1990Nguyễn Thị HằngE 370522

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNam28/06/1996Nguyễn Văn HòaE 370623

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ24/05/1995Vũ Thị HồngE 370724

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ24/04/1992Nguyễn Thị NgọcE 370825

Tiếng AnhGiáo viên Tin họcTrường THPT Tiến ThịnhNữ01/10/1995Vũ Thị ThủyE 370926

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tự LậpNam03/03/1993Tạ Văn ĐạtE 371027

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tự LậpNữ08/08/1994Trần Thị HươngE 371128

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tự LậpNữ12/09/1990Nguyễn Thị NgaE 371229

Tiếng AnhGiáo viên Thể dụcTrường THPT Tự LậpNữ30/09/1987Ngô Thị ThuE 371330
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ02/11/1990Nguyễn Thị ChúcE 371431

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ19/11/1991Nguyễn Thị DungE 371532

Tiếng Anh2,5Giáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNam22/02/1978Nguyễn Hoàng DũngE 371633

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNam29/09/1990Nguyễn Văn ĐiệpE 371734

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ07/11/1985Phạm Thị Thúy HàE 371835

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ27/05/1990Phạm Thị HảoE 371936

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ20/12/1997Đỗ Thị HằngE 372037

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ01/01/1992Lê Thị HằngE 372138

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ17/10/1989Nguyễn Thị HiểnE 372239

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ08/04/1995Nguyễn Thị HoaE 372340
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HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ11/10/1988Lê Thị HòaE 37241

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ14/03/1992Lê Thị HuệE 37252

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ20/10/1991Đào Thị Thu HươngE 37263

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ02/02/1994Nguyễn Thị Kim LiênE 37274

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ01/07/1995Đào Thị LiênE 37285

Tiếng Anh5Giáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ28/06/1988Phạm Thị LýE 37296

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ07/10/1991Nguyễn Thị Thúy NgaE 37307

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ10/10/1994Lê Thị NgânE 37318

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ16/11/1993Ngô Thị Hồng QuyềnE 37329

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ15/08/1990Nguyễn Thị Như QuỳnhE 373310

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ14/11/1988Nguyễn Thị TăngE 373411

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ26/07/1990Hoàng Thị ThơE 373512

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ14/10/1997Nguyễn Thị Hoài ThuE 373613

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ23/03/1994Trần Thị Thu ThủyE 373714

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ05/08/1990Nguyễn Thị ThúyE 373815

Tiếng AnhGiáo viên Toán họcTrường THPT Quang MinhNữ02/03/1993Đỗ Thanh XuânE 373916

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ26/12/1992Nguyễn Thị Thùy DungE 374017

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ26/03/1997Nguyễn Thị Ánh DuyênE 374118

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ28/03/1996Phùng Thị ĐạoE 374219

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ11/11/1985Đinh Thị Hồng HạnhE 374320

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ26/04/1994Nguyễn Thị MaiE 374421

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ19/01/1989Đặng Thị Tuyết MaiE 374522

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ08/05/1991Nguyễn Thị Duyên MiềnE 374623

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ07/11/1994Võ Thị OanhE 374724

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ16/11/1994Nguyễn Thị Minh PhươngE 374825

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ01/04/1990Đỗ Thị PhượngE 374926

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ24/09/1997Nguyễn Thị Hoa SứE 375027

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ17/09/1997Nguyễn Thị ThảoE 375128

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ27/09/1994Nguyễn Thị ThảoE 375229

Tiếng Anh5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ30/06/1986Trương Thị ThúyE 375330
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ22/11/1994Đỗ Thanh TúE 375431

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ05/12/1989Nguyễn Thanh VânE 375532

Tiếng AnhGiáo viên Lịch sửTrường THPT Quang MinhNữ07/08/1995Phạm Hải YếnE 375633

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ25/03/1993Nguyễn Thị Hồng DungE 375734

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ14/06/1990Phùng Thị Thu HằngE 375835

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ05/07/1995Bùi Thị Thanh HoaE 375936

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ06/05/1991Nguyễn Thị HoànE 376037

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ03/09/1993Hoàng Thị HươngE 376138

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ03/03/1986Nguyễn Thị NgọcE 376239

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ11/02/1996Hoàng Thị NhungE 376340
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ04/04/1997Nguyễn Thị Thu PhươngE 37641

Tiếng AnhGiáo viên Địa lýTrường THPT Quang MinhNữ16/04/1995Đào Thị PhượngE 37652

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Quang MinhNữ03/01/1995Nguyễn Thị Thu HằngE 37663

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Quang MinhNữ22/12/1991Tạ Thị HoaE 37674

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Quang MinhNữ23/10/1995Tạ Thị HợpE 37685

Tiếng AnhGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Quang MinhNữ13/01/1997Phạm Thị Thúy HườngE 37696

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ17/01/1986Nguyễn Ngọc AnhE 37707

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ25/09/1997Vũ Nhật AnhE 37718

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ01/05/1989Nguyễn Phương AnhE 37729

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ01/02/1993Nguyễn Linh ChiE 377310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ26/01/1992Tạ Thị Thùy DungE 377411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ09/10/1996Lê Thu GiangE 377512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ21/12/1989Lê Thị Mai HoaE 377613

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ10/12/1996Bùi Thanh HuếE 377714

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ23/01/1996Đỗ Thị HuệE 377815

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ30/03/1993Nguyễn Thanh HuyềnE 377916

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ08/07/1995Tạ Thị Thanh HươngE 378017

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ27/10/1991Nguyễn Thị Khánh LinhE 378118

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ18/10/1996Nguyễn Minh NgọcE 378219

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ26/04/1988Hoàng Thùy PhươngE 378320

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ30/01/1989Nguyễn Thị Như QuỳnhE 378421

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ25/02/1997Trương Thị Lệ QuỳnhE 378522

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ11/04/1984Nguyễn Thị TháiE 378623

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ25/06/1990Trần Thị ThủyE 378724
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Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ01/02/1987Nguyễn Quỳnh TrangE 37881

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phạm Hồng TháiNữ31/12/1991Phạm Thu TrangE 37892

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phan Đình PhùngNữ15/02/1993Vũ Nguyễn Huyền TrangE 37903

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phan Đình PhùngNữ08/02/1995Nguyễn Thị Thanh XuânE 37914

Miễn thiGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba ĐìnhNữ01/12/1993Nguyễn Thị Kiều OanhE 37925

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ05/09/1993Nguyễn Thị Lan AnhE 37936

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ02/11/1990Nguyễn Thị Kim DungE 37947

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ06/11/1997Nguyễn Thu HiềnE 37958

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ08/09/1993Nguyễn Thị Minh HuyềnE 37969

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ27/11/1996Phạm Thu HươngE 379710

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lê Qúy Đôn - Đống ĐaNữ08/08/1995Trần Minh Anh NhânE 379811

Miễn thiGiáo viên Toán họcTrường THPT Yên HòaNữ11/07/1993Trần Thị NgọcE 379912

Miễn thiGiáo viên Sinh họcTrường THPT Yên HòaNữ21/02/1994Mai Thị NgọcE 380013

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ31/10/1992Kim Thúy AnE 380114

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ11/08/1994Nguyễn Thùy DungE 380215

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ07/05/1992Vũ Thị HằngE 380316

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ24/01/1992Đỗ Thanh HoaE 380417

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ04/05/1993Phùng Yến HườngE 380518

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ13/02/1996Lê Thị Hồng LoanE 380619

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ31/10/1996Nguyễn Thị Thúy NgaE 380720

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Yên HòaNữ14/06/1996Trần Như QuỳnhE 380821

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Trần Hưng Đạo - Thanh
Xuân

Nữ06/12/1992Lục Thị ViênE 380922

Miễn thiGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ08/07/1992Hà Thị TâmE 381023

Miễn thiGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Nhân ChínhNữ14/05/1995Đỗ Thị ThảoE 381124
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT
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Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ05/06/1997Lê Hà ChiE 38121

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ09/11/1996Phạm Thị Thu CúcE 38132

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ05/01/1990Tạ Thị HoaE 38143

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ31/01/1990Mạc Thị HuyềnE 38154

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ21/06/1993Trịnh Thu HươngE 38165

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ12/04/1990Đặng Hồng ThụyE 38176

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nhân ChínhNữ07/08/1993Lê Thị Tố UyênE 38187

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ05/09/1994Trần Thị Ngọc HàE 38198

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ10/05/1984Nguyễn Thu HồngE 38209

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ04/07/1977Lê Thị Diệu MinhE 382110

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ26/01/1996Nguyễn Ngọc Mai QuỳnhE 382211

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ23/01/1994Nguyễn Thu ThủyE 382312

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Hoàng Văn ThụNữ19/05/1993Đinh Thị Kiều TrangE 382413

Miễn thiGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Nguyễn Gia ThiềuNữ16/12/1994Nguyễn Thị Thu HuyềnE 382514

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ22/06/1989Nguyễn Thị BíchE 382615

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ09/09/1981Nguyễn Thị Thùy DươngE 382716

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ29/01/1980Đào Thị Hương GiangE 382817

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ17/06/1976Nguyễn Thị Việt HàE 382918

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ30/06/1992Vũ Thu HằngE 383019

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ05/09/1990Hoàng Thị Thu HiềnE 383120

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ03/02/1997Trần Thanh HòaE 383221

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ14/10/1986Nguyễn Thị Phương HuyềnE 383322

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ06/08/1991Lại Thị LuyếnE 383423

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ02/08/1988Lưu Thị Thanh MinhE 383524
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ31/05/1983Lê Thị Thanh NgaE 38361

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ21/09/1984Lê Thị PhươngE 38372

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ01/06/1985Nguyễn Thị Tuyết ThanhE 38383

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ10/09/1979Nguyễn Thị ThảoE 38394

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ24/11/1996Nguyễn Hồng ThuE 38405

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ26/11/1992Ngô Thị ThuE 38416

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thạch BànNữ01/10/1989Lê Thị ThúyE 38427

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ25/09/1997Dương Hồng NgọcE 38438

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Gia LâmNữ28/10/1994Nguyễn Thị Thu ThảoE 38449

Miễn thiGiáo viên Tin họcTrường THPT Ngô Thì NhậmNam18/12/1985Vũ Ngọc HòaE 384510

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ29/11/1997Chu Hứa Minh HiềnE 384611

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ01/03/1993Nguyễn Hương Quỳnh HoaE 384712

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ08/11/1989Phạm Thị Mai HươngE 384813

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ17/01/1991Lê Thị Bích LiênE 384914

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ20/07/1993Vương Thị Thùy LinhE 385015

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ29/07/1992Nguyễn Thị NhungE 385116

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ01/11/1995Lương Huệ PhươngE 385217

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ06/04/1985Đào Thị SángE 385318

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ11/12/1990Trần Hà ThuE 385419

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ21/03/1992Đỗ Thị Thanh ThưE 385520

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ21/01/1983Nguyễn Thị Phương AnhE 385621

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ23/02/1993Nguyễn Thị Phương AnhE 385722

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ04/10/1994Nguyễn Minh HằngE 385823

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ26/09/1992Nguyễn Thị Thanh HươngE 385924

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ11/11/1992Nguyễn Thị Thu TrangE 386025

Miễn thiGiáo viên Tiếng PhápTrường THPT Chuyên Nguyễn HuệNữ19/10/1991Hoàng Diệu TúE 386126

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ01/07/1994Nguyễn Phương AnhE 386227

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ10/10/1979Phạm Thị ChungE 386328
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ06/10/1994Nguyễn Thu HiềnE 38641

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ06/02/1993Phí Thị Hồng HoaE 38652

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ15/01/1991Lê Thị Phương LanE 38663

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ27/12/1986Hoàng Thị LanE 38674

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ25/01/1995Nguyễn Ngọc LinhE 38685

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ06/10/1996Khuất Thị Thu MaiE 38696

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ21/05/1989Doãn Thị NgaE 38707

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ11/08/1996Đào Hồng NgọcE 38718

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ01/04/1991Đặng Thị Tú OanhE 38729

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ26/03/1995Chu Thị PhươngE 387310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ11/05/1993Đỗ Thị Thanh ThơE 387411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ03/03/1991Vũ Thị TuyếtE 387512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Sơn TâyNữ25/09/1983Nguyễn Thị Tố UyênE 387613

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ11/01/1986Hoàng Thị Thu HiềnE 387714

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ19/11/1997Hoàng Phương LinhE 387815

Miễn thiGiáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ22/10/1994Nguyễn Thị NgaE 387916

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNam14/09/1993Viên Ánh NgọcE 388017

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ29/08/1991Nguyễn Thị NhungE 388118

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ17/11/1994Hoàng Thị PhươngE 388219

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ12/09/1995Lý Thị ThảoE 388320

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Minh QuangNữ14/07/1988Nguyễn Thị Minh ThuE 388421

Miễn thi5Giáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNam05/11/1985Hà Văn ChungE 388522

Miễn thi5Giáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ13/06/1986Đinh Thị HằngE 388623

Miễn thi5Giáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ15/04/1988Trần Thị Thu HươngE 388724

Miễn thi5Giáo viên Vật lýTrường THPT Minh QuangNữ06/10/1996Đinh Thị Kiều OanhE 388825

Miễn thiGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ18/01/1988Đỗ Thị Kim DungE 388926

Miễn thiGiáo viên Hóa họcTrường THPT Minh QuangNữ21/07/1997Bạch Thị Như QuỳnhE 389027

Miễn thi5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNam02/08/1996Nguyễn Duy KhánhE 389128
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 13(Buổi sáng ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thi5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ05/10/1992Bùi Hồng ThảoE 38921

Miễn thi5Giáo viên Sinh họcTrường THPT Minh QuangNữ07/02/1994Đinh Thị ThoaE 38932

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ07/11/1994Bế Mai ChiE 38943

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNam04/06/1977Nguyễn Văn ChungE 38954

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ04/01/1994Nguyễn Thị Thùy DungE 38965

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ18/10/1991Nguyễn Thị HạnhE 38976

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ09/04/1995Bạch Thị Thu HiềnE 38987

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ15/10/1997Vi Thị Bảo HoànE 38998

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ02/11/1988Hoàng Thị HuệE 39009

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ17/07/1994Bùi Minh HuyềnE 390110

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ16/01/1995Hoàng Thị HuyềnE 390211

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ15/09/1997Nguyễn Quỳnh HươngE 390312

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ02/12/1994Bùi Thị LoanE 390413

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ20/11/1997Lương Thị NgaE 390514

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ22/12/1996Tống Thị QuýE 390615

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ12/07/1986Đinh Thị ThơmE 390716

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ17/12/1996Từ Thị ThuỳE 390817

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ20/05/1988Bàng Thị ThuỷE 390918

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ28/10/1990Hoàng Thu ThuỷE 391019

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ11/10/1995Diệp Thị Thu ThùyE 391120

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ08/03/1993Hà Thị ThươngE 391221

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ18/07/1992Đinh Thị Huyền TrangE 391322

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ06/09/1995Ngô Kim TrangE 391423

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ07/05/1995Đinh Thị TrangE 391524

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Minh QuangNữ29/10/1993Trần Thị Hải VânE 391625

Miễn thi5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNam10/12/1996Nguyễn Tùng DươngE 391726

Miễn thi5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ24/11/1997Đỗ Thị HồngE 391827

Miễn thi5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ20/03/1995Đinh Như QuỳnhE 391928
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thi5Giáo viên Lịch sửTrường THPT Minh QuangNữ25/10/1990Cao Thị ThủyE 39201

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ10/09/1993Hoàng Thị Thu HươngE 39212

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ26/09/1997Nguyễn Thị Diệu LinhE 39223

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ21/02/1991Nguyễn Thị Thu ThủyE 39234

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ15/03/1997Nguyễn Tuyết TrinhE 39245

Miễn thi5Giáo viên Địa lýTrường THPT Minh QuangNữ22/12/1995Dương Thị Kim TuyếnE 39256

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ04/07/1997Chu Bảo AnE 39267

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ29/01/1977Đỗ Thị Mai AnhE 39278

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ30/01/1993Phạm Thị Mai AnhE 39289

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ25/05/1996Đỗ Ngọc ÁnhE 392910

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ24/10/1988Phạm Thị Phương DungE 393011

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ08/05/1996Lê Thị Hoàng GiangE 393112

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ16/12/1993Nguyễn Thị Thùy GiangE 393213

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ09/02/1995Dương Thị Thu HàE 393314

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ05/01/1994Phùng Thị HiềnE 393415

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ04/09/1982Chu Thị HoàiE 393516

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ26/06/1995Phùng Thị HộiE 393617

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ15/05/1987Trần Thị HuếE 393718

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ31/12/1987Nguyễn Thị HuyềnE 393819

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ11/04/1997Bùi Ngọc HươngE 393920

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ26/11/1989Kim Thị HươngE 394021

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ28/02/1984Phạm Thị HữuE 394122

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNam29/06/1993Viên Văn KiênE 394223

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ10/05/1990Bùi Thị Phương LiênE 394324

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ20/03/1991Đỗ Thị Thùy LinhE 394425

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ08/12/1983Lê Phương LýE 394526

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ08/08/1989Nguyễn Thị MơE 394627

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ13/05/1995Kim Thị MùiE 394728

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ09/11/1987Nguyễn Thị Thanh NgaE 394829

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ15/01/1990Nguyễn Thị NgaE 394930
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 01 (Phòng 303)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ14/09/1995Đặng Thị NgânE 395031

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ02/05/1990Phùng Thúy NgânE 395132

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ18/12/1982Vũ Minh NgọcE 395233

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ08/01/1997Tạ Thị Kiều PhươngE 395334
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Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 02 (Phòng 313)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thi0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ07/03/1988Phan Thị PhượngE 39541

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ09/02/1990Hoàng Thị ThuE 39552

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ22/10/1981Nguyễn Thị Bích ThủyE 39563

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ27/05/1993Khuất Thị ThúyE 39574

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNam03/09/1992Lưu Hữu TúE 39585

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ21/02/1990Ngô Thị XuânE 39596

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Minh QuangNữ18/12/1991Phạm Lê Hải YếnE 39607

Miễn thi5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNữ15/01/1995Đặng Thị HạnhE 39618

Miễn thi5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Minh QuangNữ15/12/1991Bạch Thu HiếuE 39629

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chúc ĐộngNữ29/04/1997Trịnh Thị DungE 396310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chúc ĐộngNữ12/10/1997Trần Hồng HạnhE 396411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chúc ĐộngNữ09/02/1992Đặng Thị HạnhE 396512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chúc ĐộngNữ24/01/1997Nguyễn Thị Kim NgânE 396613

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ11/05/1984Trần Thị ĐoanE 396714

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ14/09/1979Trần Thị Thanh HàE 396815

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ18/06/1997Kim Thanh HuyềnE 396916

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ16/09/1992Dương Thị HuyềnE 397017

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ15/02/1991Hà Thị Dạ HươngE 397118

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ20/04/1993Hoàng Thị HươngE 397219

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ19/06/1997Đỗ Thị Thùy LinhE 397320

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ26/12/1989Nguyễn Thị Thùy LinhE 397421

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ26/02/1989Nguyễn Thị Ngọc MaiE 397522

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ13/10/1993Nguyễn Thị Hà MyE 397623

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ15/07/1989Vũ Thị Bích NgọcE 397724

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ26/07/1988Phạm Thị Hồng ThắmE 397825

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ22/03/1995Phạm Thu ThủyE 397926

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đan phượngNữ06/10/1982Nguyễn Thanh ThúyE 398027

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Mỹ Đức BNữ14/12/1992Trần Kim ThoaE 398128

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Mỹ Đức BNữ12/06/1991Hoàng Thị ThủyE 398229

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phú Xuyên BNữ05/12/1996Phạm Thị Lan AnhE 398330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 03 (Phòng 402)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Phú Xuyên BNữ28/06/1997Phạm Thúy HiềnE 398431

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ12/11/1995Nguyễn Thùy DungE 398532

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ13/12/1992Phan Thị Hương GiangE 398633

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ21/01/1985Kim Thị HạnhE 398734

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ02/08/1996Nguyễn Thạc Thị HòaE 398835

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ15/02/1993Doãn Thúy OanhE 398936

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ01/11/1991Nguyễn Thị Phương ThảoE 399037

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ26/10/1995Đỗ Thị ThuE 399138

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ21/08/1992Phí Thị ThúyE 399239

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ27/03/1995Bùi Quỳnh TrangE 399340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Vân CốcNữ14/07/1989Trần Thị TuyếnE 39941

Miễn thiGiáo viên Toán họcTrường THPT Bắc Lương SơnNam16/02/1993Nguyễn Chí ToảnE 39952

Miễn thi5Giáo viên Vật lýTrường THPT Bắc Lương SơnNữ28/08/1995Sầm Hà ThuE 39963

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ16/08/1985Hà Thị DuyênE 39974

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ21/12/1997Lành Thúy ThơE 39985

Miễn thi5Giáo viên Ngữ vănTrường THPT Bắc Lương SơnNữ23/08/1992Nguyễn Hải YếnE 39996

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ21/04/1995Nguyễn Thị Ngọc BíchE 40007

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ05/05/1988Đỗ Thị DiễnE 40018

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ28/06/1997Hoàng Thị Minh HảoE 40029

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ09/08/1995Dương Thị Thu HằngE 400310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ05/11/1993Nguyễn Thị HươngE 400411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ28/08/1980Trần Thị Hương LanE 400512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ11/07/1990Phùng Phượng LiênE 400613

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ14/11/1986Kim Thị NgaE 400714

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ05/08/1995Trần Thị Kim NgọcE 400815

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ09/03/1990Hoàng Thị OánhE 400916

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ29/05/1994Lưu Thị PhươngE 401017

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ29/12/1990Lê Thị ThịnhE 401118

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ10/06/1991Nguyễn Thị Minh ThúyE 401219

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bắc Lương SơnNữ04/08/1983Nguyễn Thị TrangE 401320

Miễn thi5Giáo viên Thể dụcTrường THPT Bắc Lương SơnNữ15/10/1993Bàn Thị ThơmE 401421

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thường TínNữ19/09/1994Trần Thị Vân AnhE 401522

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thường TínNữ04/08/1996Nguyễn Thị NhungE 401623

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thường TínNữ30/08/1995Nguyễn Thị Phương TrangE 401724

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thường TínNữ29/09/1997Trần Thị Phương TrangE 401825

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tô HiệuNữ14/08/1983Trần Thị ThuỷE 401926

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đại CườngNữ07/12/1994Trịnh Thị HươngE 402027

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đại CườngNam21/11/1979Lê Đức ThànhE 402128

Miễn thiGiáo viên Lịch sửTrường THPT Đông MỹNữ07/11/1985Vũ Thị Hồng ThúyE 402229

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ02/03/1996Trần Hiền AnhE 402330
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 04 (Phòng 403)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ23/04/1993Nguyễn Thị Vân AnhE 402431

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ02/01/1989Trử Thị ÁnhE 402532

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ16/09/1982Đặng Thị DinhE 402633

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ05/12/1997Nguyễn Thúy HàE 402734

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ31/01/1997Phạm Thuý HằngE 402835

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ26/10/1978Bùi Thị Thúy HoaE 402936

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ06/02/1990Lê Thị HoàE 403037

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ08/11/1980Phạm Thị HuệE 403138

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ16/04/1987Lã Thị HườngE 403239

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ16/09/1992Nguyễn Thị LanE 403340
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 05 (Phòng 405)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ07/07/1992Nguyễn Thị MậnE 40341

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ23/06/1988Nguyễn Thị MiễnE 40352

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ08/03/1994Đinh Thị NhungE 40363

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ02/12/1985Trần Thị NhungE 40374

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNam22/08/1991Trần Anh PhongE 40385

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ23/08/1990Vũ Thị Phương ThuE 40396

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ05/05/1994Nguyễn Thanh ThuỳE 40407

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ28/08/1989Nguyễn Thị Ngọc ThúyE 40418

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ31/10/1988Trần Thị Phương ThúyE 40429

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ09/07/1992Trịnh Thị TrangE 404310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Đông MỹNữ24/04/1977Nguyễn Thị Thanh XuânE 404411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ12/04/1989Lại Thị ChúcE 404512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ09/05/1992Nguyễn Thị DoanE 404613

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ19/11/1982Nguyễn Thị Lan HươngE 404714

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ16/09/1979Trung Thị Mai HươngE 404815

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ05/09/1988Nguyễn Thị Thu HươngE 404916

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ07/06/1997Nguyễn Thị Thùy LinhE 405017

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ12/11/1992Nguyễn Thị MừngE 405118

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ02/09/1987Nguyễn Thị Thúy NgaE 405219

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ19/05/1994Phạm Thị NgọcE 405320

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân PhươngNữ31/08/1993Hoàng Thị TrangE 405421

Miễn thiGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT Việt ĐứcNữ27/08/1995Hoàng Thu HuyềnE 405522

Miễn thiGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Việt ĐứcNữ01/11/1994Phạm Bảo NgọcE 405623

Miễn thiGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ28/09/1992Phạm Thị Thu HàE 405724
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành kèm theo Thông báo số 1440/TB-HĐTTVC ngày 14/5/2020 của Hội đồng thi tuyển viên chức Sở GDĐT

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TRẮC NGHIỆM VÒNG 1

Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 06 (Phòng 406)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Kỹ thuật Công
nghiệp

Trường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ06/02/1994Đinh Thị TrangE 40581

Miễn thiGiáo viên Tiếng NgaTrường THPT chuyên Hà Nội -
Amsterdam

Nữ12/09/1992Nguyễn Ngọc Diệp ChiE 40592

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNam17/11/1987Nguyễn Phú HảiE 40603

Miễn thiGiáo viên Ngữ vănTrường THPT Chu Văn AnNữ07/10/1995Bùi Thiên HươngE 40614

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ18/10/1996Hồ Phương AnhE 40625

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ15/04/1996Nguyễn Phương AnhE 40636

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ26/03/1993Bùi Thị Mỹ DuyênE 40647

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ22/08/1992Nguyễn Lan HươngE 40658

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ19/02/1993Nguyễn Thị Ngọc HươngE 40669

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ06/01/1991Nguyễn Thị Thu HươngE 406710

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ08/10/1996Trần Thị HườngE 406811

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ29/12/1989Phạm Thị Phương LanE 406912

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ07/07/1992Vũ Diệu LinhE 407013

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ04/05/1995Nguyễn Lê Hồng NhungE 407114

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ15/01/1987Lê Huyền TrangE 407215

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ06/08/1981Mai Thị Thu TrangE 407316

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chu Văn AnNữ28/01/1995Nguyễn Thị Thanh VânE 407417

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ21/11/1989Chu Thị BăngE 407518

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/08/1994Chu Thị Thuỳ ChiE 407619

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ07/08/1997Lâm Thị Ngọc DungE 407720

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ12/10/1991Trần Việt HàE 407821

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ10/08/1996Nguyễn Thị HoaE 407922

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ10/01/1989Phạm Thị HoàiE 408023

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ16/06/1980Thân Thị MiênE 408124
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Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 07 (Phòng 407)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ14/08/1997Ngô Lan PhươngE 40821

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ09/09/1993Hoàng Thị ThảoE 40832

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ02/11/1996Nguyễn Thu ThảoE 40843

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ26/03/1995Phạm Thị TrangE 40854

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ15/08/1989Nguyễn Thị TuyềnE 40865

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Nguyễn Văn CừNữ21/01/1995Vũ Thị VuiE 40876

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ11/06/1994Nguyễn Ánh DươngE 40887

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ07/10/1980Đỗ Thị Ngọc HằngE 40898

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ11/08/1996Lê Thu HằngE 40909

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ18/03/1995Ngọ Thị ThànhE 409110

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ30/10/1996Nguyễn Thị Phương ThảoE 409211

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Dương XáNữ10/08/1992Nguyễn Thị Thu ThủyE 409312

Miễn thiGiáo viên Toán họcTrường THPT Xuân ĐỉnhNữ03/09/1994Lê Thanh NgaE 409413

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ngọc HồiNữ10/02/1990Đỗ Thị Thu DungE 409514

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ngọc HồiNữ26/09/1992Trịnh Thị Kim LươngE 409615

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ngọc HồiNữ23/03/1991Trần Thúy QuỳnhE 409716

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ngọc HồiNữ04/04/1993Đặng Thanh TâmE 409817

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Trung GiãNữ12/10/1988Lê Thị Thu HàE 409918

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Trung GiãNữ25/11/1986Đặng Thị HiệpE 410019

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Trung GiãNữ02/06/1985Tạ Thị HuyềnE 410120

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Trung GiãNữ02/02/1990Phạm Thu HuyềnE 410221

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Trung GiãNữ07/05/1995Nguyễn Thị LệE 410322

Miễn thiGiáo viên Toán họcTrường THPT Đa PhúcNữ04/11/1986Nguyễn Thị ThủyE 410423

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ30/01/1992Nguyễn Thị HằngE 410524
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Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 08 (Phòng 412)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ21/11/1987Nguyễn Quỳnh HoaE 41061

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ07/10/1991Nguyễn Thị LanE 41072

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ11/12/1996Nguyễn Thị NgaE 41083

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ07/01/1996Phùng Thị Bích NgọcE 41094

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ04/09/1996Nguyễn Thanh VânE 41105

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Kim AnhNữ09/01/1995Nguyễn Thị VuiE 41116

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân KhanhNữ21/09/1991Hoàng Thị HoaE 41127

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân KhanhNữ27/06/1991Nguyễn Thị HoaE 41138

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân KhanhNữ12/08/1992Nguyễn Thị Kim NhungE 41149

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân KhanhNữ04/08/1989Nguyễn Thị Tú OanhE 411510

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Xuân KhanhNữ18/07/1994Nguyễn Thị Thủy TiênE 411611

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ba VìNữ08/05/1994Nguyễn Bảo LinhE 411712

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Ba VìNữ23/01/1994Nguyễn Thanh ThủyE 411813

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Bất BạtNữ16/02/1989Đào Thị Thu HươngE 411914

Miễn thi5Giáo viên Sinh họcTrường Phổ thông Dân tộc Nội trúNữ18/08/1996Đinh Thị NgânE 412015

Miễn thi5Giáo viên Toán họcTrường THPT Chương Mỹ BNữ13/04/1991Đinh Thị QuỳnhE 412116

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chương Mỹ BNữ23/08/1993Nguyễn Thị HòaE 412217

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chương Mỹ BNữ13/05/1992Trần Phương MaiE 412318

Miễn thi5Giáo viên Tiếng AnhTrường THPT Chương Mỹ BNữ19/08/1992Bùi Thị ThơE 412419

Miễn thiGiáo viên Sinh họcTrường THPT Phú Xuyên ANữ01/09/1992Nguyễn Thị Hải YếnE 412520

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ14/11/1990Lê Thị DungE 412621

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ09/09/1997Phùng Thái HàE 412722

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ07/01/1995Nguyễn Thị Hồng HạnhE 412823

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ18/11/1990Đặng Thùy LinhE 412924

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ07/11/1994Đỗ Thị Thanh LoanE 413025

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ24/05/1997Nguyễn Phương ThanhE 413126

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tân DânNữ14/12/1993Mai Thị Thu TrangE 413227

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ12/02/1993Cấn Thị ĐàoE 413328
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Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 09 (Phòng 413)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ09/08/1985Trần Thị HằngE 41341

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ08/11/1996Nguyễn Thị Mai HiềnE 41352

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ16/01/1989Tuấn Thị ThảoE 41363

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Cao Bá Quát - Quốc OaiNữ20/12/1978Hoàng Thị VũE 41374

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thanh Oai ANữ03/08/1983Nguyễn Thị DungE 41385

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thanh Oai ANữ12/03/1994Nguyễn Thị HườngE 41396

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thanh Oai ANữ14/10/1991Hà Thị Phương LoanE 41407

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Thanh Oai ANam10/05/1983Nguyễn Hữu VinhE 41418

Miễn thiGiáo viên Vật lýTrường THPT Lưu HoàngNam20/03/1982Vương Thanh HảiE 41429

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ14/03/1997Hà Thị DungE 414310

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ04/06/1980Lê Thị HằngE 414411

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ22/12/1989Ngô Thị HằngE 414512

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ13/07/1994Nguyễn Thị Thu HiềnE 414613

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ06/09/1989Đặng Thị HồngE 414714

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ28/05/1980Nguyễn Thị Tuyết LanE 414815

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ13/12/1989Nguyễn Thị Thùy LinhE 414916

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ15/01/1991Ngô Thị LoanE 415017

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ05/02/1979Tạ Thị PhấnE 415118

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ31/12/1994Nguyễn Thị PhươngE 415219

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ31/08/1993Trần Thị PhươngE 415320

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ05/10/1983Đinh Thị Minh QuyênE 415421

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ20/10/1994Bùi Thị ThảoE 415522

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ14/12/1993Nguyễn Thu Đài TrangE 415623

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Lưu HoàngNữ15/12/1994Lê Thị Hồng TrâmE 415724

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ15/08/1989Nguyễn Thị ChâmE 415825

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ06/11/1990Võ Thị ChinhE 415926

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ13/12/1994Đặng Minh HạnhE 416027

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ13/04/1996Phạm Thị Mỹ HạnhE 416128
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Ca thi số 14(Buổi chiều ngày 27/05/2020) - Phòng thi số 10 (Phòng 414)
Môn thi ngoại ngữĐiểm ưu tiênMôn đăng ký thi tuyểnTrường đăng ký thi tuyểnGiới tínhNgày sinhHọ và tênSBDTT

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ06/08/1997Trần Thị HạnhE 41621

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ22/01/1981Tạ Thị Hương LiênE 41632

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ18/08/1990Nguyễn Thị NgaE 41643

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ26/04/1994Nguyễn Bích NguyệtE 41654

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ14/10/1991Nguyễn Thị TháiE 41665

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ01/12/1991Lê Thị Kiều TrangE 41676

Miễn thiGiáo viên Tiếng AnhTrường THPT Tiến ThịnhNữ18/03/1993Tạ Thị Hải YếnE 41687

Miễn thiGiáo viên Giáo dục công
dân

Trường THPT Quang MinhNữ24/02/1992Hà Minh HiệuE 41698
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